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(Mẫu 01)

	HỢP TÁC XÃ

……………………….


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………., ngày     tháng    202…


BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 20..., 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 20...

(Nếu Đại hội nhiệm kỳ thì “BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 20... – 20..., PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 20... – 20...”)

Phần thứ nhất

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 202… 

(nhiệm kỳ 20...-20...)
1. Đặc điểm tình hình

Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong thời gian qua và quá trình thực hiện của cán bộ, thành viên HTX.
2. Kết quả hoạt động năm 20... (nhiệm kỳ 20... - 20...)
2.1. Tình hình hoạt động và kết quả đạt được

- Nêu quy mô của HTX về tổng nguồn vốn hoạt động, vốn góp, vốn huy động khác; số lượng thành viên, người lao động; cơ cấu bộ máy; địa bàn hoạt động; ...

- Nêu kết quả các chỉ tiêu đạt được qua các năm về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân của thành viên và người lao động...

- Những việc đã làm được và chưa làm được của thời gian qua.
2.2. Công tác đầu tư, mua sắm tài sản, công cụ phục vụ sản xuất kinh doanh

Nêu công tác đầu tư xây dựng xưởng sản xuất, nhà kho,... mua sắm máy móc, dụng cụ phục vụ hoạt động của HTX.
2.3. Công tác chăm lo đời sống cán bộ thành viên và tham gia các hoạt động xã hội  

- Nêu kết quả thực hiện việc trả lương, thưởng, quan tâm thăm hỏi lúc ốm đau, khó khăn đối với thành viên và lao động ...

- Kết quả tham gia công tác xã hội, hỗ trợ đối với cộng đồng...

2.4. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên)
Đánh giá cơ cấu bộ máy và kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên) thời gian qua; những việc đã làm được và việc chưa làm được... 

2.5. Công tác kế toán tài chính

Đánh giá cơ cấu bộ máy và kết quả hoạt động của bộ phận kế toán thời gian qua; những việc đã làm được và việc chưa làm được... 

2.6. Công tác đào tạo, bồi dưỡng  

Nêu việc quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, người lao động thời gian qua...

2.7. Vai trò của HTX đối với công tác xây dựng nông thôn mới

Nêu kết quả của HTX trong phong trào xây dựng nông thôn mới thời gian qua
3. Những khó khăn, tồn tại, hạn chế

Nêu những khó khăn trong thời gian qua của HTX, những tồn tại và hạn chế chung của HTX và của riêng từng bộ phận...

4. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

- Nêu những nguyên nhân chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của HTX;

- Từ đó rút ra được những bài học gì giúp cho HTX hoạt động tốt trong thời gian tới...
Phần thứ hai

 Phương hướng, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 202…(nhiệm kỳ 202.. - 202…)  (Đây chính là phương án sản xuất, kinh doanh và kế hoạch tài chính trong Hợp tác xã)
1. Phân tích thuận lợi, khó khăn, cơ hội phát triển và thách thức của HTX
1.1. Thuận lợi: …

1.2. Khó khăn: …

2. Phân tích cạnh tranh

Đối thủ cạnh tranh………….

Khả năng cạnh tranh của HTX…………….  

3. Mục tiêu và chiến lược phát triển của hợp tác xã

Sau khi Đại hội HTX sẽ xây dựng mục tiêu và chiến lược phát triển như thế nào?
- Cơ cấu bộ máy quản lý,  lao động có kinh nghiệm …

- Mua sắm thêm máy móc, thiết bị …

- Thuê mặt bằng …

- Tiếp cận khoa học - kỹ thuật, cải tiến mẫu mã hàng hóa (hoặc mở dịch vụ…) mở rộng sản xuất, kinh doanh.

- Tăng cường quảng cáo, tiếp thị mở rộng thị trường …

4. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã

4.1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên

Nêu rõ nhu cầu sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên hiện tại ….

4.2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của hợp tác xã  

Hàng năm, HTX dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như sau:

	
STT
	Tên sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ
	Thành tiền (đồng)

	01
	
	

	02
	
	

	03
	
	

	
	Tổng cộng
	


4.3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng dịch vụ với thành viên  

HTX sẽ thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh nào nhằm đáp ứng hợp đồng dịch vụ với thành viên; HTX cần nắm bắt chặt chẽ về tỷ lệ cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho thành viên và cộng đồng bên ngoài thành viên.

5. Kế hoạch Marketing

Nêu rõ kế hoạch quảng cáo, bán hàng của HTX như thế nào để mở rộng SX, kinh doanh, dịch vụ

6. Phương án đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Nêu rõ phương án của HTX về xây dựng kho, quầy; mua sắm máy móc, thiết bị … để phục vụ mở rộng kinh doanh, dịch vụ. 

Sắp xếp, bố trí nhân lực … để phục vụ tốt sản xuất, kinh doanh.

7. Phương án tài chính

7.1. Phương án huy động và sử dụng vốn

Nêu rõ phương án huy động vốn: vốn góp từ thành viên và vay từ các tổ chức tín dụng.

Phương án sử dụng vốn của HTX …

7.2. Phương án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận hàng năm 

a. Dự kiến doanh thu một năm:  



 

- Trong đó:





Doanh thu từng loại …





b. Dự kiến chi phí một năm gồm:  Giá vốn hàng bán; Chi phí tiền lương; BHXH, BHYT;Khấu hao tài sản cố định; Chi phí khác: 




c. Lãi  thu được một năm:







d. Lợi nhuận sau thuế:







7.3. Phương án tài chính khác

	1
	Quỹ Đầu tư phát triển
	…%
	Thành tiền

(đồng)

	2
	Quỹ Dự phòng TC
	…%
	

	3
	Quỹ Phúc lợi, khen thưởng
	…%
	

	4
	Quỹ đào tạo
	…%
	

	5
	Trả lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ, công sức đóng góp
	…%
	

	6
	Trả lãi theo vốn góp
	…%
	



Căn cứ vào tình hình thực tế trên đây, HTX lập phương án này với mục đích mở rộng loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm đẩy mạnh doanh thu, tăng lợi nhuận, tạo thêm nhiều việc làm với thu nhập ổn định cho thành viên và người lao động, góp phần phát triển kinh tế và ổn định an sinh - xã hội địa phương./.

	

      
	 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)


(Mẫu 02)

	HỢP TÁC XÃ

......................................


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


................, ngày     tháng ...  năm 202...


BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỢP (GIÁM ĐỐC )TÁC XÃ NĂM 202...

(NHIỆM KỲ 20… - 20…)

Đại hội thành viên HTX nhiệm kỳ 20… - 20… đã bầu Hội đồng Quản trị gồm … đồng chí. Qua thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực năm (nhiệm kỳ) qua, Hội đồng quản trị HTX báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ và điều hành HTX
1. Kết quả thực hiện

- Kết quả tổ chức triển khai các hoạt động theo chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Việc xây dựng quy chế và thực hiện các nội dung công việc theo quy chế làm việc của HĐQT.

- Mối quan hệ của HĐQT với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành chức năng và thành viên  Hợp tác xã.

- Mối quan hệ trong nội bộ HĐQT vai trò điều hành và hiệu quả làm việc của người đứng đầu và từng thành viên trong HĐQT.

- Vai trò, trách nhiệm của HĐQT đối với sự phát triển cũng như những yếu kém trong hoạt động của Hợp tác xã;
2. Ưu điểm

- Nêu những ưu điểm của tập thể và cá nhân Hồi đồng Quản trị trong việc lãnh đạo thành viên và người lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.  

- Nêu ý thức của tập thể và cá nhân Hội đồng Quản trị trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống; tác phong gương mẫu trong việc thực hiện và vận động cán bộ, xã viên, người lao động và gia đình chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc nghiên cứu học tập để nâng cao nhận thức và năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong HTX...  

- Việc thực hiện nhiệm vụ được giao, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm…
3. Khuyết điểm

- Nêu những khuyết điểm, tồn tại, những việc chưa làm được của tập thể và cá nhân Hội đồng quản trị trong việc lãnh đạo thành viên và người lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nếu có) 

II.  Phương hướng hoạt động của HĐQT năm….(nhiệm kỳ 20… - 20...)

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..
                                   ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
                                              (Ký và ghi họ tên)
(Mẫu 3)
HỢP TÁC XÃ                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      ............................................                        Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 

                                     .........................., ngày     tháng ...  năm 202...

BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 20..., 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 20...

(Nếu Đại hội nhiệm kỳ thì “BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 20... – 20..., PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 20... – 20...”)
I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 20... (NHIỆM KỲ 20... – 20...)
1. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát 

Cơ cấu tổ chức bộ máy: HTX thành lập Ban kiểm soát (hoặc kiểm soát viên);  Bộ máy của Ban Kiểm soát gồm ... thành viên. 

Đánh giá chung quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát HTX trong nhiệm kỳ qua.
2. Kết quả kiểm tra, giám sát cụ thể

a. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX

b. Kiểm tra, giám sát  việc chấp hành chế độ, chính sách của Nhà nước

c. Kiểm tra, giám sát công tác kế toán

d. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên

Sự phối hợp của HĐQT và các bộ phận của HTX trong việc kiểm tra, giám sát.

3. Một số tồn tại

Nêu những tồn tại của HTX trong việc thực hiện Điều lệ, Luật Hợp tác xã và chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Nêu những tồn tại của HTX trong việc tạo điều kiện phục vụ công tác Kiểm tra, giám sát. 

II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 20... (hoặc NHIỆM KỲ 20... - 20...)
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy, tổ chức phối hợp thực hiện, ...

2. Công tác tổ chức thực hiện

a. Kiểm tra, giám sát hoạt động của HTX theo Điều lệ

b. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Giám đốc,  thành viên HTX

c. Kiểm tra, giám sát  việc chấp hành chế độ, chính sách của Nhà nước

d. Kiểm tra, giám sát công tác kế toán

đ. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUÂT

Căn cứ những tồn tại nêu trên, Ban Kiểm soát (hoặc Kiểm soát viên) nêu rõ cần phải triển khai thêm những vấn đề gì để công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ tới./.                            

                        

 BAN KIỂM SOÁT (Hoặc KIỂM SOÁT VIÊN)
(Mẫu 4)

HỢP TÁC XÃ                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      ............................................                        Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 

                                                                               .........................., ngày     tháng ...  năm 202...

ĐỀ ÁN NHÂN SỰ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT (hoặc GIÁM ĐỐC, KIỂM SOÁT VIÊN - đối với HTX tổ chức quản tị rút gọn)
Nhiệm kỳ 20…-20…






      

Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2023 đã được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, hợp tác xã …………….  xây dựng Đề án nhân sự Hội đồng quản trị, ban kiểm soát (hoặc Giám đốc, kiểm soát viên - đối với HTX tổ chức quản trị rút gọn) nhiệm kỳ 20.. – 20… như sau:

1. Yêu cầu

- Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử hội đồng quản trị, ban kiểm soát (hoặc Giám đốc, kiểm soát viên  đối với HTX tổ chức quản tị rút gọn) nhiệm kỳ 20.. – 20… phải thực hiện đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2023 và Điều lệ của Hợp tác xã ………………….. Việc giới thiệu nhân sự phải chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ tuổi.

- Tiến hành công tác nhân sự theo đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể Hội đồng quản trị và cán bộ, thành viên Hợp tác xã; công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự; chống tư tưởng cá nhân, cục bộ, thiếu xây dựng hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm. Nghiêm cấm các biểu hiện vận động, bè phái, chia rẽ mất đoàn kết.  

2. Tiêu chuẩn

2.1. Tiêu chuẩn của thành viên hội đồng quản trị (Giám đốc)
- Thành viên hội đồng quản trị phải là thành viên chính thức hợp tác xã, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực quản lý hợp tác xã;

- Không đồng thời là thành viên ban kiểm soát (hoặc kiểm soát viên), kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng hợp tác xã và không được là người có quan hệ gia đình với thành viên khác của Hội đồng quản trị (Giám đốc), Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng hợp tác xã.

- Phải có đủ tiêu chuẩn sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2.1. Tiêu chuẩn của thành viên ban kiểm soát (hoặc kiểm soát viên)
- Thành viên ban kiểm soát (hoặc kiểm soát viên) phải là thành viên chính thức hợp tác xã, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực kiểm tra, giám sát hợp tác xã;

- Không được là người có quan hệ gia đình với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên khác của Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, Giám đốc, kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng hợp tác xã.

- Phải có đủ tiêu chuẩn sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Số lượng, cơ cấu

3.1. Hội đồng quản trị (Giám đốc đối với HTX tổ chức quản tị rút gọn)
- Số lượng: … người

- Cơ cấu: (nếu có)

Đối với các HTX lớn, có nhiều tổ, đội sản xuất… thì có thể cơ cấu thành viên hội đồng quản trị là cán bộ tại các tổ, đội…được phân bổ phù hợp

Cơ cấu danh sách nhân sự (có danh sách trích ngang nhân sự kèm theo)
3.2 Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc

3.2. Ban kiểm soát (hoặc kiểm soát viên)
- Số lượng: … người 
- Cơ cấu: (nếu có)

Cơ cấu danh sách nhân sự (có danh sách trích ngang nhân sự kèm theo)

Hội đồng quản trị Hợp tác xã …………. nhiệm kỳ 20…-20… trình Đại hội xem xét quyết định./.

                                                              DIỆN THEO PHÁP LUẬT
                                                                               CỦA HỢP TÁC XÃ
(Mẫu 5)

HỢP TÁC XÃ                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      ............................................                        Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT (hoặc GIÁM ĐỐC, KIỂM SOÁT VIÊN - đối với HTX tổ chức quản tị rút gọn)
NHIỆM KỲ 20... – 20...

	Stt
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
	Quê quán
	Ngày vào Đảng
	Trình độ
	Chức vụ, nơi công tác
	Ghi chú

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Học vấn
	Chuyên môn
	Lý Luận chính trị
	
	

	I
	Hội đồng quản trị (Giám đốc)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Ban kiểm soát (hoặc kiểm soát viên)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ




(Mẫu 6)
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC, THÀNH VIÊN LIÊN KẾT KHÔNG GÓP VỐN CỦA HỢP TÁC XÃ ………………
	I. Thành viên là cá nhân, hộ gia đình

STT
	Tên thành viên1
	Ngày, tháng, năm sinh
	Số định danh cá nhân1 hoặc Số, ngày, cơ quan cấp CMND/Hộ chiếu/Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài (đối với cá nhân là người nước ngoài)
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Nơi thường trú
	Nơi ở hiện tại
	Vốn góp
	Thời đỉểm hoàn thành góp vốn
	Mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giá trị phần vốn góp (bằng số;
VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)
	Tỷ lệ (%)
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I
	Thành viên chính thức

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Thành viên liên kết không góp vốn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	……..,  ngày    tháng    năm 202..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ



1 Trường hợp thành viên là cá nhân thì ghi họ, chữ đệm và tên của thành viên đó. Trường hợp thành viên là hộ gia đình thì ghi “Hộ gia đình + họ, chữ đệm và tên người đại diện hộ gia đình” (VD: Hộ gia đình Nguyễn Văn A) và kê khai thông tin của người này tại các cột số 4, 5, 6, 7, 8, 9.

2 Nếu cột số 4 ghi Số định danh cá nhân thì không phải kê khai các cột số 5, 6, 7, 8, 9

(Mẫu 7)

DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 CỦA HỢP TÁC XÃ ………………………

	STT
	Họ, chữ đệm và tên
	Chức danh
	Ngày, tháng, năm sinh
	Số định danh cá nhân
 hoặc số, ngày, cơ quan cấp CMND/Hộ chiếu/Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài (đối với người đại diện là người nước ngoài)
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Nơi thường trú
	Nơi ở hiện tại
	Địa chỉ liên lạc
	Chữ ký

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	……..,  ngày    tháng    năm 202..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


	
	

	
	

	
	

	
	


(Mẫu 8)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………………….., ngày …. tháng …. năm 20…

NGHỊ QUYẾT
Đại hội thành viên ……….. Hợp tác xã ......................................................
- Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2023 đã được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024;

- Căn cứ Nghị định số 92/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính Phủ về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;


- Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT ngày 16/5/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã.

Ngày ... tháng ... năm 20... HTX ............................ tổ chức Đại hội thành viên nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HTX 20... (hoặc nhiệm kỳ qua), đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 20... (hoặc nhiệm kỳ tới) theo Luật Hợp tác xã năm 2023.  
Tham dự Đại hội có các đồng chí:
.....................................................................................................................;

Cùng ......... thành viên của HTX (vắng:.... - lý do:.......................................).
Trong ... ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2023, các văn bản pháp luật liên quan và hướng dẫn của cấp trên, Đại hội đã thảo luận và thống nhất:
QUYẾT NGHỊ:
I. Tán thành những nội dung văn kiện sau: 
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX năm 20...  (hoặc nhiệm kỳ qua) trên các mặt ưu, khuyết điểm chính sau đây và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 20...  (hoặc nhiệm kỳ tới) 

2. Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng Quản trị HTX năm 202..(nhiệm kỳ 20... – 20...). Từ kinh nghiệm của khóa trước, Hội đồng Quản trị khóa mới cần tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.


3. Thông qua Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát (hoặc kiểm soát viên) từ Đại hội trước đến thời điểm tổ chức Đại hội. Từ kết qủa công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát (hoặc kiểm soát viên) khóa trước, Ban kiểm soát (hoặc kiểm soát viên) khóa mới cần tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.  


4. Báo cáo tổng kết tài sản và quyết toán tài chính từ Đại hội trước đến thời điểm tổ chức Đại hội HTX. Từ kết quả công tác kế toán khóa trước, bộ phận kế toán khóa mới cần tiếp tục phát huy ưu điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

5. Điều lệ Hợp tác xã; Phương án sản xuất, kinh doanh.

.......................................................................................

II. Tán thành kết quả bầu cử

1. Đại hội đã bầu trực tiếp Hội đồng Quản trị gồm ... đồng chí, bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm giám đốc là Đ/C............. ; 

2. Đại hội đã bầu trực tiếp Ban Kiểm soát HTX gồm…..đồng chí, trưởng ban kiểm soát là Đ/C……………….. (hoặc Kiểm soát viên).
(Nội dung các văn kiện, danh sách kết quả bầu cử, biên bản bầu cử được đính kèm Nghị Quyết này)

 Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị (Giám đốc) HTX xây dựng Nội quy, Quy chế hoạt động của HTX; Triển khai thực hiện nghiêm túc Điều lệ, Phương án sản xuất, kinh doanh; Quản lý, điều hành HTX hoạt động tốt, mang lại hiệu quả cao.

Nghị quyết đã đ​ược thông qua tại Đại hội, có ……/…….. thành viên tham dự đại hội nhất trí tán thành đạt tỷ lệ……….../.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI                                            TM. CHỦ ĐOÀN CHỦ TỊCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa danh, ngày       tháng       năm 2024

(Dự thảo)

ĐIỀU LỆ

HỢP TÁC XÃ ……..

· Căn cứ Luật HTX số 17/2023/QH15 đã được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2023;

 - Căn cứ Nghị định số 92/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã;

- Căn cứ Thông tư số: 09/2024/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp HTX và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã.

· Căn cứ yêu cầu thực tế về hợp tác tương trợ trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho các thành viên của HTX, nhằm ứng phó các khó khăn thách thức trong sản xuất kinh doanh của các thành viên, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội phát triển bền vững; 

Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc HTX ………………………………… cùng xây dựng Điều lệ HTX như sau:

Chương I

TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ

NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ

Điều 1.  Tên gọi, biểu tượng, địa chỉ trụ sở của hợp tác xã

1. Tên gọi của hợp tác xã:

- Tên gọi đầy đủ:  ………..

- Tên gọi tắt: …………

- Tên của HTX viết bằng tiếng nước ngoài: …………

2. Biểu tượng của hợp tác xã: Biểu tượng LOGO (nếu có)

3. Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã: ……………...

Số điện thoại: …………..

Địa chỉ Email: ……………..
Website: ……………………………
Điều 2.  Mục tiêu hoạt động của hợp tác xã

1. HTX (sau đây viết tắt là HTX) được thành lập là hợp tác tương trợ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho các thành viên nhằm đáp ứng các nhu cầu và nguyện vọng chung của các thành viên về kinh tế, văn hóa, xã hội của các thành viên, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội phát triển bền vững; thực hiện quản trị tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ.

2. Ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng cao trình độ chuyên môn, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động.

3. Hợp tác giao lưu trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế với các HTX và các tổ chức, cá nhân khác.

4. Tham gia thành viên Liên minh HTX nhằm thúc đẩy phong trào HTX phát triển.

Điều 3.  Ngành, nghề sản xuất – kinh doanh dịch vụ của hợp tác xã

HTX đăng ký hoạt động sản xuất – kinh doanh, dịch vụ các ngành nghề sau: 
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành
	Ngành, nghề kinh doanh chính

	1
	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
	0118
	

	2
	Trồng cây hàng năm khác
	0119
	

	3
	Trồng cây ăn quả
	0121
	

	4
	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
	013
	

	5
	Chăn nuôi trâu, bò
	0141
	

	6
	Chăn nuôi lợn
	0145
	

	7
	Chăn nuôi gia cầm
	0146
	

	8
	Trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp
	0150
	

	9
	Hoạt động dịch vụ trồng trọt
	0161
	

	10
	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
	0162
	

	11
	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạt
	0163
	

	12
	Xử lý hạt giống để nhân giống
	0164
	

	13
	Nuôi trồng thủy hải sản nội địa
	0322
	

	14
	Chế biến và bảo quản rau quả
	1030
	

	15
	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
	1075
	

	16
	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
	2013
	

	17
	Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại
	2592
	

	18
	Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
	2593
	

	19
	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
	2599
	

	20
	Bán buôn nông, lâm sản, nguyên liệu (Trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống được nhà nước cho phép
	4620
	

	21
	Bán buôn lương thực, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
	463
	

	22
	Buôn bán đồ dùng gia đình
	464
	

	23
	Bán buôn tổng hợp
	4690
	

	24
	Bán lẻ, lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
	4781
	

	25
	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc Internet
	4791
	

	26
	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
	4933
	

	27
	Kho bãi và lưu trữ hàng hóa
	5210
	

	28
	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
	5610
	

	29
	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
	7990
	

	30
	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
	8230
	

	31
	Dịch vụ đóng gói
	8292
	


Chú ý: Ban lãnh đạo rà soát lại xem cần thêm hay bớt ngành nghề nào.
· Các ngành nghề khác liên quan tới hệ sinh thái nông nghiệp, bao gồm và không giới hạn tới du lịch, ẩm thực, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, xây dựng nông thôn mới.

Điều 4. Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã

1. Người đại diện theo pháp luật của HTX là cá nhân đại diện cho HTX thực hiện các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của hợp tác xã; đại diện cho HTX với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật (theo Luật HTX 2023).

2. Số lượng người đại diện: HTX có 01 (một) người đại diện theo pháp luật, là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật

Phân chia quyền, nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật với Tổng giám đốc (giám đốc) như sau:

3.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị:

 
Là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, là cá nhân đại diện cho hợp tác xã, thực hiện các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của hợp tác xã; đại diện cho HTX với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3.2 Tổng Giám đốc (giám đốc): 

Là người điều hành hoạt động của HTX; chịu sự giám sát, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao
Chi tiết phân công trách nhiệm cụ thể sẽ được Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc thoả thuận bằng văn bản riêng hay theo quy chế quản lý của hợp tác xã.

4. HTX bảo đảm luôn có một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp HTX chỉ còn một người đại diện theo pháp luật mà người này trong vòng 30 ngày không thực hiện hoặc không thực hiện được quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật và không ủy quyền cho người khác thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thì chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn nêu trên, HTX phải tổ chức Đại hội thành viên bầu người đại diện theo pháp luật.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC KẾT NẠP THÀNH VIÊN
Điều 5. Thành viên HTX

Các loại thành viên của HTX bao gồm: Thành viên chính thức; Thành viên liên kết góp vốn; Thành viên liên kết không góp vốn.

1. Thành viên chính thức bao gồm:

a) Thành viên góp vốn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX;

b) Thành viên góp vốn và góp sức lao động vào HTX;

c) Thành viên góp vốn, sử dụng sản phẩm, dịch vụ và góp sức lao động vào HTX.

2. Thành viên liên kết góp vốn là thành viên chỉ góp vốn, không sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp HTX và không góp sức lao động vào hợp tác xã. 

3. Thành viên liên kết không góp vốn bao gồm:

a) Thành viên không góp vốn, chỉ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;

b) Thành viên không góp vốn, chỉ góp sức lao động vào hợp tác xã;

c) Thành viên không góp vốn, chỉ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX và góp sức lao động vào hợp tác xã.

Điều 6. Điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã

1. Thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn của HTX bao gồm:

a) Cá nhân là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

c) Hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân thành lập, hoạt động tại Việt Nam. Các thành viên của tổ chức này phải cử một người đại diện theo quy định của Bộ luật Dân sự để thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã;

d) Pháp nhân Việt Nam.

2. Thành viên liên kết không góp vốn của HTX bao gồm:

a) Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Cá nhân là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, không bị mất năng lực hành vi dân sự, không có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; khi tham gia các giao dịch dân sự, lao động thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;

c) Hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân thành lập, hoạt động tại Việt Nam. Các thành viên của tổ chức này phải cử một người đại diện theo quy định của Bộ luật Dân sự để thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã;

d) Pháp nhân Việt Nam.

3. Cá nhân, tổ chức phải có đơn tự nguyện gia nhập, góp vốn hoặc nộp phí thành viên và đáp ứng điều kiện quy định của Luật này và Điều lệ.

4. Thành viên của HTX có thể đồng thời là thành viên của nhiều hợp tác xã, trừ trường hợp Điều lệ có quy định khác.

5. Cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi tham gia là thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn của HTX phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan;

b) Điều kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về đầu tư.

6. HTX có thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.

7. Tổng số thành viên chính thức là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài phải chiếm tỷ lệ dưới 35% tổng số thành viên chính thức của hợp tác xã.

Điều 7. Thủ tục kết nạp thành viên

1. Thành viên có đơn tự nguyện đăng ký gia nhập hợp tác xã. Mẫu đơn được HTX cung cấp.

2. Góp đủ vốn điều lệ (đối với thành viên góp vốn)

- Lần 1: Nộp tối thiểu 50% số vốn đăng ký không chậm hơn 5 ngày sau khi nộp đơn gia nhập;

- Lần 2: Nộp 70% số vốn đăng ký trong 30 ngày;

- Lần 3: Nộp 100% số vốn đăng ký trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ khi đăng ký.

3. Hội đồng quản trị thẩm định hồ sơ thành viên để quyết định kết nạp sau khi thành viên đã nộp vốn lần thứ nhất, cập nhật danh sách thành viên và báo cáo Đại hội thành viên HTX trong lần họp đại hội gần nhất.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của thành viên

* Quyền của thành viên HTX

1. Thành viên chính thức có quyền sau đây:

a) Được HTX cung ứng sản phẩm, dịch vụ, việc làm;

b) Được phân phối thu nhập theo quy định của Luật này và Điều lệ;

c) Được hưởng phúc lợi của hợp tác xã;

d) Được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự Đại hội thành viên;

đ) Được biểu quyết nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội thành viên;

e) Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu;

g) Kiến nghị, yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên giải trình về hoạt động của hợp tác xã;

h) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên triệu tập Đại hội thành viên bất thường;

i) Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của hợp tác xã; được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ hoạt động của hợp tác xã;

k) Ra khỏi HTX theo quy định của Luật này và Điều lệ;

l) Được trả lại một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp theo quy định của Luật này và Điều lệ;

m) Được nhận phần giá trị tài sản còn lại của HTX theo quy định của Luật này và Điều lệ;

n) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật;

o) Quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

2. Thành viên liên kết góp vốn có quyền sau đây:

a) Các quyền quy định tại các điểm b, c, g, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này;

b) Tham gia và phát biểu nhưng không được biểu quyết tại cuộc họp Đại hội thành viên khi được mời.

3. Thành viên liên kết không góp vốn có quyền sau đây:

a) Các quyền quy định tại các điểm a, c, i, k, n và o khoản 1 Điều này;

b) Tham gia và phát biểu nhưng không được biểu quyết tại cuộc họp Đại hội thành viên khi được mời.

* Nghĩa vụ của thành viên

1. Thành viên chính thức có nghĩa vụ sau đây:

a) Góp đủ, đúng thời hạn phần vốn góp đã cam kết theo quy định của Điều lệ;

b) Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX đã đăng ký hoặc góp sức lao động theo thỏa thuận với hợp tác xã;

c) Chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của HTX trong phạm vi phần vốn góp vào hợp tác xã;

d) Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho HTX theo quy định của pháp luật và Điều lệ;

đ) Tuân thủ tôn chỉ, mục đích, Điều lệ, quy chế của hợp tác xã, nghị quyết Đại hội thành viên và quyết định của Hội đồng quản trị đối với tổ chức quản trị đầy đủ hoặc Giám đốc đối với tổ chức quản trị rút gọn;

e) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

2. Thành viên liên kết góp vốn có nghĩa vụ quy định tại các điểm a, c, d, đ và e khoản 1 Điều này.

3. Thành viên liên kết không góp vốn có nghĩa vụ sau đây:

a) Nộp phí thành viên theo quy định của Điều lệ. Phí thành viên không phải là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

b) Nghĩa vụ quy định tại các điểm b, d, đ và e khoản 1 Điều này.

* Điều kiện chuyển quyền và nghĩa vụ của thành viên.

a) Thành viên HTX có quyền chuyển quyền và nghĩa vụ của mình cho người không phải là thành viên HTX khi người được chuyển quyền đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 6 của Điều lệ này, phải có đơn xin gia nhập HTX và được HTX chấp nhận;

b) Thành viên HTX có quyền chuyển quyền lợi và nghĩa vụ cho người là thành viên HTX khi tổng số vốn góp của người chuyển và người được chuyển không quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã.

4. Thủ tục chuyển quyền và nghĩa vụ của thành viên

a) Thành viên phải làm đơn xin chuyển quyền và nghĩa vụ của mình cho người được nhận quyền và nghĩa vụ;

b) Hội đồng quản trị xem xét giải quyết và thông qua kỳ đại hội thành viên gần nhất.

Điều 9. Thành viên xin ra hợp tác xã

1. Điều kiện thành viên xin ra hợp tác xã

a) Thành viên chuyển nơi cư trú.

b) Thành viên tham gia các tổ chức kinh tế khác.

c) Các trường hợp khác xin ra HTX khi có lý do chính đáng.

2. Thời hạn xem xét, giải quyết đơn xin ra HTX là 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn.

3. Thủ tục thành viên xin ra hợp tác xã

a) Thành viên làm đơn xin ra HTX gửi hội đồng quản trị hợp tác xã, trong đó nêu rõ lý do xin ra hợp tác xã.

b) Thành viên xin ra HTX phải hoàn thành các nghĩa vụ đối với HTX trước khi ra HTX;

c) Hội đồng quản trị xem xét, lập hồ sơ, chủ động giải quyết việc tự nguyện xin ra HTX của thành viên và báo cáo kết quả giải quyết tại đại hội thành viên gần nhất.

Điều 10. Chấm dứt tư cách thành viên, thủ tục chấm dứt tư cách thành viên và giải quyết quyền lợi, nghĩa vụ đối với thành viên trong các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên

* Chấm dứt tư cách thành viên:

1. Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên chính thức:

a) Thành viên là cá nhân đã chết; bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

b) Thành viên là tổ chức chấm dứt tồn tại, giải thể, phá sản;

c) HTX chấm dứt tồn tại, giải thể, phá sản;

d) Thành viên tự nguyện ra khỏi hợp tác xã;

đ) Thành viên bị khai trừ theo quy định của Điều lệ;

e) Thành viên không sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc không góp sức lao động trong thời gian liên tục theo quy định của Điều lệ;

g) Tại thời điểm cam kết góp đủ vốn, thành viên không thực hiện góp vốn hoặc góp vốn thấp hơn vốn góp tối thiểu quy định trong Điều lệ.

2. Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên liên kết góp vốn theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và g khoản 1 Điều này.

3. Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên liên kết không góp vốn:

a) Các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều này;

b) Không nộp phí thành viên theo quy định của Điều lệ.

4. Thẩm quyền quyết định chấm dứt tư cách thành viên, giải quyết quyền, nghĩa vụ đối với thành viên trong trường hợp chấm dứt tư cách thành viên thực hiện theo quy định của Luật này và Điều lệ.

* Thủ tục chấm dứt tư cách thành viên:

a) Đối với trường hợp thành viên chấm dứt tư cách tại các điểm e, g khoản 1 Điều này thì hội đồng quản trị trình đại hội thành viên quyết định sau khi có ý kiến của ban kiểm soát (hoặc kiểm soát viên – đối với HTX không thành lập ban kiểm soát).
b) Đối với các trường hợp khác, hội đồng quản trị HTX quyết định và báo cáo đại hội thành viên gần nhất.

* Giải quyết quyền lợi, nghĩa vụ đối với thành viên trong các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên.

a) Thành viên chấm dứt tư cách tại điểm a khoản 1 Điều này thì người thừa kế nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 6 của Điều lệ này, tự nguyện tham gia HTX thì trở thành thành viên và tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên; nếu không tham gia HTX thì được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật. Trường hợp vốn góp của thành viên là cá nhân không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì vốn góp được giải quyết theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thừa kế tự nguyện để lại tài sản thừa kế cho HTX thì vốn góp đó được đưa vào tài sản không chia của hợp tác xã.

b) Thành viên chấm dứt tư cách tại điểm b khoản 1 Điều này thì vốn góp được trả lại thông qua người giám hộ;

c) Thành viên chấm dứt tư cách tại điểm c khoản 1 Điều này thì việc trả lại vốn góp và quản lý tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật.

d) Thành viên chấm dứt tư cách trong các trường hợp quy định tại các điểm d, e của khoản 1 Điều này thì được HTX giải quyết toàn bộ quyền lợi của thành viên theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 8 của Điều lệ này.

đ) Thành viên chấm dứt tư cách trong trường hợp quy định tại điểm đ, k của khoản 1 Điều này thì việc trả lại vốn góp được thực hiện theo quy định của pháp luật.
e) Thành viên chấm dứt tư cách trong trường hợp quy định tại điểm f của khoản 1 Điều này thì thành viên mới, có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 6 của Điều lệ này sẽ được thừa hưởng số vốn chuyển nhượng.

f) Thành viên chấm dứt tư cách trong trường hợp quy định tại điểm g, h, i của khoản 1 Điều này chỉ được thanh toán các khoản đóng góp của thành viên vào HTX theo tỷ lệ vốn góp vào thời điểm thanh toán.

Tất cả các thành viên khi chấm dứt tư cách thành viên HTX đều phải thanh toán hết các khoản công nợ với hợp tác xã.

Thời hạn xem xét, giải quyết đơn xin ra HTX và thời gian thanh toán không quá 30 ngày.

Điều 11. Biện pháp xử lý đối với thành viên nợ quá hạn

Đối với các khoản nợ quá hạn của thành viên, hội đồng quản trị và ban kiểm soát sẽ tiến hành họp căn cứ vào nguyên nhân cụ thể của từng món nợ để xử lý theo quy định của pháp luật trình đại hội thành viên.

Điều 12. Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã

1. Thành viên phải thường xuyên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã. Nếu vì lý do khách quan mà không sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX thì thời gian không sử dụng liên tục là không quá 2 năm. 

2. Thành viên phải thường xuyên làm việc tại hợp tác xã. Nếu vì lý do khách quan mà không làm việc tại HTX thì thời gian không làm việc liên tục là không quá 12 tháng. 

Điều 13. Nguyên tắc và đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. HTX đóng BHXH cho những thành viên chính thức của hợp tác xã, có hưởng tiền lương của HTX thực hiện đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Bộ luật Lao động.

2. HTX thông qua đại hội thành viên ban hành mức tiền lương để trả cho thành viên chính thức, là căn cứ để đóng BHXH theo quy định của pháp luật. Thành viên, người lao động không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Chương III

TỔ CHỨC QUẢN TRỊ VÀ ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ
Điều 14. Cơ cấu tổ chức hợp tác xã

HTX thực hiện cơ cấu Tổ chức quản trị đầy đủ bao gồm: Đại hội thành viên, hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, ban kiểm soát, ban cố vấn.

Điều 15. Đại hội thành viên

1. Hình thức đại hội thành viên

a) Đại hội thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Đại hội thành viên họp thường niên mỗi năm một lần và có thể họp bất thường. 

b) Đại hội thành viên được tổ chức dưới hình thức đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu. Đại hội toàn thể bao gồm các thành viên chính thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội thành viên. Đại hội đại biểu bao gồm các đại biểu đại diện cho các thành viên chính thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội thành viên. HTX có tổng số thành viên chính thức từ 50 thành viên trở lên có thể tổ chức đại hội đại biểu. 

Cuộc họp Đại hội thành viên có thể mời thành viên liên kết góp vốn, thành viên liên kết không góp vốn tham dự.

c) Cuộc họp Đại hội thành viên có thể được tổ chức bằng hình thức họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc kết hợp giữa họp trực tiếp và họp trực tuyến.

d) Cuộc họp Đại hội thành viên phải được ghi biên bản, có thể ghi âm, ghi hình để cung cấp cho các thành viên nếu có yêu cầu. Biên bản họp phải có chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký thì biên bản họp có hiệu lực nếu được trên 50% thành viên tham dự đồng ý ký; biên bản ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký. Người ký tên trong biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của biên bản họp.

2. Triệu tập Đại hội thành viên
(1) Hội đồng quản trị đối với tổ chức quản trị đầy đủ hoặc Giám đốc đối với tổ chức quản trị rút gọn triệu tập Đại hội thành viên thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

(2) Trường hợp tổ chức theo tổ chức quản trị đầy đủ, Đại hội thành viên bất thường được triệu tập trong trường hợp sau đây:

a) Hội đồng quản trị triệu tập để giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền;

b) Hội đồng quản trị triệu tập theo đề nghị của Ban kiểm soát hoặc ít nhất một phần ba tổng số thành viên chính thức;

c) Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập trong trường hợp không tổ chức được cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị sau 02 lần triệu tập.

(3) Việc triệu tập Đại hội thành viên bất thường đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên hoặc ít nhất một phần ba tổng số thành viên chính thức, Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc phải triệu tập Đại hội thành viên bất thường;

b) Trường hợp quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên hoặc ít nhất một phần ba tổng số thành viên chính thức mà Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc không triệu tập Đại hội thành viên bất thường hoặc quá 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính mà Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc không triệu tập Đại hội thành viên thường niên thì Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên có quyền triệu tập Đại hội thành viên bất thường;

c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên có quyền triệu tập mà không triệu tập Đại hội thành viên bất thường theo quy định tại điểm b khoản này thì thành viên đại diện cho ít nhất một phần ba tổng số thành viên chính thức có quyền triệu tập Đại hội thành viên. Việc cử thành viên đại diện phải được lập thành biên bản và có đầy đủ chữ ký của tất cả thành viên đề nghị triệu tập Đại hội thành viên.

(4) Trường hợp Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc không triệu tập họp Đại hội thành viên theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản (3) Điều này thì Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho hợp tác xã, liên hiệp HTX theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Trường hợp Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên không triệu tập họp Đại hội thành viên theo quy định tại điểm b khoản (3) Điều này thì Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho hợp tác xã, liên hiệp HTX theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

(5) Đại hội thành viên do người triệu tập chủ trì, trừ trường hợp Đại hội thành viên quyết định bầu thành viên khác chủ trì.

(6) Đại hội thành viên được tiến hành khi có ít nhất 50% tổng số thành viên chính thức hoặc đại biểu được triệu tập tham dự; trường hợp không đủ số lượng thành viên thì phải hoãn họp Đại hội thành viên.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội thành viên lần thứ hai được tiến hành khi có ít nhất 33% tổng số thành viên chính thức hoặc đại biểu được triệu tập tham dự.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội thành viên được tiến hành không phụ thuộc vào số thành viên tham dự.

3. Chuẩn bị Đại hội thành viên
(1) Người triệu tập Đại hội thành viên phải lập danh sách thành viên, đại biểu có quyền dự họp; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu và dự thảo nghị quyết; thông báo triệu tập gửi đến từng thành viên ít nhất 03 ngày trước ngày Đại hội thành viên khai mạc. Nội dung thông báo triệu tập phải xác định rõ thời gian, địa điểm, hình thức và chương trình họp. Thông báo triệu tập được gửi bằng bản giấy, bản điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ quy định.

(2) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi khi có ít nhất một phần ba tổng số thành viên chính thức kiến nghị bằng văn bản điều chỉnh về cùng một nội dung. Nội dung kiến nghị phải được gửi đến người triệu tập họp chậm nhất 02 ngày trước ngày Đại hội thành viên khai mạc nếu Điều lệ không có quy định khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên thành viên chính thức và nội dung kiến nghị.

(3) Người triệu tập Đại hội thành viên chỉ có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn;

b) Kiến nghị không phù hợp với nội dung được đề nghị xem xét tại Đại hội thành viên;

c) Nội dung kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội thành viên;

d) Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ.

(4) Trường hợp từ chối kiến nghị, người triệu tập phải báo cáo Đại hội thành viên trước khi quyết định chương trình Đại hội thành viên.

Các kiến nghị được chấp thuận phải được đưa vào chương trình dự kiến. Chương trình Đại hội thành viên phải được Đại hội thành viên biểu quyết thông qua.
4. Tham dự và biểu quyết trong Đại hội thành viên
(1) Thành viên, đại biểu được xác định là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội thành viên trong trường hợp sau đây:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Tham dự và biểu quyết bằng hình thức trực tuyến;

c) Đã ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(2) Các nội dung sau đây được Đại hội thành viên thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của thành viên, đại biểu tham dự và biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này:

a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

b) Quyết định việc đầu tư hoặc bán tài sản chung được chia có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của hợp tác xã, liên hiệp HTX được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; quyết định việc đầu tư hoặc bán tài sản chung không chia;

c) Thay đổi tổ chức quản trị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

d) Tổ chức lại, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

(3) Các nội dung không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của thành viên, đại biểu tham dự và biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này.

(4) Đối với Đại hội thành viên của hợp tác xã, mỗi thành viên chính thức tham dự đại hội toàn thể có một phiếu biểu quyết có giá trị ngang nhau, không phụ thuộc vào phần vốn góp hay chức vụ thành viên. Mỗi đại biểu tham dự đại hội đại biểu có số phiếu biểu quyết bằng số lượng thành viên ủy quyền.

(5) Đối với Đại hội thành viên của liên hiệp hợp tác xã, mỗi thành viên chính thức hoặc đại biểu thành viên chính thức tham dự có số lượng phiếu biểu quyết ngang nhau hoặc khác nhau tương ứng theo số lượng thành viên chính thức của các HTX thành viên do Điều lệ của liên hiệp HTX quy định.

(6) Phiếu biểu quyết và biên bản kiểm phiếu tại Đại hội thành viên phải được lưu trữ.

5. Thẩm quyền của Đại hội thành viên theo tổ chức quản trị đầy đủ
(1) Thông qua định hướng phát triển của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; báo cáo tài chính hằng năm; phương án sản xuất, kinh doanh.

(2) Thông qua phương án phân phối thu nhập và xử lý khoản lỗ, khoản nợ; tỷ lệ trích lập quỹ chung không chia và quỹ khác; phương án thù lao, tiền lương, tiền công, tiền thưởng và chế độ đãi ngộ khác cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), thành viên Ban kiểm soát, người giữ chức danh quản lý, chuyên môn khác và người lao động.

(3) Thông qua việc đầu tư hoặc bán tài sản chung được chia có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của hợp tác xã, liên hiệp HTX được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; việc đầu tư hoặc bán tài sản chung không chia.

(4) Thông qua việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, liên danh, liên kết; tham gia vào hợp tác xã, liên hiệp HTX khác, tổ chức đại diện.

(5) Thông qua việc tăng, giảm vốn điều lệ, vốn góp tối thiểu; việc huy động vốn; việc trả lại một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp; kết quả định giá tài sản và tài sản chung không chia; quy chế quản lý, sử dụng tài sản và quỹ.

(6) Thông qua tổ chức quản trị; quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, số lượng thành viên Ban kiểm soát, số lượng người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; việc tổ chức lại, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

(7) Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát; người đại diện theo pháp luật. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thông qua chủ trương Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc thuê Giám đốc (Tổng giám đốc).

(8) Quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập.

(9) Thẩm quyền khác do Đại hội thành viên quyết định nhưng không trái với quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

Điều 16. Hội đồng quản trị hợp tác xã

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý hợp tác xã, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên khác của Hội đồng quản trị do Hội nghị thành lập hoặc Đại hội thành viên bầu trong số thành viên chính thức.
1. Số lượng thành viên hội đồng quản trị là 05 người, gồm: Chủ tịch, Tổng giám đốc và 03 ủy viên.)

2. Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị là 5 năm. 

3. Hội đồng quản trị HTX họp 1 tháng một lần do Chủ tịch HĐQT triệu tập và chủ trì. 

4. Hội đồng quản trị họp bất thường khi có yêu cầu của một trong các chủ thể sau đây:
a) Chủ tịch Hội đồng quản trị;
b) Tổng giám đốc;
c) Trưởng Ban kiểm soát;
d) Ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên hội đồng quản trị

a) Thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên hợp tác xã, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực quản lý hợp tác xã.

b) Không đồng thời là thành viên ban kiểm soát, kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng HTX và không phải là cha, mẹ đẻ; cha, mẹ nuôi; vợ, chồng; con, con nuôi; anh, chị, em ruột của thành viên ban kiểm soát, giám đốc (tổng giám đốc), kế toán trưởng, thủ quỹ và thành viên hội đồng quản trị khác.

6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị 

(1) Trình Đại hội thành viên xem xét, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội thành viên theo quy định tại Điều 64 của Luật này.
(2) Quyết định tổ chức các bộ phận giúp việc, đơn vị trực thuộc của hợp tác xã, liên hiệp HTX theo quy định của Điều lệ. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.
(3) Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội thành viên. Báo cáo Đại hội thành viên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
(4) Chuyển nhượng, thanh lý, xử lý tài sản của hợp tác xã, liên hiệp HTX theo thẩm quyền. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản chung được chia có giá trị dưới 20% tổng giá trị tài sản của hợp tác xã, liên hiệp HTX được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
(5) Phối hợp với chủ sở hữu, người góp vốn để định giá hoặc thuê tổ chức thẩm định giá định giá tài sản của cá nhân, tổ chức trong quá trình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
(6) Quản lý, kết nạp hoặc chấm dứt tư cách thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn. Báo cáo với Đại hội thành viên gần nhất về công tác phát triển thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
(7) Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT theo quy định của Điều lệ (nếu có).
(8) Bổ nhiệm; miễn nhiệm; cách chức; ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động; giám sát và đánh giá kết quả làm việc Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) và người giữ chức danh quản lý khác.
(9) Quyết định khen thưởng, kỷ luật thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn, người lao động; khen thưởng cá nhân, tổ chức khác có đóng góp nổi bật trong việc xây dựng, phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
(10) Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
Điều 17. Chủ tịch hội đồng quản trị

1. Chủ tịch hội đồng quản trị có quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

a) Chịu trách nhiệm trước Đại hội thành viên và HĐQT về nhiệm vụ được giao;
b) Ký Điều lệ và nghị quyết thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; các văn bản của Hội nghị thành lập, Đại hội thành viên; ký văn bản của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ;
c) Quyết định chương trình, kế hoạch và phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT;
d) Chuẩn bị nội dung, chương trình, triệu tập và chủ trì cuộc họp của Hội đồng quản trị, Đại hội thành viên, trừ trường hợp Luật này hoặc Điều lệ có quy định khác;
đ) Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
2. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:
a) Hội đồng quản trị bầu một người trong số các thành viên còn lại làm Chủ tịch Hội đồng quản trị cho đến khi Đại hội thành viên gần nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;
b) Hội đồng quản trị bầu một người trong số các thành viên còn lại làm Chủ tịch Hội đồng quản trị trong trường hợp Hội đồng quản trị được Đại hội thành viên ủy quyền bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.
3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc thì thực hiện thêm nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc quy định tại Điều 18 của quy chế này.

Điều 18. Tổng giám đốc (giám đốc)

1. Bổ nhiệm Tổng giám đốc (giám đốc)

Đại hội thành viên HTX thống nhất việc chủ tịch (hoặc thành viên khác của HĐQT) (hoặc thuê ngoài) làm tổng giám đốc hợp tác xã. 

a) Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động của hợp tác xã; chịu sự giám sát, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
b) Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là 05 năm theo nhiệm kỳ của HTX. Tổng giám đốc có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế nếu có tín nhiệm trong HTX.
c) Trường hợp Tổng giám đốc được thuê, không là thành viên chính thức thì được tham gia cuộc họp Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị nhưng không có quyền biểu quyết. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc thực hiện theo quy định của hợp đồng lao động.
2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng giám đốc

a) Trình Hội đồng quản trị các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
b) Thực hiện các nghị quyết của Hội nghị thành lập, Đại hội thành viên, nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị; ký kết hợp đồng nhân danh hợp tác xã, liên hiệp HTX theo thẩm quyền;
c) Tổ chức thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh; quyết định địa điểm kinh doanh;
d) Chịu trách nhiệm trong hoạt động mua chung, bán chung sản phẩm, dịch vụ cho các thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
đ) Quản lý, kết nạp hoặc chấm dứt tư cách thành viên liên kết không góp vốn và báo cáo Hội đồng quản trị; tuyển dụng lao động; quyết định khen thưởng, kỷ luật thành viên liên kết không góp vốn, người lao động;
e) Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của tổng giám đốc

a) Tổng giám đốc HTX phải có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực điều hành hợp tác xã.

b) Không đồng thời là thành viên ban kiểm soát, kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng HTX và không phải là cha, mẹ đẻ; cha, mẹ nuôi; vợ, chồng; con, con nuôi; anh, chị, em ruột thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, kế toán trưởng, thủ quỹ.

Điều 19. Ban kiểm soát 

1. Cơ cấu bộ máy: Từ 1-2 người
a) Trưởng Ban kiểm soát và kiểm soát viên do Đại hội thành viên bầu trong số thành viên chính thức, chịu trách nhiệm trước Đại hội thành viên.

b) Ban kiểm soát hoạt động độc lập, kiểm tra và giám sát hoạt động của hợp tác xã, theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
2. Nhiệm kỳ của ban kiểm soát 

Nhiệm kỳ của ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của hội đồng quản trị.

3. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước đại hội thành viên và có quyền hạn, nhiệm vụ sau đây:

a) Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ, nghị quyết của Đại hội thành viên, nghị quyết của Hội đồng quản trị và quy chế của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
b) Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), thành viên theo quy định của pháp luật, Điều lệ, nghị quyết của Đại hội thành viên và quy chế của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
c) Kiểm tra hoạt động tài chính, việc chấp hành chế độ kế toán, phân phối thu nhập, xử lý khoản lỗ, sử dụng quỹ, tài sản, vốn vay của hợp tác xã, liên hiệp HTX và khoản hỗ trợ của Nhà nước;
d) Thẩm định báo cáo tài chính hằng năm trước khi trình Đại hội thành viên; tổ chức việc kiểm toán nội bộ khi cần thiết; rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
đ) Yêu cầu cung cấp tài liệu, sổ sách, chứng từ và thông tin cần thiết để phục vụ công tác rà soát, kiểm tra, giám sát và không được sử dụng vào mục đích khác;
e) Thông báo cho Hội đồng quản trị và báo cáo trước Đại hội thành viên về kết quả kiểm soát; kiến nghị Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) khắc phục những yếu kém, vi phạm trong hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; trình Đại hội thành viên xem xét thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
g) Tiếp nhận kiến nghị liên quan đến hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị HĐQT, Đại hội thành viên giải quyết theo thẩm quyền;
h) Trưởng Ban kiểm soát, kiểm soát viên được tham dự nhưng không được quyền biểu quyết tại cuộc họp của Hội đồng quản trị;
i) Chuẩn bị chương trình và triệu tập Đại hội thành viên bất thường;
k) Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
4. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên ban kiểm soát.

a) Thành viên ban kiểm soát phải là thành viên hợp tác xã, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực kiểm tra, giám sát hợp tác xã. 

b) Không đồng thời là thành viên hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng HTX và không phải là cha, mẹ đẻ, cha, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi; anh, chị, em ruột của thành viên hội đồng quản trị, thành viên khác của ban kiểm soát, giám đốc (tổng giám đốc), kế toán trưởng, thủ quỹ.

Điều 20. Ban cố vấn  (nếu có)

1. Ban Cố vấn HTX gồm:  là thành viên của Hợp tác xã, không tham gia trong HĐQT, không trực tiếp lãnh đạo và điều hành HTX và không là thành viên của Ban kiểm soát.

2. Ban Cố vấn được Đại hội thành viên tiến cử sau khi được Hội đồng Quản trị hiệp thương giới thiệu nhân sự. Ban Cố vấn sẽ định hướng, tham mưu, tư vấn và phản biện cho HĐQT, cho Ban Giám đốc trước những quyết định lớn như sửa đổi Điều lệ, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nghiên cứu đầu tư một loại hình kinh doanh mới, sản phẩm mới, các hợp đồng mua bán – sáp nhập, các dự án đầu tư lớn; các hợp đồng có giá trị lớn và tư vấn định hướng phát triển của HTX để HTX hướng tới các giá trị về kinh tế và phát triển bền vững.

3. Ban Cố vấn có thể yêu cầu làm việc, trao đổi, chất vấn trực tiếp các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát.

4. Ban Cố vấn được tham vấn ý kiến trong việc HTX bổ nhiệm hoặc thay thế hoặc thay đổi Chủ tịch, Tổng Giám đốc và một số nhân sự quan trọng khác của HTX.

5. Chủ tịch Ban Cố vấn và Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc sẽ cùng nhau thảo luận các giải pháp chung đối với các vấn đề trọng yếu của HTX cũng như thảo luận để định hướng cho hoạt động của HTX ngày càng phát triển hơn trên cơ sở nguyên tắc đồng thuận. 

6. Ban Cố vấn HTX làm việc trên nguyên tắc đồng thuận.

Điều 21. Tổ chức chính trị – xã hội trong hợp tác xã

1. HTX được thành lập các tổ chức chính trị – xã hội trong HTX khi có đủ điều kiện và tổ chức hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
2. HTX có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để thành viên, người lao động thành lập và tham gia các tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương IV

TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA HỢP TÁC XÃ
Điều 22. Vốn điều lệ của hợp tác xã

1. Vốn điều lệ của HTX là: ………………đồng (Bằng chữ …………………)

2. Vốn hoạt động của HTX bao gồm phần vốn góp của thành viên chính thức và thành viên liên kết góp vốn, phí thành viên, vốn huy động, vốn tích luỹ, quỹ chung không chia, quỹ khác và nguồn thu hợp pháp khác
3. Vốn điều lệ của HTX có thể tăng hoặc giảm và được điều chỉnh theo quyết định của đại hội thành viên.

4. Khi tăng hoặc giảm vốn điều lệ, HTX phải đăng ký với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX để được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới.

Điều 23. Vốn góp của thành viên

1. Mức vốn góp tối thiểu của thành viên

a) Mỗi thành viên chính thức tham gia HTX phải góp tối thiểu ….. đồng. (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn), Vốn góp tối đa không quá 30% vốn điều lệ của HTX.

b) Tổng phần vốn góp của tất cả thành viên liên kết góp vốn được thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của Điều lệ nhưng không quá 30% vốn điều lệ đối với hợp tác xã
c) Ngoài mức vốn góp tối thiểu, thành viên có thể góp thêm vốn vào HTX nhưng số vốn góp của mỗi thành viên không quá 30% vốn điều lệ của HTX tại mọi thời điểm. Cán bộ quản lý, điều hành HTX phải nộp cao hơn mức vốn góp tối thiểu – cụ thể bằng 20-30 % vốn Điều lệ. Khi góp đủ vốn, thành viên được HTX cấp giấy chứng nhận vốn góp.

2. Tài sản góp vốn

a) Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác, quyền khác định giá được bằng Đồng Việt Nam.
b) Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng quyền tài sản hợp pháp, quyền khác quy định tại khoản 1 Điều này có quyền góp vốn theo quy định của pháp luật.
c) Đối với tài sản là quyền sử dụng đất, phương tiện vận tải, tài sản khác thì cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn góp vốn bằng tài sản đó hoặc thỏa thuận cho phép hợp tác xã, liên hiệp HTX được hưởng quyền khác đối với tài sản đó theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về dân sự.
d) Thành viên có thể dùng tài sản để tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp HTX thông qua hợp đồng hợp tác, hợp đồng liên kết với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Trong trường hợp này, tài sản đó không phải là tài sản góp vốn và không phải chuyển quyền sở hữu cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
3. Thời hạn góp vốn của thành viên

Thành viên góp vốn lần đầu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đại hội thông qua việc kết nạp. Mức vốn góp không thấp hơn 50% số vốn đã đăng ký. Có thể góp vốn làm nhiều lần nhưng thời gian góp đủ vốn đã đăng ký không quá 6 tháng kể từ ngày đại hội thông qua việc kết nạp thành viên.

4. Trả lại vốn góp cho thành viên

a) Điều kiện trả lại vốn góp.

HTX trả lại vốn góp cho thành viên khi chấm dứt tư cách thành viên hoặc trả lại phần vốn vượt quá mức vốn góp tối đa khi vốn góp của thành viên vượt quá mức vốn tối đa quy định tại khoản 2 Điều 22 của Điều lệ này.

HTX trả lại vốn góp cho thành viên khi thành viên chấm dứt tư cách được quy định tại khoản 1 Điều 10 của Điều lệ này. 

Việc trả lại vốn góp cho thành viên được quy định tại khoản 3 Điều 10 của Điều lệ này và chỉ được thực hiện sau khi HTX đã quyết toán thuế của năm tài chính và bảo đảm khả năng thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã.

b) Nghĩa vụ của thành viên khi được trả lại vốn góp

Thành viên chỉ được trả lại vốn góp sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của mình đối với hợp tác xã: hoàn trả các khoản nợ hợp tác xã, các khoản phí và các khoản nợ phải trả khác; các tổn thất phải bồi thường do phải chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm; chịu một phần các khoản lỗ sản xuất, kinh doanh, các khoản rủi ro khác trong hoạt động của hợp tác xã.

Trường hợp thành viên chuyển vốn góp, quyền lợi và nghĩa vụ của mình cho thành viên khác của HTX thì tổng số vốn góp của thành viên sau khi nhận chuyển nhượng không vượt quá 30% vốn điều lệ của hợp tác xã.

c) Mức trả lại vốn góp của thành viên

Mức trả lại vốn góp của thành viên phụ thuộc vào điều kiện thực trạng của hợp tác xã. Sau khi cân đối tài chính, mức trả vốn góp cho thành viên tương ứng giữa vốn góp và vốn thực tế của HTX tại thời điểm đó. 

Mỗi lần trả không quá 20% số vốn góp của thành viên đã góp vào HTX

d) Hình thức trả lại vốn góp của thành viên

Trả vốn góp cho thành viên có thể bằng tiền hoặc bằng hiện vật.

Trường hợp chuyển vốn và quyền lợi cho thành viên khác trong HTX thì chuyển vốn bằng tiền hoặc hiện vật sang vốn góp của thành viên nhận.

Trường hợp trả vốn góp cho cá nhân thành viên thì có thể trả bằng tiền hoặc bằng hiện vật sau khi có sự thoả thuận giá trị hiện vật bằng tiền giữa hội đồng quản trị HTX và thành viên, nếu giá trị hiện vật lớn thì thành lập ban định giá gồm hội đồng quản trị, ban kiểm soát (hoặc kiểm soát viên – đối với HTX không thành lập ban kiểm soát) và thành viên để bảo đảm tính khách quan, minh bạch.

Trường hợp thành viên chuyển vốn và quyền lợi cho người không phải là thành viên HTX nhưng có đủ điều kiện, tự nguyện gia nhập HTX và đã được HTX xem xét kết nạp vào HTX thì chuyển vốn bằng tiền vào vốn góp cho người được thành viên chuyển vốn, quyền lợi và nghĩa vụ.

đ) Thời hạn trả lại vốn góp của thành viên

Thành viên được trả lại vốn góp sau 90 ngày kể từ ngày khóa sổ quyết toán năm. Vốn góp của thành viên ra HTX có thể trả thành nhiều lần do hội đồng quản trị HTX bàn và có quyết định đối với từng trường hợp cụ thể, mỗi lần trả không quá 20% số vốn đã góp, nhưng thời hạn trả lại vốn góp cho thành viên ra HTX không quá 60 tháng kể từ thời điểm trả lần đầu tiên.

e) Cá nhân hoặc tập thể quyết định việc trả lại vốn góp cho thành viên không đúng quy định của điều lệ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho hợp tác xã. 

5. Định giá tài sản góp vốn, tài sản chung không chia
(1) Tài sản góp vốn khi thành lập HTX phải được tất cả thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn định giá đồng thuận hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá.
Trường hợp tài sản góp vốn được thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn của HTX tự định giá mà giá trị tài sản góp vốn cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên này cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.
Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được trên 50% số thành viên chính thức và thành viên liên kết góp vốn tham gia hội nghị thành lập chấp thuận.
(2) Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do Đại hội thành viên hoặc Hội đồng quản trị của HTX và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và Đại hội thành viên hoặc Hội đồng quản trị của HTX chấp thuận.
(3) Định giá tài sản chung không chia trong quá trình hoạt động, giải thể, phá sản do một tổ chức thẩm định giá định giá và Đại hội thành viên hoặc Hội đồng quản trị của HTX chấp thuận.
Điều 24. Tăng, giảm vốn điều lệ hợp tác xã

1. Vốn điều lệ tăng trong trường hợp sau đây:
a) Tăng phần vốn góp của thành viên;
b) Tiếp nhận phần vốn góp của thành viên mới.
2. Vốn điều lệ của HTX giảm khi HTX trả lại vốn góp cho thành viên.
Trường hợp vốn điều lệ giảm mà có thành viên có vốn góp vượt quá mức vốn góp tối đa theo quy định tại khoản 2 Điều 22 của Điều lệ này thì phải trả lại phần vốn vượt mức vốn góp tối đa hoặc huy động thêm vốn của thành viên khác hoặc kết nạp thành viên mới để bảo đảm về tỷ lệ vốn góp tối đa theo quy định của Điều lệ.

3. Hợp tác xã, chỉ được giảm vốn điều lệ khi bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả phần vốn góp cho thành viên.
4. Khi tăng hoặc giảm vốn điều lệ, HTX phải đăng ký với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX để được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới. 

Điều 25. Huy động vốn và tiếp nhận các khoản hỗ trợ, tặng cho, tài trợ
1. HTX ưu tiên huy động vốn từ thành viên để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh trên cơ sở thỏa thuận với thành viên.
2. Trường hợp huy động vốn từ thành viên chưa đáp ứng đủ nhu cầu thì HTX huy động vốn từ các nguồn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
3. HTX tiếp nhận các khoản hỗ trợ của Nhà nước thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc quản lý các khoản hỗ trợ của Nhà nước được thực hiện như sau:
a) Khoản hỗ trợ của Nhà nước có quy định đưa vào tài sản chung không chia thì được xác định là tài sản chung không chia của hợp tác xã;
b) Khoản hỗ trợ của Nhà nước phải hoàn lại được tính vào số nợ của hợp tác xã;
c) Khoản hỗ trợ của Nhà nước không thuộc điểm a và điểm b khoản này thì được quản lý theo quy định của Điều lệ.
4. HTX tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tặng cho, tài trợ hợp pháp của cá nhân, tổ chức theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tặng cho, tài trợ có yếu tố nước ngoài phải phù hợp với quy định của pháp luật, thỏa thuận quốc tế và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Điều 26. Giấy chứng nhận phần vốn góp

1. HTX phải cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên và ghi vào sổ đăng ký thành viên tại thời điểm góp đủ phần vốn góp.
2. Giấy chứng nhận phần vốn góp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, mã số, địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã;
b) Vốn điều lệ của hợp tác xã;
c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số định danh cá nhân hoặc số giấy tờ pháp lý của cá nhân góp vốn; tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức góp vốn;
d) Phần vốn góp và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên;
đ) Số và ngày cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp;
e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã.
3. HTX cấp lại Giấy chứng nhận phần vốn góp trong trường hợp Giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hỏng; cấp đổi Giấy chứng nhận phần vốn góp trong trường hợp có thay đổi nội dung Giấy chứng nhận phần vốn góp quy định tại khoản 2 Điều này; thu hồi Giấy chứng nhận phần vốn góp trong trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã. 

4. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi Giấy chứng nhận phần vốn góp theo quy định của Điều lệ.
Điều 27. Nội dung hợp đồng dịch vụ giữa HTX với thành viên
1. Nghĩa vụ cung ứng và sử dụng sản phẩm, dịch vụ

· Mua chung sản phẩm, dịch vụ từ thị trường để phục vụ cho thành viên bao gồm: Vật tư nông nghiệp, giống cây, con đầu vào, các khâu dịch vụ làm đất; gieo, cấy; tưới, tiêu; bảo vệ đồng; gặt, đập; thu mua, chế biến sản phẩm…
· Bán chung sản phẩm, dịch vụ của thành viên ra thị trường; (thống nhất giá bán với các thành viên, sau đó HTX đại diện các thành viên để bán cho người mua…

· Chế biến sản phẩm của thành viên, HTX thành viên: Chế biến ra các sản phẩm Ocop, sản phẩm tinh, sấy khô….

· Cung ứng phương tiện, kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ thành viên: Cung ứng máy móc thiết bị để dùng chung như máy phun thuốc sâu không người lái, máy sấy, máy thái, máy làm đất….

· Tổ chức cho vay nội bộ để đáp ứng nhu cầu về vốn cho thành viên; Nếu HTX có vốn dư thừa sẽ cho các thành viên chính thức vay nội bộ HTX để SXKD

· Tạo việc làm cho thành viên đối với HTX tạo việc làm: Tổ chức chế biến từ sản phẩm thô ra sản phẩm tinh, tự sản xuất cây con giống, thu hái, vận chuyển…

· Các hoạt động khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã.

2. Giá và phương thức thanh toán sản phẩm, dịch vụ

Giá cả các khâu dịch vụ do đại hội thành viên thông qua từng thời kỳ và giao hội đồng quản trị thực hiện (cụ thể tùy từng đơn vị, từng thời điểm cụ thể)

Điều 28. Góp vốn, mua cổ phần tham gia doanh nghiệp
1. HTX được góp vốn, mua cổ phần tham gia doanh nghiệp, trừ doanh nghiệp đang là thành viên chính thức hoặc thành viên liên kết góp vốn của hợp tác xã, liên hiệp HTX nhằm mục tiêu hỗ trợ hoạt động, liên kết, tiêu thụ, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã.

2. HTX thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, cổ đông của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
3. Doanh nghiệp được góp vốn, mua cổ phần không được trở thành thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn của HTX đó.
4. Việc góp vốn, mua cả phần tham gia doanh nghiệp của HTX phải bảo đảm các quy định sau đây:
a) Được Đại hội thành viên thông qua;
b) Không được sử dụng các nguồn vốn thuộc quỹ chung không chia và tài sản chung không chia để góp vốn, mua cổ phần tham gia doanh nghiệp.
5. Chính phủ quy định điều kiện góp vốn, mua cổ phần tham gia doanh nghiệp.
Điều 29. Thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
1. HTX được thành lập doanh nghiệp nhằm mục tiêu hỗ trợ hoạt động, liên kết, tiêu thụ, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã. Trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

2. HTX thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

3. Hợp đồng, giao dịch khác giữa HTX và doanh nghiệp được thành lập phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với chủ thể pháp lý độc lập.

4. Doanh nghiệp được thành lập không được trở thành thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn của HTX đó.

5. Việc thành lập doanh nghiệp của HTX phải bảo đảm các quy định sau đây:

a) Được Đại hội thành viên thông qua;

b) Không được sử dụng các nguồn vốn thuộc quỹ chung không chia và tài sản chung không chia để thành lập doanh nghiệp.

6. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi thành lập doanh nghiệp, HTX phải thông báo với cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

Điều 30. Quỹ chung không chia
Quỹ chung không chia của HTX được hình thành từ các nguồn sau đây:
1. Thu nhập từ giao dịch nội bộ của HTX được trích lập hằng năm theo tỷ lệ do Điều lệ quy định;
2. Thu nhập từ giao dịch bên ngoài của hợp tác xã, thu nhập từ doanh nghiệp do HTX thành lập; thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần được trích lập hằng năm theo tỷ lệ do Điều lệ quy định nhưng không thấp hơn 5% đối với hợp tác xã;
3. Thu nhập từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản chung không chia theo quy định của Luật;

4. Thu nhập từ khoản tặng cho, tài trợ hợp pháp của cá nhân, tổ chức bằng Đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ theo thỏa thuận đưa vào quỹ chung không chia sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.
Điều 31. Thu nhập từ giao dịch nội bộ của hợp tác xã


HTX phân tách thu nhập từ giao dịch nội bộ và thu nhập từ giao dịch bên ngoài để làm căn cứ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc cho thụ hưởng các chính sách của Nhà nước theo quy định và để phân phối thu nhập theo quy định tại Điều 86 của Luật; trường hợp không phân tách được thì toàn bộ thu nhập của HTX được coi là thu nhập từ giao dịch bên ngoài.
Điều 32. Phân phối thu nhập
Sau khi trích lập quỹ chung không chia, nộp thuế, hoàn thành nghĩa vụ tài chính khác và xử lý lỗ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật, thu nhập của HTX được phân phối như sau:
1. Trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật (nếu có);
2. Trích lập quỹ khác do Đại hội thành viên quyết định;
3. Thu nhập còn lại của hợp tác xã, liên hiệp HTX sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được phân phối cho thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn theo trình tự sau đây:
a) Đối với thu nhập từ giao dịch nội bộ còn lại thì phân phối tối thiểu 51% cho thành viên chính thức theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ và mức độ góp sức lao động; phần còn lại được phân phối theo tỷ lệ phần vốn góp cho thành viên chính thức và thành viên liên kết góp vốn theo quy định của Điều lệ;
b) Đối với thu nhập từ giao dịch bên ngoài còn lại thì phân phối cho thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn theo quy định của Điều lệ.
Điều 33. Quản lý, sử dụng các quỹ
1. Quỹ chung không chia được sử dụng để hình thành và phát triển tài sản chung không chia; không được chia cho thành viên trong quá trình hoạt động; được xử lý khi giải thể, phá sản theo quy định. HTX phải lập sổ theo dõi quỹ chung không chia theo nguồn hình thành.

2. HTX được sử dụng quỹ chung không chia nhàn rỗi để gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng, để làm tài sản bảo đảm khi vay vốn và phải bảo toàn vốn, trừ các khoản quỹ chung không chia từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước và nguồn hỗ trợ của cá nhân, tổ chức có quy định HTX đó không được dùng làm tài sản bảo đảm khi vay vốn. Khoản lãi phát sinh từ việc gửi tiết kiệm này được ghi nhận vào quỹ chung không chia.
3. Việc quản lý, sử dụng quỹ chung không chia và quỹ khác phải được quy định trong Điều lệ, quy chế về quản lý tài chính của HTX và phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Hằng năm, Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc báo cáo Đại hội thành viên về việc quản lý, sử dụng các quỹ trong năm và phương hướng sử dụng các quỹ năm tiếp theo theo thẩm quyền.

Điều 34 Trích lập các quỹ và phân phối thu nhập
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, trả bù các khoản lỗ các năm trước (nếu có) theo quy định của pháp luật về thuế, thu nhập của HTX được phân phối như sau:
Trích lập các quỹ HTX:

a) Lợi nhuận sau thuế của HTX được trích lập các quỹ: (dự kiến chờ thông qua ĐH)

- Quỹ đầu tư phát triển: 45%
- Quỹ dự phòng tài chính: 15%

- Quỹ phúc lợi: 30%

- Quỹ khen thưởng: 10%
b) Mục đích, phương thức quản lý và sử dụng các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: Dùng để đầu tư nhà xưởng, đổi mới máy móc, công nghệ, trang thiết bị phục vụ tái sản xuất, điều kiện làm việc của HTX, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.

 
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của quỹ, HĐQT quyết định hình thức và biện pháp đầu tư theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

- Quỹ dự phòng tài chính: Dùng để bù đắp phần còn lại của những tổn thất, thiệt hại về tài sản xảy ra trong quá trình kinh doanh sau khi đã được bồi thường của các tổ chức, cá nhân gây ra. Bù đắp thiệt hại trong các trường hợp khác do các nguyên nhân khách quan bất khả kháng;

- Quỹ phúc lợi: Dùng để chi phúc lợi cho thành viên, xóa đói giảm nghèo.

· Chi phúc lợi công cộng của tập thể thành viên HTX;

· Đóng góp cho quỹ phúc lợi xã hội (các hoạt động từ thiện, phúc lợi xã hội);

· Trợ cấp khó khăn thường xuyên, đột xuất cho cán bộ, thành viên HTX.

- Quỹ khen thưởng: Là một loại quỹ khuyến khích vật chất đối với người lao động, đội ngũ kinh doanh, vận hành, các thành viên sáng lập, dùng để thưởng cuối năm hoặc thường kỳ mức thưởng do HĐQT quyết định căn cứ vào nội quy của HTX, sau khi có ý kiến của tập thể thành viên và HĐQT trên cơ sở năng suất lao động, thành tích công tác của mỗi cán bộ, thành viên HTX.

Thưởng cho những cá nhân và đơn vị bên ngoài HTX có quan hệ kinh tế đã hoàn thành tốt những điều kiện của hợp đồng, đóng góp có hiệu quả vào hoạt động kinh doanh của HTX. Mức thưởng HĐQT quyết định.

Việc quản lý và sử dụng đối với từng loại quỹ phải mở sổ sách kế toán thu, chi theo chế độ tài chính và công khai tại Đại hội thành viên.

Phương án phân phối thu nhập:

Thu nhập còn lại sau khi đã trích lập các quỹ có thể được phân phối cho thành viên 

- Trích trả thù lao cho các cán bộ quản lý HTX; thù lao cho Ban Cố vấn; 

- Phân phối thu nhập theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ và vốn góp của các thành viên.

Phương án phân phối thu nhập được thực hiện cụ thể theo Quy chế tài chính của HTX.
Điều 35. Quản lý, sử dụng tài sản
1. Tài sản của HTX được hình thành từ nguồn sau đây:
a) Phần vốn góp của thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn, phí thành viên;
b) Vốn huy động của thành viên và vốn huy động khác;
c) Vốn, tài sản được hình thành trong quá trình hoạt động;
d) Khoản hỗ trợ của Nhà nước, khoản tặng cho, tài trợ hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác.
2. Tài sản chung không chia của HTX bao gồm:
a) Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, do mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền mua tài sản gắn liền với đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Nhà nước hỗ trợ;
b) Tài sản hình thành từ quỹ chung không chia;
c) Tài sản do Nhà nước hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ được quy định là tài sản chung không chia;
d) Tài sản do cá nhân, tổ chức tặng cho, tài trợ hợp pháp theo thỏa thuận là tài sản chung không chia;
đ) Tài sản là công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng do Nhà nước đầu tư, xây dựng, chuyển giao cho hợp tác xã, liên hiệp HTX quản lý, sử dụng;
e) Tài sản khác được Điều lệ quy định là tài sản chung không chia.
3. HTX quản lý, sử dụng tài sản chung không chia theo nguyên tắc sau đây:
a) Quản lý, sử dụng tài sản quy định tại khoản 2 Điều này theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoặc theo thỏa thuận giữa cá nhân, tổ chức tặng cho, tài trợ hợp pháp và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. HTX phải lập sổ theo dõi tài sản chung không chia theo nguồn hình thành.
b) Chịu trách nhiệm bảo vệ, bảo dưỡng và bảo trì định kỳ, sửa chữa bằng chi phí của mình trong quá trình sử dụng;
c) Tài sản chung không chia được phép chuyển nhượng, thanh lý sau khi được định giá theo quy định tại khoản 3 Điều 77 của Luật khi Đại hội thành viên thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ hoặc theo thỏa thuận giữa cá nhân, tổ chức tặng cho, tài trợ hợp pháp và hợp tác xã;
d) HTX được sử dụng tài sản chung không chia để làm tài sản bảo đảm khi vay vốn và bảo toàn tài sản, trừ tài sản chung không chia quy định tại các điểm a, c và đ khoản 2 Điều này và nguồn hỗ trợ của cá nhân, tổ chức có quy định HTX đó không được dùng làm tài sản bảo đảm khi vay vốn.
4. Việc quản lý, sử dụng tài sản được thực hiện theo quy định của Điều lệ, nghị quyết Đại hội thành viên, quy chế quản lý tài chính của HTX và quy định của pháp luật.
Điều 36. Xử lý các khoản lỗ, khoản nợ của hợp tác xã
1. Kết thúc năm tài chính, nếu phát sinh lỗ thì HTX thực hiện chuyển lỗ theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
2. Các khoản nợ của HTX được xử lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
Điều 37. Trả lại, thừa kế phần vốn góp
1. HTX trả lại phần vốn góp cho thành viên khi chấm dứt tư cách thành viên hoặc trả lại phần vốn góp vượt quá vốn góp tối đa của thành viên theo quy định của Luật này và Điều lệ.
2. Thành viên được trả lại phần vốn góp sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của mình đối với hợp tác xã.
3. Trường hợp thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn là cá nhân đã chết thì người hưởng thừa kế nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật này và Điều lệ, tự nguyện tham gia HTX thì trở thành thành viên chính thức hoặc thành viên liên kết góp vốn và tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên chính thức hoặc thành viên liên kết góp vốn; nếu không tham gia HTX thì được hưởng thừa kế phần vốn góp theo quy định của pháp luật.
4. Trường hợp thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn là cá nhân biệt tích thì quyền, nghĩa vụ của thành viên được thực hiện thông qua người quản lý tài sản của thành viên đó theo quy định của pháp luật về dân sự.
5. Trường hợp thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền, nghĩa vụ của thành viên được thực hiện thông qua người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của thành viên đó theo quy định của pháp luật về dân sự.
6. Trường hợp thành viên là tổ chức chấm dứt tồn tại, giải thể, phá sản thì việc trả lại phần vốn góp được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
Điều 38. Nguyên tắc trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Cố vấn HTX; nguyên tắc trả tiền lương, tiền công cho người điều hành, người lao động.

1. Nguyên tắc tiền lương, tiền công trong HTX

a) Việc trả công đối với các chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Cố vấn HTX đúng với năng lực, trình độ của họ do Đại hội thành viên quyết định tuỳ từng giai đoạn và hiệu quả sản xuất kinh doanh của HTX.

b) Việc trả lương, tiền công cho người làm việc trực tiếp: cán bộ chuyên môn, thành viên và người lao động làm việc trong HTX thực hiện theo thoả thuận giữa HTX với người lao động (do hội đồng quản trị bàn bạc thảo luận quyết định và phải phù hợp với thực tế hiệu quả sản xuất kinh doanh trong của HTX).

2. Hình thức và mức tiền công, tiền lương và chế độ bảo hiểm trong HTX

a) Việc trả tiền lương có thể trả theo tháng; trả công theo sản phẩm; trả công theo hiệu quả sản xuất kinh doanh do Đại hội thành viên và Hội đồng Quản trị quyết định.

b) HTX ký kết và thực hiện hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách khác theo quy định của pháp luật cho các thành viên chính thức.

3. Phụ cấp lương Chủ tịch HĐQT, Ban cố vấn                                    Hệ số: 1.0

 Tổng Giám đốc :                                                                        Hệ số: 2.0
 Ban kiểm soát:                                                                           Hệ số: 1.5

Các Ủy viên (Giám đốc phụ trách các bộ phận)                         Hệ số: 1.5
(Hệ số lương tối thiểu của bộ phận thấp nhất là: 1,0. Hệ số này tương ứng theo mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định theo từng thời điểm)

Điều 39. Chế độ Kế toán

1. HTX phải thực hiện công tác kế toán và lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán.
2. HTX quyết định việc thực hiện theo dõi, hạch toán riêng giao dịch nội bộ và giao dịch bên ngoài. Trường hợp hợp tác không theo dõi, hạch toán riêng giao dịch nội bộ thì toàn bộ giao dịch của HTX được coi là giao dịch bên ngoài.
Chương V
TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN HỢP TÁC XÃ
Điều 40. Chia hợp tác xã
1. HTX có thể chia tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên hiện có (sau đây gọi là HTX bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều HTX mới.
2. Thủ tục chia HTX được thực hiện như sau:
a) Đại hội thành viên của HTX bị chia thông qua nghị quyết chia HTX theo quy định của Luật này và Điều lệ.
Nghị quyết chia HTX bao gồm nội dung chủ yếu sau đây: tên, địa chỉ trụ sở chính của HTX bị chia; tên HTX mới; nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia quyền, tài sản bao gồm cả quỹ chung không chia, tài sản chung không chia; phương án sử dụng lao động; cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi vốn góp của hợp tác xã, liên hiệp HTX bị chia sang HTX mới; nguyên tắc giải quyết nghĩa vụ HTX bị chia; thời hạn thực hiện chia hợp tác xã;
b) Nghị quyết chia HTX phải được gửi đến tất cả chủ nợ, thông báo cho người lao động, Ủy ban nhân dân nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký HTX trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết;
c) Việc đăng ký HTX mới được thực hiện theo quy định tại Điều 41 và Điều 42 của Luật. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thành lập HTX mới bao gồm tài liệu quy định tại các điểm a, b, d, đ, e và g khoản 2 Điều 42 của Luật và nghị quyết chia hợp tác xã.
3. HTX bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các HTX mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. Các HTX mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ khác của HTX bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các HTX đó thực hiện nghĩa vụ này. HTX mới đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết chia hợp tác xã.
4. Tài sản chung không chia, quỹ chung không chia của HTX bị chia được chuyển thành tài sản chung không chia, quỹ chung không chia của các HTX sau khi chia theo phương án do Đại hội thành viên của HTX bị chia quyết định.
Điều 41. Tách hợp tác xã
1. HTX có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên của mình (sau đây gọi là HTX bị tách) để thành lập một hoặc nhiều HTX được tách. HTX bị tách không chấm dứt tồn tại.
2. Thủ tục tách HTX được thực hiện như sau:
a) Đại hội thành viên của HTX bị tách thông qua nghị quyết tách HTX theo quy định của Luật và Điều lệ.
Nghị quyết tách HTX bao gồm nội dung chủ yếu sau đây: tên, địa chỉ trụ sở chính của HTX bị tách; tên HTX được tách; phương án sử dụng lao động; nguyên tắc, cách thức và thủ tục chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ từ HTX bị tách sang HTX được tách, bao gồm cả quỹ chung không chia, tài sản chung không chia; thời hạn thực hiện tách hợp tác xã;
b) Nghị quyết tách HTX phải được gửi đến tất cả chủ nợ, thông báo cho người lao động, Ủy ban nhân dân nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký HTX trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết;
c) Việc đăng ký HTX được tách thực hiện theo quy định tại Điều 41 và Điều 42 của Luật HTX. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thành lập HTX được tách bao gồm tài liệu quy định tại các điểm a, b, d, đ, e và g khoản 2 Điều 42 của Luật này và nghị quyết tách HTX;
d) Việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, thông báo thay đổi nội dung đăng ký đối với HTX bị tách thực hiện theo quy định tại các điều 41, 47 và 48 của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ phải kèm theo nghị quyết tách hợp tác xã.
3. HTX bị tách và HTX được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ khác của HTX bị tách, trừ trường hợp HTX bị tách, HTX được tách, chủ nợ, khách hàng và người lao động của HTX bị tách có thỏa thuận khác. HTX được tách đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết tách hợp tác xã.
4. Tài sản chung không chia, quỹ chung không chia của HTX bị tách được chuyển thành tài sản chung không chia, quỹ chung không chia của các HTX sau khi tách theo phương án do Đại hội thành viên của HTX bị tách quyết định.
Điều 42. Hợp nhất hợp tác xã
1. Hai hoặc nhiều HTX có thể hợp nhất (sau đây gọi là HTX bị hợp nhất) thành một HTX mới cùng loại hình (sau đây gọi là HTX hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các HTX bị hợp nhất.
2. Thủ tục hợp nhất HTX được thực hiện như sau:
a) HTX bị hợp nhất chuẩn bị dự thảo hợp đồng hợp nhất, dự thảo Điều lệ HTX hợp nhất.
Hợp đồng hợp nhất phải bao gồm nội dung chủ yếu sau đây: tên, địa chỉ trụ sở chính của HTX bị hợp nhất; tên, địa chỉ trụ sở chính của HTX hợp nhất; phương án sử dụng lao động; phương án xử lý các khoản nợ; thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản bao gồm cả quỹ chung không chia, tài sản chung không chia; thời hạn, thủ tục chuyển đổi vốn góp của HTX bị hợp nhất thành vốn góp của HTX hợp nhất; thời hạn thực hiện hợp nhất;
b) Đại hội thành viên của các HTX bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ, quyết định tổ chức quản trị, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;
c) Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến tất cả chủ nợ, thông báo cho người lao động, Ủy ban nhân dân nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký HTX trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua;
d) Việc đăng ký HTX hợp nhất thực hiện theo quy định tại Điều 41 và Điều 42 của Luật. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thành lập HTX hợp nhất bao gồm tài liệu quy định tại các điểm a, b, d, đ, e và g khoản 2 Điều 42 của Luật này và hợp đồng hợp nhất, nghị quyết thông qua hợp đồng hợp nhất của các HTX bị hợp nhất.
3. HTX hợp nhất được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ khác của các HTX bị hợp nhất. HTX hợp nhất đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các HTX bị hợp nhất theo hợp đồng hợp nhất.
4. Tài sản chung không chia, quỹ chung không chia của các HTX bị hợp nhất được chuyển thành tài sản chung không chia, quỹ chung không chia của HTX hợp nhất.
Điều 43. Sáp nhập hợp tác xã
1. Một hoặc nhiều HTX có thể sáp nhập bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp (sau đây gọi là HTX được sáp nhập) sang một HTX khác cùng loại hình (sau đây gọi là HTX nhận sáp nhập).
2. Thủ tục sáp nhập HTX được thực hiện như sau:
a) Các HTX nhận sáp nhập và được sáp nhập chuẩn bị dự thảo hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ HTX nhận sáp nhập.
Hợp đồng sáp nhập bao gồm nội dung chủ yếu sau đây: tên, địa chỉ trụ sở chính của HTX nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của HTX được sáp nhập; phương án sử dụng lao động; cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản bao gồm cả quỹ chung không chia, tài sản chung không chia; chuyển đổi phần vốn góp của HTX được sáp nhập thành phần vốn góp của HTX nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập;
b) Đại hội thành viên của các HTX nhận sáp nhập và được sáp nhập thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ HTX nhận sáp nhập;
c) Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả chủ nợ, thông báo cho người lao động, Ủy ban nhân dân nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký HTX trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua;
d) Việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, thông báo thay đổi nội dung đăng ký đối với HTX nhận sáp nhập thực hiện theo quy định tại các điều 41, 47 và 48 của Luật. Trong trường hợp này, hồ sơ phải kèm theo hợp đồng sáp nhập, nghị quyết thông qua hợp đồng sáp nhập của các HTX nhận sáp nhập và được sáp nhập.
3. Sau khi HTX nhận sáp nhập được đăng ký, HTX được sáp nhập chấm dứt tồn tại; HTX nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ khác của HTX được sáp nhập. Các HTX nhận sáp nhập đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các HTX được sáp nhập theo hợp đồng sáp nhập.
4. Tài sản chung không chia, quỹ chung không chia của các HTX được sáp nhập được chuyển thành tài sản chung không chia, quỹ chung không chia của HTX nhận sáp nhập.
Điều 44. Tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh của hợp tác xã
1. HTX phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc trước ngày tiếp tục kinh doanh trở lại.
2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu hợp tác xã:
a) Tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi phát hiện HTX không có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật;
b) Tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, môi trường và quy định của pháp luật có liên quan;
c) Đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh một hoặc một số ngành, nghề kinh doanh hoặc trong một số lĩnh vực theo quyết định của Tòa án.
3. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, HTX phải nộp đủ thuế, bảo hiểm xã hội còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Điều 45. Các trường hợp giải thể hợp tác xã
1. HTX thực hiện thủ tục giải thể theo một trong hai trường hợp sau đây:
a) Giải thể tự nguyện theo nghị quyết Đại hội thành viên;
b) Giải thể bắt buộc theo quyết định của Toà án hoặc khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, trừ trường hợp luật khác có quy định khác.
2. HTX chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người giữ chức danh có liên quan trong HTX cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của hợp tác xã; phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại do việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về giải thể tại Luật này.
Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 46. Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ HTX gồm 6 chương 46 điều, được Đại hội thành viên thông qua ngày …  tháng …. năm 20…. và có hiệu lực từ ngày HTX được cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX
2. Hội đồng quản trị HTX xây dựng quy chế, nội quy về quản lý và sử dụng tài sản của hợp tác xã; sử dụng lao động, khen thưởng; xử lý vi phạm trong hợp tác xã; chế độ làm việc của hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban cố vấn, giám đốc (tổng giám đốc) HTX và các chức danh khác trong hợp tác xã.

3. Mọi sửa đổi và bổ sung Điều lệ, HTX phải thông qua đại hội thành viên.
4. Tất cả thành viên HTX có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ này.

5. Điều lệ HTX  là văn bản pháp lý của HTX được gửi đến cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX và toàn thể thành viên hợp tác xã./.
       





CHỦ TỊCH HĐQT/GIÁM ĐỐC
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Số:        /QĐ-HTX 
Địa danh, ngày .... tháng .... năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý tài chính 

HTX …………………

Nhiệm kỳ ……..

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

· Căn cứ Luật HTX số 17/2023/QH15 đã được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023;

- Căn cứ Thông tư số: 09/2024/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp HTX và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã.

- Căn cứ Nghị định số 92/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã;

- Căn cứ Thông tư 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã;

- Căn cứ Điều lệ được Đại hội thành viên thông qua ngày.... tháng.... năm 2024

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị HTX.... ngày.... tháng.... năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế quản lý tài chính của HTX …………Nhiệm kỳ ……..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
CHỦ TỊCH

- Như điều 3;
(ký tên và đóng dấu)

- Lưu: VT.
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QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

 (Ban hành kèm theo Quyết định số ..../QĐ-HTX ngày .../..../2024

của HĐQT HTX ……………..)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Điều khoản chung
1. HTX ……………. (sau đây gọi tắt là HTX) được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Luật HTX của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

2. HTX là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân đầy đủ, tự chủ về mặt tài chính và chịu trách nhiệm hữu hạn trước pháp luật về các khoản nợ trong phạm vi số vốn của HTX;

3. HTX được mở tài khoản giao dịch bằng đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ tại các Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước ở Việt Nam;

4. Các cá nhân có trách nhiệm quản lý tốt tài sản, vật tư, công cụ, dụng cụ, tiền vốn được giao và chịu trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại nếu làm thất thoát;

5. Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là HĐQT) và pháp luật về quản lý tài chính của HTX;

6. Nguyên tắc chung trong quản lý thu chi: Mọi hoạt động thu, chi tại HTX phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, HTX và phải được quản lý chặt chẽ:

a) Các khoản thu, chi phát sinh bằng ngoại tệ phải tuân thủ quy định về quản lý ngoại tệ của nhà nước đồng thời phải quy đổi ra tiền VNĐ theo tỷ giá bán ra trên thị trường liên ngân hàng để hạch toán.

b) Các khoản thu, chi phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ quy định về phân cấp, quy trình, thủ tục, định mức, hoá đơn chứng từ, hồ sơ. Đơn vị, cá nhân lập chứng từ thu chi khống, thu chi không đúng quy định và người quyết định thu, chi sai chế độ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi hoàn thiệt hại (nếu có).

Điều 2. Nguyên tắc quản lý tài chính
1. HTX thực hiện theo các quy định về quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước và Điều lệ HTX …………………….. (sau đây gọi tắt là Điều lệ).

2. HTX thực hiện theo nguyên tắc quản lý tài chính tập trung, dân chủ.

3. HTX chịu sự kiểm tra, giám sát về mặt tài chính của các cơ quan quản lý Nhà nước, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo quy định pháp luật, nội dung quy định trong Điều lệ và quy chế này.

Điều 3. Quyền quản lý tài chính của HTX
1. Sử dụng vốn của HTX để phục vụ các nhu cầu về sản xuất, kinh doanh theo nguyên tắc bảo toàn vốn và sinh lời.

2. Nhượng bán hoặc cho thuê những tài sản không còn phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh hoặc chưa sử dụng hết công suất và thanh lý tài sản đã hết giá trị sử dụng.

3. Được cầm cố, thế chấp các tài sản, giá trị quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất thuộc quyền quản lý của HTX theo quy định của pháp luật.

4. Quyết định và phân phối phần lợi nhuận còn lại cho các thành viên sau khi đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước; lập và sử dụng các quỹ theo quy định của pháp luật, Điều lệ.

5. HTX trực tiếp vay vốn ngân hàng, các tổ chức tín dụng hoặc bảo lãnh, ủy quyền cho các đơn vị trực thuộc được quan hệ trực tiếp với ngân hàng.

6. Có quyền sử dụng ngoại tệ thu được theo chế độ quản lý ngoại hối hiện hành của Nhà nước.

7. HTX có các quyền khác về tài chính theo Điều lệ và theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Nghĩa vụ quản lý tài chính của HTX
1. Thực hiện đúng chế độ về quản lý vốn, tài sản, phân chia các quỹ, hạch toán, thống kê, kiểm kê và các chế độ khác do pháp luật và Điều lệ quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác của các báo cáo tài chính của HTX.

2. Bảo toàn và phát triển vốn.

3. Công bố công khai các thông tin và báo cáo tài chính hàng năm theo quy định tại Điều lệ và các quy định của pháp luật có liên quan.

4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế này.

Chương II

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN

Điều 5. Vốn điều lệ

1. Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên đóng góp và được ghi vào Điều lệ. Vốn điều lệ của HTX được xác định tại thời điểm …./…./2024 là : ……………. đồng (Bằng chữ: ……………………….).
2. Vốn điều lệ của HTX tăng trong trường hợp Đại hội thành viên quyết định tăng mức vốn góp tối thiểu hoặc huy động  thêm vốn trong thành viên hoặc kết nạp thành viên mới.

3. Vốn điều lệ của HTX giảm khi HTX trả lại vốn góp cho thành viên ra khỏi HTX. Trường hợp vốn điều lệ giảm mà có thành viên vượt quá 30% vốn điều lệ thì phải điều chỉnh lại vốn góp của thành viên đó trong lần Đại hội thành viên gần nhất.

4. Trường hợp vốn điều lệ giảm mà có thành viên có vốn góp vượt quá mức 30% vốn điều lệ của HTX thì phải trả lại phần vốn vượt mức vốn góp tối đa theo quy định của Điều lệ hoặc huy động thêm vốn của thành viên khác hoặc kết nạp thành viên mới để bảo đảm về tỷ lệ vốn góp tối đa theo quy định của Luật HTX 2023.

Điều 6. Huy động vốn

1. Thẩm quyền huy động vốn:

a) Đại hội thành viên huy động vốn cho HTX khi mức độ vốn cần huy động từ 50 % vốn điều lệ trở lên.

b) HĐQT HTX huy động vốn cho HTX với mức độ cần huy động dưới 50 % vốn điều lệ.

2. Phương thức huy động vốn:

a) HTX ưu tiên huy động vốn từ thành viên để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh trên cơ sở thỏa thuận với thành viên.

b) Trường hợp huy động vốn từ thành viên chưa đáp ứng đủ nhu cầu thì HTX huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, các dự án phù hợp phù hợp với quy định của pháp luật.

c) Được tiếp nhận các khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

d) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với từng phương thức huy động vốn như quyền lợi từ việc vay vốn, cùng chịu trách nhiệm hoàn trả vốn, chia sẻ rủi ro... 

Điều 7. Đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết, thành lập doanh nghiệp của HTX
1. Việc đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết, thành lập doanh nghiệp phải được Đại hội thành viên quyết định và phải đảm bảo các quy định sau:

a) Được Đại hội thành viên quyết định, thông qua.

b) Chỉ thực hiện đối với những ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề của HTX.

c) Không được sử dụng các nguồn vốn thuộc tài sản không chia của HTX để góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp.

d) Hoạt động kinh doanh có lãi từ ít nhất 02 năm liên tiếp gần nhất.
Chương III

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN

Điều 8. Tài sản của HTX
1. Tài sản của HTX được hình thành từ nguồn sau đây:

a) Vốn góp của thành viên.

b) Vốn huy động của thành viên và vốn huy động khác.

c) Vốn, tài sản được hình thành trong quá trình hoạt động của HTX.

d) Khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước và khoản được tặng, cho khác.

2. Tài sản không chia của HTX bao gồm:

a) Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

b) Khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước; khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia.

c) Phần trích lại từ quỹ đầu tư phát triển hằng năm được Đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia.

Điều 9. Cho thuê, cầm cố, thế chấp tài sản.

1. HTX có quyền cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản của HTX theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Việc sử dụng tài sản để cho thuê, thế chấp, cầm cố phải tuân theo đúng các quy định của Nhà nước;

2. Đối với tài sản cho thuê hoạt động, HTX phải trích khấu hao, mức trích khấu hao do Giám đốc quyết định theo quy định của Bộ Tài chính.
3. HTX được đem tài sản thuộc quyền quản lý và sử dụng để cầm cố, thế chấp vay vốn hoặc bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật;

4. Trường hợp những tài sản nhận cầm cố, nhận thế chấp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khác đã quá hạn theo cam kết thì được xử lý theo quy định pháp luật;

5. Tài sản đem cầm cố, thế chấp phải có chứng từ, tài liệu chứng minh, tổng hợp và giải trình trong báo cáo tài chính hàng năm.

Điều 10. Việc trích, sử dụng tiền khấu hao tài sản cố định.
1. Tất cả tài sản cố định hiện có của HTX đều phải trích khấu hao, gồm cả tài sản cố định không cần dùng, chờ thanh lý, trừ những tài sản cố định thuộc công trình phúc lợi công cộng. Đối với các tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thì không phải trích khấu hao nữa;

2. Khấu hao tài sản cố định dựa trên nguyên tắc khấu hao ……. để thu hồi vốn để tái đầu tư, thay đổi công nghệ;

3. Chi phí khấu hao tài sản cố định được hạch toán theo theo chuẩn mực kế toán Việt Nam;

4. Đối với những tài sản cố định chưa khấu hao hết đã hư hỏng, mất mát phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xử lý, bồi thường. HĐQT quyết định mức bồi thường. Chênh lệch giữa giá trị còn lại của tài sản với tiền bồi thường và giá trị thu hồi được hạch toán vào chi phí khác của HTX;

5. Toàn bộ vốn do trích khấu hao tài sản cố định được dùng để tái đầu tư, thay thế, đổi mới tài sản và sử dụng vốn cho nhu cầu kinh doanh. Giám đốc HTX sử dụng vốn khấu hao, các loại vốn và quỹ để đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt.

Điều 11. Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn
1. HTX chủ động nhượng bán, thanh lý để thu hồi vốn đối với tài sản lạc hậu kỹ thuật, tài sản hư hỏng không phục hồi được, tài sản đã hết thời gian sử dụng, tài sản không có nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng được và các khoản đầu tư dài hạn không có nhu cầu tiếp tục đầu tư;

2. Tổng Giám đốc (Giám đốc) quyết định các phương án thanh lý, nhượng bán tài sản cố định có giá trị còn lại nhỏ hơn ……. triệu đồng. HĐQT có thể uỷ quyền cho Giám đốc quyết định nhượng bán, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền của HĐQT; 

Các phương án lớn hơn mức thuộc thẩm quyền HĐQT, thì Đại hội thành viên quyết định.

3. Khi nhượng bán, thanh lý tài sản, vật tư phải lập Hội đồng thanh lý để xác định tình trạng kỹ thuật và giá trị, thông báo rộng rãi việc bán tài sản và tổ chức bán đấu giá công khai theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản (khi thấy cần thiết). 

4. Hạch toán nguyên giá, giá trị còn lại và chi phí thanh lý nhượng bán tài sản phải tuân thủ chế độ kế toán hiện hành.

5. Các khoản đầu tư dài hạn do HĐQT quyết định.

Điều 12. Xử lý tổn thất tài sản
1. Khi xảy ra tổn thất tài sản (mất mát, thiếu hụt, hư hỏng, kém phẩm chất, làm giảm giá trị của tài sản) HTX phải tiến hành xác định nguyên nhân, mức độ tổn thất, quy trách nhiệm và lập phương án xử lý theo các nguyên tắc sau:

a) Đối với những tổn thất do nguyên nhân chủ quan thì cá nhân, tập thể gây ra tổn thất phải bồi thường;

- Mức thiệt hại dưới ….. đồng: Tổng Giám đốc (Giám đốc) quyết định xử lý;
- Mức thiệt hại từ …… đồng trở lên: do HĐQT quyết định xử lý theo đề nghị của Giám đốc;

b) Đối với những tổn thất do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng thì thông báo cho đơn vị bảo hiểm xử lý bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm;

2. Giá trị tài sản tổn thất sau khi đã bù đắp bằng tiền bồi thường của cá nhân, tập thể, của tổ chức bảo hiểm nếu thiếu được bù đắp bằng quỹ dự phòng tài chính của HTX. Trường hợp quỹ dự phòng tài chính không đủ bù đắp thì phần thiếu được Giám đốc trình HĐQT phương án xử lý.

Điều 13. Kiểm kê tài sản
1. HTX phải tổ chức kiểm kê, xác định số lượng tài sản (tài sản cố định và đầu tư dài hạn, tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn), đối chiếu các khoản công nợ phải trả, phải thu khi khoá sổ kế toán để lập báo cáo tài chính năm. Đối với tài sản thừa, thiếu, không thu hồi được, nợ quá hạn cần xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của những người có liên quan và xác định mức bồi thường vật chất theo quy định.

2. Việc kiểm kê tài sản phải được thực hiện hằng năm ít nhất một lần. Ngoài ra, khi có yêu cầu từ HĐQT, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên thì việc kiểm kê phải được tiến hành theo kế hoạch.

Điều 14. Đánh giá lại giá trị tài sản
1. Kiểm kê đánh giá lại giá trị tài sản theo quy định của Nhà nước và Nghị quyết của Đại hội thành viên.

2. Việc kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản phải theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và có sự chứng nhận của đơn vị chức năng. Các khoản chênh lệch tăng hoặc giảm giá trị tài sản do đánh giá lại được ghi tăng hoặc giảm vốn điều lệ của HTX.

Điều 15. Thành lập hội đồng
Hội đồng nhượng bán tài sản, Hội đồng thanh lý tài sản, Hội đồng kiểm kê tài sản, Hội đồng nghiệm thu, Hội đồng đánh giá lại tài sản do Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc quyết định trong phạm vi thẩm quyền.

Điều 16. Quản lý hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho là hàng hoá mua về để bán còn tồn kho, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho hoặc đã mua đang đi trên đường, sản phẩm dở dang trong quá trình sản xuất, sản phẩm hoàn thành nhưng chưa nhập kho, thành phẩm tồn kho, thành phẩm đang gửi bán và hàng hóa tại kho người bán chưa nhận về kho.

2. HTX có trách nhiệm kiểm tra, xử lý ngay những hàng hoá tồn kho kém phẩm chất, ứ đọng, chậm luân chuyển để thu hồi vốn.

3. Cuối kỳ kế toán, khi giá gốc hàng tồn kho ghi trên sổ kế toán cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được thì HTX phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định hiện hành.

Điều 17. Quản lý các khoản nợ phải thu
1. HTX tổ chức quản lý nợ phải thu khó đòi theo các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, xử lý nợ tồn đọng, mở sổ theo dõi các khoản nợ theo từng đối tượng nợ, thường xuyên phân loại các khoản nợ (nợ luân chuyển, nợ khó đòi, nợ không có khả năng thu hồi), đối chiếu công nợ, đôn đốc thu hồi nợ.

2. HTX được quyền bán các khoản nợ phải thu để thu hồi vốn theo quy định của pháp luật, gồm cả khoản nợ phải thu trong hạn, nợ phải thu khó đòi, nợ phải thu không đòi được. Giá bán các khoản nợ do hai bên thoả thuận. 

3. Nợ phải thu khó đòi là các khoản nợ quá hạn thanh toán theo quy định ghi trên hợp đồng hoặc các cam kết khác hoặc chưa đến hạn thanh toán nhưng đối tượng thiếu nợ khó có khả năng thanh toán. HTX phải trích lập quỹ dự phòng đối với khoản nợ phải thu khó đòi theo quy định hiện hành.

4. Đối với các khoản nợ không có khả năng thu hồi, HTX có trách nhiệm xử lý. Số nợ không có khả năng thu hồi được sau khi trừ tiền bồi thường của cá nhân, tập thể có liên quan được bù đắp bằng các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi, quỹ dự phòng tài chính. Nếu còn thiếu thì được Giám đốc trình HĐQT quyết định xử lý.

5. Tổng Giám đốc (Giám đốc) chịu trách nhiệm trước HĐQT, và thành viên về các khoản nợ phải thu của HTX. Khi ký hợp đồng phải tính toán khả năng thanh toán, thời hạn thanh toán và hiệu quả kinh tế của từng hợp đồng.

6. Các tổn thất do không thu hồi nợ kịp thời, đầy đủ, do nguyên nhân chủ quan gây ra, cá nhân, tập thể liên quan vi phạm phải bồi thường. HĐQT quyết định mức bồi thường hoặc ủy quyền cho Giám đốc quyết định.

7. Xử lý các khoản nợ khó đòi phải có đủ căn cứ tài liệu chứng minh, tổng hợp và giải trình trong báo cáo tài chính hàng năm. Số công nợ thực sự không đòi được đã được xử lý, kế toán phải tiếp tục theo dõi trên sổ kế toán (ngoài bảng cân đối kế toán) để khi thu được nợ phải hạch toán vào thu nhập của HTX.
Điều 18. Công nợ tạm ứng

1. Tạm ứng là việc ứng trước một khoản tiền cho cán bộ, nhân viên nhằm giải quyết các công việc phát sinh thường xuyên hoặc giải quyết một vụ việc cụ thể nào đó đã được Lãnh đạo đơn vị phê duyệt. 

2. Bộ phận, cá nhân tạm ứng chỉ được chi tiêu tiền đã tạm ứng theo đúng mục đích và nội dung công việc đã được phê duyệt.

3. Đối với khoản tạm ứng mang tính chất thường xuyên như: chi phí nhiên liệu cho xe, vé cầu, phà, chi phí điện, nước, hoa tươi, trà nước tiếp khách, văn phòng phẩm... Định kỳ hoặc sau khi có chứng từ các khoản chi thực tế đã phát sinh, cá nhân (bộ phận) tạm ứng tiền lập Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng để thanh toán số tiền đã chi.

4. Đối với khoản tạm ứng cho một công việc cụ thể, căn cứ dự toán được duyệt hoặc từng công việc phát sinh đã được lãnh đạo đơn vị ký duyệt, cá nhân (bộ phận) thực hiện tiến hành các thủ tục tạm ứng tiền. Sau khi công việc đã hoàn tất, chậm nhất là 5 ngày cá nhân (bộ phận) đã tạm ứng phải làm thủ tục thanh quyết toán tạm ứng.

5. Kế toán có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc thanh toán các khoản công nợ tạm ứng.

6. Cán bộ, nhân viên trong HTX chỉ được tạm ứng tiền phục vụ cho các hoạt động kinh doanh và quản lý HTX, bao gồm:

a) Mua vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, phụ tùng thaythế phục vụ sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch được Giám đốc phê duyệt;

b) Ứng trước tiền chi phí cho quá trình vận chuyển hàng hóa theo từng lệnh điều động;

c) Chi giao dịch được Giám đốc duyệt;

d) Mua tài sản, công cụ lao động theo kế hoạch được Giám đốc duyệt;

đ) Ứng trước tiền lương, tiền công trong những trường hợp cần thiết được Giám đốc đồng ý;

7. Thủ tục xin tạm ứng qui định như sau:

a) Người được giao nhiệm vụ lập Giấy đề nghị tạm ứng theo mẫu quy định của Bộ Tài chính;

b) Tổng Giám đốc (Giám đốc) ký duyệt tạm ứng;

c) Kế toán căn cứ vào Giấy đề nghị tạm ứng đã được Tổng Giám đốc (Giám đốc) ký duyệt làm thủ tục chi tiền.

d) Trong quá trình thực hiện chi tạm tứng, nếu phát hiện thấy sai sót, chưa rõ nội dung, kế toán báo cáo Tổng Giám đốc (Giám đốc) xin ý kiến chỉ đạo để có thể thực hiện Giấy đề nghị tạm ứng.

8.  Điều kiện được tạm ứng tiền mặt:

Cán bộ, nhân viên chỉ được tạm ứng khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Thực hiện đúng mục đích và thủ tục qui định tại khoản 6, 7 điều này;

b) Chỉ được tạm ứng tiếp nếu đã thanh toán hết tạm ứng lần trước;

c) Thời hạn tạm ứng phải được ghi trong Giấy đề nghị tạm ứng.Với tạm ứng mua vật tư, phụ tùng thay thế, thời hạn tạm ứng tối đa không quá 20 ngày, với các khoản tạm ứng khác, thời hạn tạm ứng tối đa không quá 05 ngày. Tạm ứng công tác phí, tùy theo thời gian đi công tác theo kế hoạch;

d) Kế toán có trách nhiệm thông báo nợ tạm ứng quá thời hạn cho người nợ tạm ứng và báo cáo Tổng Giám đốc (Giám đốc) HTX. Những trường hợp dã nhắc đến lần thứ 03 (ba) và đã quá 10 (mười) ngày kể từ lần nhắc đầu tiên, người nợ tạm ứng vẫn không thanh toán, kế toán đề nghị Tổng Giám đốc (Giám đốc) cho trừ vào lương để thu hồi tạm ứng.

đ) Các giấy đề nghị tạm ứng do người xin tạm ứng lập, có ký duyệt của Giám đốc được chuyển cho kế toán lập phiếu chi tạm ứng.

9. Trường hợp phát hiện người tạm ứng chiếm đoạt tiền tạm ứng, kế toán phải báo báo ngay cho lãnh đạo đơn vị để xử lý kịp thời.

Điều 19. Quản lý tiền mặt tại quỹ

1. HTX được chủ động thu, chi bằng tiền mặt theo đúng chế độ quy định. Mọi khoản thu, chi bằng tiền mặt phải đúng đối tượng và phải lập phiếu thu, phiếu chi. Nghiêm cấm hành vi thủ quỹ chi tiền mặt khi chưa có phiếu chi; 

2. Thủ quỹ phải chịu trách nhiệm bảo quản an toàn tiền mặt tại quỹ. Két đựng tiền phải để tại nơi an toàn, đảm bảo phòng cháy chữa cháy tốt, tránh ẩm mốc, nước tràn,... Khi tiền mặt tồn quỹ bị mất trộm thủ quỹ phải lập ngay biên bản đồng thời báo cáo với cơ quan Công an.

3. Tổng Giám đốc (Giám đốc), kế toán, thủ quỹ phải tiến hành kiểm quỹ tiền mặt đột xuất ít nhất một lần hàng tháng. 

4. Khi kết thúc tháng, quý, năm, kế toán, thủ quỹ phải tiến hành kiểm quỹ tiền mặt, lập biên bản và đối chiếu số liệu giữa thực tế và sổ sách. 

Chương IV

QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Điều 20. Quản lý doanh thu và thu nhập khác
Doanh thu của HTX bao gồm: doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính, doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập hợp pháp khác. 

1. Doanh thu hoạt động kinh doanh thông thường là toàn bộ giá trị của sản phẩm, dịch vụ mà HTX đã bán, cung cấp cho thành viên, khách hàng và đã được thành viên, khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán, bao gồm:
- Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh cho thành viên.
- Doanh thu từ hoạt động SXKD cho khách hàng không phải là thành viên.
- HTX phải tổ chức hạch toán theo dõi riêng hai loại doanh thu trên.
2. Doanh thu từ các hoạt động tài chính bao gồm: các khoản thu phát sinh từ tiền bản quyền, cho thuê tài sản của HTX; tiền lãi từ việc cho vay vốn; lãi tiền gửi; lãi bán hàng trả chậm; trả góp,  lãi cho thuê tài chính; chênh lệch lãi do bán ngoại tệ, chênh lệch tỉ giá ngoại tệ, chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn và lợi nhuận, cổ tức được chia từ việc góp vốn, mua cổ phần thành lập; tiền lãi cho vay của hoạt động tín dụng nội bộ. Trường hợp lợi nhuận được chia đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thì HTX không phải nộp thuế thu nhập đối với khoản lợi nhuận được chia này.
3. Thu nhập khác gồm: các khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, thu tiền bảo hiểm được bồi thường, các khoản nợ phải trả nay không có chủ nợ được ghi tăng thu nhập; thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng, giá trị tài sản trí tuệ, bản quyền được bên nhận vốn góp chấp nhận, được ghi nhận là thu nhập khác của HTX và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
4. Tất cả các khoản doanh thu phải được tính bằng tiền. Trường hợp thu bằng hàng hóa, dịch vụ, đổi hàng thì phải tính thành tiền tại thời điểm thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán để hạch toán vào doanh thu.
5. Toàn bộ doanh thu phát sinh trong kỳ phải có các hóa đơn, chứng từ hợp lệ chứng minh và phản ánh đầy đủ trong sổ kế toán của HTX  theo quy định của pháp luật về kế toán.
6. HTX phải theo dõi và hạch toán riêng những khoản doanh thu được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.
7. Các khoản thu không được hạch toán vào doanh thu, gồm:
a) Tiền thu hồi công nợ, thu tạm ứng, thu vốn góp của thành viên, nhận vốn góp liên doanh của các tổ chức, cá nhân khác.
b) Các khoản hỗ trợ của Nhà nước (bằng tiền hoặc hiện vật) để đầu tư phát triển hình thành tài sản kết cấu hạ tầng và các tài sản cố định khác. Sau khi tiếp nhận tài sản để quản lý và sử dụng thì hạch toán tăng tài sản không chia của hợp tác xã.
c) Các khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại khác của Nhà nước; khoản được tặng, cho khác theo thỏa thuận là tài sản không chia;
d) Tại thời điểm lập báo cáo quyết toán, HTX đã viết hóa đơn bán hàng và đã thu tiền nhưng chưa xuất hàng thì số tiền đã thu không được ghi vào doanh thu, mà hạch toán là khoản thu trước của khách hàng.
Điều 21. Quản lý chi phí
Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX là các khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tài chính. Việc xác định chi phí được thực hiện phù hợp theo quy định của pháp luật về kế toán và thuế;
 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh bao gồm: 

a) Chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, động lực, bán thành phẩm, dịch vụ mua ngoài (tính theo mức tiêu hao thực tế và giá gốc thực tế), chi phí phân bổ công cụ, dụng cụ lao động, chi phí sửa chữa tài sản cố định, chi phí trích trước, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định.
b) Chi phí khấu hao tài sản cố định theo quy định của pháp luật.
c) Chi phí tiền lương, tiền công, chi phí có tính chất lương phải trả cho thành viên, người lao động theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trường hợp trả bằng hiện vật thì quy ra bằng tiền).
d) Kinh phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, bảo hiểm y tế cho người lao động mà HTX phải nộp theo quy định.
đ) Chi phí giao dịch, môi giới, tiếp khách, tiếp thị, xúc tiến thương mại, quảng cáo, hội họp tính theo chi phí thực tế phát sinh và theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
e) Chi phí bằng tiền khác theo quy định của pháp luật:
- Các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của hợp tác xã;
- Tiền thuê đất;
- Trợ cấp thôi việc, mất việc cho người lao động;
- Đào tạo nâng cao năng lực quản lý, tay nghề của người lao động;
- Chi cho công tác y tế;
- Thưởng sáng kiến cải tiến, thưởng tăng năng suất lao động, thưởng tiết kiệm vật tư và chi phí. Mức thưởng do Tổng giám đốc (giám đốc) HTX quyết định căn cứ vào hiệu quả công việc trên mang lại nhưng không được cao hơn số tiết kiệm chi phí do công việc đó mang lại trong 01 năm;
- Chi phí cho lao động nữ;

- Chi phí cho công tác bảo vệ môi trường;

- Chi phí ăn ca cho người lao động;

- Các khoản chi phí bằng tiền khác.

g) Giá trị tài sản tổn thất thực tế theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 thông tư 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015; nợ phải thu không có khả năng thu hồi theo quy định tại Khoản 5 Điều 13 thông tư 83/2015/TT-BTC; 

h) Giá trị các khoản dự phòng giảm giá hàng hóa tồn kho; dự phòng nợ phải thu khó đòi; dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính; dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp; chi phí trích trước bảo hành sản phẩm; các khoản dự phòng theo quy định của pháp luật đối với HTX hoạt động trong lĩnh vực đặc thù.

i) Chi phí hoạt động tài chính, bao gồm: các khoản chi liên quan đến góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp (bao gồm các khoản chi phí do các bên góp vốn phải tự chi kể cả khoản lỗ được chia từ doanh nghiệp góp vốn); giá trị vốn góp được chuyển nhượng; tiền lãi phải trả do huy động vốn; lỗ chênh lệch tỷ giá Hối đoái phát sinh trong kỳ, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ vào cuối năm tài chính; chi phí chiết khấu thanh toán; chi phí cho thuê tài sản; dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn; chi phí của hoạt động tín dụng nội bộ.

2. HTX xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các định mức chi phí. Các định mức được phổ biến đến tận người thực hiện, công bố công khai cho người lao động trong HTX biết để thực hiện và kiểm tra, giám sát.

3. Thường xuyên theo dõi, phân tích chi phí sản xuất kinh doanh nhằm phát hiện những khâu yếu, kém trong quản lý, những yếu tố làm tăng chi phí, làm tăng giá thành sản phẩm để có giải pháp khắc phục kịp thời.

4. Việc ghi nhận chi phí phát sinh phải đảm bảo chế độ kế toán hiện hành và theo quy định về chi phí của HTX.

5. Chi phí khác, bao gồm:

a) Chi phí nhượng bán, thanh lý tài sản cố định (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt động thanh lý); giá trị còn lại của tài sản cố định thanh lý, nhượng bán (nếu có); giá trị còn lại của tài sản cố định bị tháo dỡ.

b) Chi phí cho việc thu hồi các khoản nợ đã xóa sổ kế toán.

c) Chi phí để thu tiền phạt.

d) Chi phí về tiền phạt do vi phạm hợp đồng.

đ) Các chi phí khác theo quy định của pháp luật.

8. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.

Điều 22. Định mức chi, công tác phí áp dụng trong HTX

1. Chi họp, hội nghị, đại hội:

a) Chi đại hội: 200.000đ/người/lần.
b) Chi hội nghị, họp trù bị và học tập triển khai quy chế, Điều lệ (do HĐQT triệu tập hoặc mời) là 100.000đ/người/lần.

c) Chi hỗ trợ cho đại biểu khách mời là 300.000đồng/người/lần.
d) Chi nước uống hội họp là : 20.000đồng/ người/lần.

đ) Chi trà, bánh 500.000đồng/cuộc họp đối với các cuộc họp, họp HĐQT, học tập, triển khai Luật cho thành viên.

e) Chi tiếp khách, giao dịch đối ngoại (theo dự toán tài chính trong năm) do chủ tịch HĐQT phê duyệt, tiếp khách không quá 2.000.000đồng/lần (một tháng không quá 5.000.000đồng).
2. Thanh toán tiền công tác phí:

a) Trong huyện: 150.000đồng/người/ngày.

b) Trong tỉnh: 250.000đồng/người/ngày.

c) Ngoài tỉnh: 500.000đồng/người/ngày.
d) Trường hợp đi công tác tập thể, cá nhân bằng ô tô được thanh toán theo hợp đồng thuê xe (có hóa đơn chứng từ hợp lệ) nhưng tối đa không quá 500.000đồng/người/ngày.
đ) Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ (ở qua đêm) tại nơi đến công tác; được thanh toán ngoài huyện:

- Trường hợp đi công tác tập thể: Mức chi tiền thuê phòng được tính theo hóa đơn thực tế nhưng tối đa không quá 300.000đồng/người/ngày.

- Trường hợp đi công tác một người hoặc có người khác giới đi trong đoàn, mức chi tiền thuê phòng được tính theo hóa đơn thực tế nhưng tối đa không quá 300.000đồng/người/ngày/trường hợp.

- Trường hợp cán bộ nhân viên được cử đi công tác nghỉ tại địa phương không có nhà nghỉ, nhà trọ (không có hóa đơn) thì được thanh toán theo mức khoán tối đa không quá 200.000đồng/người/ngày.

3. Chi trang phục và bảo hộ lao động cho cán bộ, nhân viên của HTX không quá 500.000đồng/người/năm.
Điều 23. Giá thành sản phẩm, chi phí dịch vụ

1. Tổng giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hóa, chi phí dịch vụ tiêu thụ trong kỳ (hoặc giá thành hàng hóa bán ra) bao gồm: giá thành sản phẩm, hàng hóa xuất tiêu thụ trong kỳ (hoặc giá vốn hàng hóa bán ra); chi phí quản lý HTX phát sinh trong kỳ; chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ.

2. Nguyên tắc và phương pháp xác định giá thành sản phẩm, chi phí dịch vụ theo quy định sau: (tính trên đơn vị ha)

a) Giống:………………..…………….đồng/ha.

b) Vật tư: ………………...……..…….đồng/ha.

c) Nhân công: ………...……………….đồng/ha

d) Điện, nước: ……….………………..đồng/ha

đ) Chi phí máy : ………………………đồng/ha

e) Chi phí khác: ……………………….đồng/ha
(VD : Chi cho tiếp khách, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm…..)
Điều 24. Xử lý kinh doanh thua lỗ
Trường hợp kinh doanh thua lỗ, Tổng giám đốc (Giám đốc) HTX phải đề xuất các giải pháp cấp bách để HĐQT xem xét quyết định, hoặc trình Đại hội thành viên quyết định: 

- Trích từ quỹ dự phòng tài chính để bù lỗ.

- Chuyển một phần lỗ sang năm sau, đồng thời quyết định các biện pháp để khắc phục.

Điều 25. Lợi nhuận thực hiện

1. Lợi nhuận thực hiện là kết quả kinh doanh của HTX sau một kỳ hoạt động. Lợi nhuận thực hiện được xác định theo công thức:

Lợi nhuận thực hiện trong kỳ = Tổng doanh thu thuần trong kỳ + Thu nhập khác trong kỳ - Tổng chi phí phát sinh trong kỳ

2. Việc xác định lợi nhuận phải tuân thủ các nguyên tắc của chế độ kế toán hiện hành.

Chương V

CÁCH TÍNH LƯƠNG, TRẢ LƯƠNG, TIỀN PHỤ CẤP 
VÀ TRỢ CẤP, TIỀN THƯỞNG

Điều 26. Cách tính lương và trả lương

- Việc tính toán lương cho bộ máy của HTX, người lao động dựa vào thời gian làm việc thực tế, được đối chiếu với bảng chấm công khi cần thiết.

- Việc tính toán lương dựa trên nguyên tắc chính xác về số liệu, đảm bảo thời gian trả lương cho bộ máy, người lao động đúng theo quy định.

- Người lao động được nhận phiếu lương chi tiết hàng tháng do bộ phận kế toán gửi.

- Tiền lương trả cho bộ máy, người lao động mỗi tháng một lần vào ngày 05 đến ngày 10 của tháng.

Điều 27. Mức lương cụ thể cho từng vị trí

Đơn vị tính: đồng

	STT
	Chức vụ
	Lương

	1
	Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc
	…

	2
	Phó Chủ tịch HĐQT
	…

	3
	Phó giám đốc
	…

	4
	Kế toán
	…

	5
	Thủ quỹ
	…

	6
	Ban kiểm soát
	…

	7
	Ban cố vấn (nếu có)
	…

	8
	Văn phòng
	…

	9
	Nhân viên phục vụ
	…

	
	………
	


Lưu ý: HTX có thể xây dựng mức lương theo hệ số lương nhân (x) mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định, hoặc theo kết quả sản xuất kinh doanh nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Điều 28.  Phụ cấp

- Phụ cấp đặc thù nghề: ………………..đ/người (nếu có)

- Phụ cấp độc hại nghề: ………………. đ/người (nếu có)

- Tiền công tác phí: theo quy định tại khoản 2 Điều 22 của Quy chế này.

Điều 29. Trợ cấp

1. Trợ cấp điện thoại:

- Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc: 500.000đ/người/tháng

- Phó CT HĐQT/Phó giám đốc:    300.000đ/người/tháng
2. Tiền trợ cấp nghỉ việc: Mỗi năm làm việc được trợ cấp 50% tiền tháng lương theo tiền lương cơ bản tháng gần nhất.

3. Tiền trợ cấp nghỉ chờ việc:

- Trường hợp phải ngừng chờ việc không do lỗi của người lao động, Tổng giám đốc (Giám đốc) HTX sẽ trợ cấp cho người lao động bằng 100 % mức lương quy định.

-  Nếu do lỗi của người lao động thì người lao động không được trả lương.

4. Những ngày nghỉ được hưởng nguyên lương theo quy định của nội quy lao động của HTX.

5. Các phúc lợi khác:

- Bản thân người lao động kết hôn được mừng 500.000 đồng.

- Cha mẹ hai bên, con, chồng, vợ chết được viếng 300.000 đồng.

- Thiên tai, hỏa hoạn được trợ cấp: 1.000.000-2.000.000 đồng .

Điều 30. Thưởng cuối năm

- Hàng năm nếu HTX kinh doanh có lãi HTX sẽ trích từ lợi nhuận để thưởng cho người lao động mức thưởng tùy thuộc vào lợi nhuận mỗi năm.

- Mức thưởng cụ thể từng người lao động tùy thuộc vào sự đóng góp công sức, chất lượng công tác, chấp hành đầy đủ nội quy, các quy định của HTX.

- Mức thưởng = tỷ lệ % * [tổng lương thực tế trong năm/12 tháng]. 

Tổng giám đốc (Giám đốc) HTX có trách nhiệm lập tờ trình về tỷ lệ %, dự toán tổng tiền thưởng tháng lương 13 trình HĐQT để thông qua Đại hội thành viên quyết định.

 Điều 31. Thưởng lễ 30/4 & 1/5, Ngày quốc khánh 02/9, Tết Dương lịch, tết âm lịch.

-  Số tiền thưởng từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh của HTX.
- Giám đốc có trách nhiệm lập tờ trình HĐQT về số tiền thưởng, dự toán tiền thưởng trình HĐQT trước 15 ngày so với ngày lễ tương ứng, lập danh sách người lao động được thưởng trước 3 ngày so với ngày lễ tương ứng.

Chương VI

PHÂN PHỐI THU NHẬP VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

Điều 32. Phân phối thu nhập và trích lập các quỹ.

Lợi nhuận của HTX sau khi bù lỗ năm trước theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, được phân phối như sau:

1. Trả các khoản tiền phạt như: phạt vi phạm hành chính về thuế, phạt vay nợ quá hạn, phạt vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, phạt vi phạm chế độ kế toán - thống kê và các khoản phạt khác;

2. Trừ các khoản chi phí thực tế đã chi nhưng không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế;

3. Phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ các khoản trên, được trích lập các quỹ và chia lãi cho các thành viên theo quy chế phân phối lợi nhuận do HĐQT lập và trình Đại hội thành viên quyết định theo từng năm.

Điều 33. Mục đích sử dụng các quỹ của HTX.

1. Quỹ đầu tư phát triển được dùng để:

a) Bổ sung vào vốn điều lệ của HTX.

b) Liên doanh, liên kết, góp vốn hoạt động hợp tác kinh doanh.

c) Để đầu tư mở rộng quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh và đổi mới công nghệ, trang thiết bị, điều kiện làm việc của HTX.

d) Căn cứ vào nhu cầu đầu tư và khả năng của quỹ, HĐQT quyết định hình thức và biện pháp đầu tư theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

2. Quỹ dự phòng tài chính được dùng để:

a) Bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

b) Bù đắp khoản lỗ của HTX theo quyết định của HĐQT.

3. Quỹ khen thưởng được dùng để:

a) Thưởng định kỳ, thưởng cuối năm trên cơ sở năng suất lao động và thành tích công tác của người lao động, hoặc thưởng đột xuất cho những cá nhân, tập thể có thành tích đột xuất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Mức thưởng cần có ý kiến của công đoàn HTX trước khi quyết định.

b) Thưởng cho những cá nhân và đơn vị bên ngoài HTX có đóng góp nhiều cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX theo quy chế thưởng của HTX. Mức thưởng do Giám đốc quyết định.

c) Thưởng người quản lý điều hành HTX (HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên). Mức thưởng gắn với hiệu quả hoạt động kinh doanh của HTX.

4. Quỹ phúc lợi được dùng để:

a) Đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi chung của HTX.

b) Chi cho các hoạt động thể thao, văn hoá, phúc lợi công cộng của tập thể nhân viên HTX, phúc lợi xã hội.

c) Ngoài ra có thể chi trợ cấp khó khăn cho người lao động của HTX kể cả những trường hợp đã nghỉ hưu, mất sức lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, hoặc làm công tác từ thiện xã hội.

d) Việc sử dụng quỹ phúc lợi do Giám đốc quyết định sau khi tham khảo ý kiến của HĐQT.

5. Tỷ lệ trích lập các quỹ :

a) Quỹ đầu tư phát triển: 45%
b) Quỹ dự phòng tài chính: 15%

c) Quỹ phúc lợi: 30%

d) Quỹ khen thưởng: 10%
6. Việc sử dụng các quỹ nói trên phải thực hiện công khai theo quy chế công khai tài chính, quy chế dân chủ ở HTX và quy định của Nhà nước. HTX chỉ được chi các quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng người quản lý điều hành HTX sau khi thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả. 

Điều 34. Phân phối thu nhập cho thành viên
1. HTX phân phối thu nhập cho thành viên khi HTX kinh doanh có lợi nhuận, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, trích lập các quỹ theo quy định và bù lỗ các năm trước (nếu có). Đại hội thành viên quyết định việc phân phối thu nhập cho các thành viên trên cơ sở vốn góp.

2. HĐQT lập danh sách thành viên được chia lãi, xác định mức lãi được trả, thời hạn và hình thức trả. Thông báo về chia lãi phải được gửi đến tất cả thành viên theo địa chỉ đăng ký chậm nhất 15 ngày (mười lăm) trước khi thực hiện việc chia lãi. Trong thông báo phải ghi rõ tên HTX, tên, địa chỉ của thành viên và số vốn góp của thành viên, mức lãi  đối với từng thành viên, thời điểm và phương thức trả.

3. Lãi nếu được chi trả bằng tiền mặt sẽ phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam và có thể được thanh toán qua tài khoản của thành viên tại ngân hàng hoặc lệnh trả tiền gửi qua đường bưu điện (theo phương thức bảo đảm) tới địa chỉ đã đăng ký của thành viên thụ hưởng và nếu có rủi ro phát sinh thì thành viên đó phải chịu.

4. Thành viên chuyển nhượng vốn góp của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách thành viên và thời điểm chia lãi, thì người chuyển nhượng là người nhận chia lãi từ HTX.

5. Số lãi được chia cho các thành viên theo phần vốn góp và được thực hiện mỗi năm 1 lần. Lãi được trả khi có quyết toán báo cáo tài chính năm, được cơ quan thuế kiểm tra phê duyệt nghĩa vụ thuế hoặc kết quả của kiểm toán độc lập và được Đại hội thành viên quyết định.

Chương VII

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN,

THỐNG KÊ VÀ KIỂM TOÁN

Điều 35. Kế hoạch tài chính

1. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh HTX kế toán có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn và hàng năm phù hợp với kế hoạch kinh doanh của HTX. Thời hạn lập kế hoạch tài chính cùng thời điểm với kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo quy định của HTX.

2. HĐQT quyết định kế hoạch tài chính hàng năm của HTX và báo cáo Đại hội thành viên làm căn cứ giám sát và đánh giá kết quả quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Tổng giám đốc/Giám đốc.

Điều 36. Chế độ kế toán thống kê và kiểm toán

1. HTX thực hiện việc hạch toán kế toán, thống kê theo đúng pháp luật kế toán thống kê hiện hành;

2. HTX thực hiện việc lập, nộp, công khai báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng năm theo quy định của pháp luật;

3. Năm tài chính của HTX bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm dương lịch và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng năm;

4. Cuối mỗi niên khóa, HĐQT xem xét, thông qua báo cáo tài chính để trình Đại hội thành viên, trong đó bao gồm các nội dung sau:

a) Bảng cân đối kế toán của HTX.

b) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX.

c)  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

d) Thuyết minh báo cáo tài chính.

5. Báo cáo này phải được gửi trước đến các thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên chậm nhất 15 ngày trước ngày diễn ra cuộc họp Đại hội thành viên thường niên;

6. Sau Đại hội, các văn bản, biên bản họp Đại hội thành viên và tất cả các chứng từ có liên quan phải được lưu giữ tại HTX theo luật định;

7. Tổng giám đốc/Giám đốc chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo tài chính hàng năm của HTX để HĐQT thông qua và trình tại Đại hội thành viên;

8. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, HTX phải hoàn tất việc lập Báo cáo tài chính và gửi báo cáo tài chính tới các cơ quan quản lý có liên quan; đồng thời ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán phải được gửi đến Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên của HTX để xem xét có ý kiến bằng văn bản trình HĐQT. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Báo cáo tài chính phải được trình Đại hội thành viên;

Điều 37. Chế độ lưu giữ tài liệu liên quan đến công tác tài chính - kế toán
1. HTX phải lưu giữ các tài liệu sau:

a) Sổ sách, chứng từ, tài liệu kế toán, báo cáo tài chính hàng năm.

b) Báo cáo kiểm toán nội bộ, báo cáo kiểm toán độc lập, báo cáo của Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, kết luận của Thanh tra thuế.

c) Các tài liệu khác theo quy định tại luật HTX 2023. 

2. HTX phải lưu giữ các tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán tại trụ sở chính. Thời gian lưu giữ, bảo quản đúng chế độ và theo quy định của pháp luật.

Điều 38. Kiểm tra nội bộ
1. Công tác kiểm tra nội bộ nhằm mục đích giúp Tổng giám đốc/Giám đốc nắm bắt tình hình thực tế của các đơn vị trong HTX để có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại trong quá trình sản xuất, kinh doanh, đồng thời giúp các đơn vị tổ chức hạch toán kế toán thống kê đúng chế độ chính sách của Nhà nước quy định và thống nhất trong toàn HTX.

2. Hàng năm HTX tổ chức công tác kiểm tra định kỳ theo quý và 6 tháng, năm hoặc đột xuất để xem xét chấn chỉnh công tác hạch toán, quản lý nghiệp vụ.

Điều 39. Chế độ báo cáo tài chính

Cuối tháng, cuối quý, cuối năm kế toán cộng sổ, khóa sổ kế toán, lập báo cáo công khai tài chính đến HĐQT, đại biểu thành viên và công khai rộng rãi cho thành viên. Định kỳ báo cáo đến các ngành chức năng theo quy định.

Điều 40. Chứng từ thanh toán

1. Các chứng từ thanh toán bao gồm :

a) Tiền lương, tiền công, phụ cấp có danh sách ký nhận được Tổng giám đốc/Giám đốc phê duyệt.

b) Tiền thưởng phải có danh sách và quyết định khen thưởng kèm theo.

2. Chứng từ thanh toán hội nghị, họp mặt:

a) Kế hoạch tổ chức kèm theo kế hoạch kinh phí.

b) Danh sách tham dự.

c) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

3. Việc thanh toán mọi khoản chi phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX phải tuân thủ qui định về chứng từ thanh toán theo qui định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cụ thể như sau:

a) Khi mua hàng của các doanh nghiệp là pháp nhân, hóa đơn tài chính phải ghi đầy đủ mã số thuế của đơn vị bán, đơn vị mua, đủ các chữ ký của Kế toán trưởng (nếu có), Thủ trưởng đơn vị và đóng dấu của doanh nghiệp. Trường hợp mua hàng của các hộ kinh doanh cá thể không có con dấu phải ghi đầy đủ các thông tin: tên, địa chỉ của người bán hàng;

b) Các chứng từ mua hàng của các cá nhân (bộ phận) kể cả trường hợp chưa trả tiền cho đơn vị bán phải chuyển cho kế toán trước ngày 02 tháng sau để phục vụ việc báo cáo thuế tháng trước;

c) Những trường hợp phải chi các khoản không thể có hóa đơn tài chính  người được giao nhiệm vụ chi tiêu phải lập báo cáo về số tiền chi được Tổng giám đốc/Giám đốc duyệt. Trong trường hợp này, kế toán chịu trách nhiệm giải quyết theo qui định của pháp luật sau khi đã có ý kiến đồng ý của Tổng giám đốc/Giám đốc HTX.

d) Chi mua vật tư hàng hóa có giá trị trên 200.000 đồng phải có hóa đơn của tài chính (hoá đơn GTGT). Các chứng từ thanh toán phải được điền đầy đủ, có chữ ký của người mua, người bán và ký duyệt của Tổng giám đốc/Giám đốc. 

4. Những hóa đơn, chứng từ không hợp lệ, bộ phận kế toán có quyền từ chối thanh toán và người thanh toán phải chịu số tiền này.  

Điều 41. Công tác kiểm tra khác
HTX chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan tài chính có thẩm quyền đối với công tác tài chính của HTX theo quy định của pháp luật.

Chương VIII

CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

VÀ HẠN MỨC PHÊ DUYỆT CHI PHÍ, GIAO DỊCH KINH TẾ

Điều 42. Trách nhiệm của Tổng giám đốc/Giám đốc 

1. Tổng giám đốc/Giám đốc là người quyền điều hành cao nhất trong HTX và chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước pháp luật trong việc điều hành hoạt động, quản lý tài sản, vật tư, tiền vốn và các khoản thu chi của HTX.

2. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác kế toán theo quy định của Luật kế toán. Chịu trách nhiệm về chế độ báo cáo kế toán, thống kê, tài chính, nội dung của báo cáo tài chính và các thông tin tài chính công khai theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện các quyết định của ĐH thành viên, HĐQT, Chủ tịch HĐQT.

4. Xây dựng các quy trình, thủ tục, định mức chi phí của HTX theo quy định của pháp luật, phù hợp với Điều lệ, các quyết định cụ thể của HĐQT.

5. Xây dựng và trình HĐQT duyệt kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm. Trên cơ sở kế hoạch được duyệt, chủ động giao kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Điều 43. Trách nhiệm của Phó Tổng giám đốc/Phó Giám đốc 

1. Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc/Giám đốc, HĐQT và trước pháp luật về việc điều hành một số lĩnh vực do Tổng giám đốc/Giám đốc phân công trong hoạt động kinh doanh của HTX;

2. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của HTX.

Điều 44. Trách nhiệm của kế toán HTX

1. Thực hiện các quy định của pháp luật về tài chính - kế toán;

2. Thực hiện nhiệm vụ của kế toán theo quyết định của Tổng giám đốc/Giám đốc nhằm đáp ứng yêu cầu quy định tại Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

3. Tổ chức lập báo cáo tài chính của HTX;

4. Chịu sự lãnh đạo của Tổng giám đốc/Giám đốc về chuyên môn nghiệp vụ;

5. Có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán khi thực hiện, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản;

6. Báo cáo kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán với Tổng giám đốc/Giám đốc, HĐQT;

7. Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc/Giám đốc, HĐQT và pháp luật về các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm quyền hạn của Kế toán theo quy định của Luật kế toán.  

Điều 45. Trách nhiệm của thủ quỹ

1. Thủ quỹ chịu trách nhiệm toàn diện trước Tổng giám đốc/Giám đốc HTX về việc quản lý quỹ tiền mặt Việt Nam, tiền mặt ngoại tệ, vàng, bạc, đá quí và các giấy tờ khác của HTX;

2. Trong mọi trường hợp, các khoản tiền mặt Việt Nam, tiền mặt là ngoại tệ (nếu có), vàng, bạc, dá quí (nếu có) và các giấy tờ có giá trị khác của HTX đều phải để trong két sau khi làm thủ tục thu nhận;

3. Thủ quỹ là người duy nhất trong HTX được quản lý khóa két và mở két;

4. Thủ quỹ không được chi tiền hoặc chuyển giao vàng, bạc, đá quí và các giấy tờ có giá trị khác cho bất kỳ ai, trong bất cứ trường hợp nào nếu không có chứng từ bằng văn bản đã được ký duyệt của Tổng giám đốc/Giám đốc;

4. Thủ quỹ không được đưa vào Két tiền của bản thân hoặc tiền tạm gửi của bất kỳ cá nhân nào; 

5. Thủ quỹ phải thực hiện kiểm kê, đối chiếu hàng ngày giữa số tồn quỹ theo sổ kế toán quỹ tiền mặt và số tồn thực tế trong két. Kế toán trưởng, Tổng giám đốc/Giám đốc có quyền kiểm tra đột xuất số tồn quỹ. Trong mọi trường hợp, nếu số tồn thực tế trong két nhỏ hơn số tồn quỹ trên sổ quỹ tiền mặt đã được kế toán xác nhận, thủ quỹ đều phải bồi thường. Nếu số tiền mặt tồn thực tế trong két lớn hơn số tồn trong sổ quỹ tiền mặt, phần chênh lệch HTX tạm thời quản lý và giải quyết sau khi đã xác minh. 

6. Thủ quỹ có trách nhiệm kiểm tra bảo đảm cho số tiền mặt VN, tiền mặt ngoại tệ, vàng, bạc, đá quí và các giấy tờ có giá không bị rách, nát, hư hỏng hoặc quá hạn sử dụng. Nếu để xẩy ra những trường hợp trên, thủ quỹ phải bồi thường tổn thất cho HTX.

Chương IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 46. Xử lý vi phạm quy chế quản lý tài chính

Cá nhân (bộ phận) nào có hành vi vi phạm Quy chế quản lý tài chính của HTX, tùy theo mức độ vi phạm và mức độ hậu quả gây ra đều phải chịu hình thức kỷ luật tương xứng từ cảnh cáo, trừ thưởng, đình chỉ công tác cho đến sa thải theo quy định của HTX.


Điều 47. Tổ chức thực hiện

1. Quy chế quản lý tài chính này quy định cụ thể về việc quản lý tài chính của HTX ……………………………, việc tổ chức thực hiện các quy định về phân cấp quản lý tài chính phải dựa trên những quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế khác của HTX có liên quan.

2. Quy chế quản lý tài chính của HTX ……………………………..có hiệu lực kể từ ngày HĐQT ký quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi, Tổng giám đốc/Giám đốc trình HĐQT HTX xem xét quyết định./.

	
	TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(ký tên và đóng dấu)


	HTX ……………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

	Số:  ….  /QĐ-BKS
	…….., ngày … tháng ……. năm 20…..

 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

HTX ……… nhiệm kỳ …….

  BAN KIỂM SOÁT 
· Căn cứ Luật HTX số 17/2023/QH15 đã được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023;

- Căn cứ Thông tư số: 09/2024/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp HTX và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã.

- Căn cứ Nghị định số 92/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã; 

- Căn cứ Thông tư 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã;

Căn cứ Điều lệ HTX……………….;

Căn cứ Nghị quyết số…./NQ-HTX ……………. ngày ….. tháng ….. năm 20….. 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế làm việc của Ban kiểm soát HTX …………., nhiệm kỳ …………. (Có quy chế kèm theo). 

Quy chế nhằm xác định rõ các nguyên tắc làm việc của Ban Kiểm soát, cũng như phương thức phối hợp giải quyết công việc giữa Ban Kiểm soát với các bộ phận trong HTX.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị trực thuộc HTX có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

                                                                    TM. BAN KIỂM SOÁT

                                                                       TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:
- Như quy định tại điều 2;
- Lưu BKS.
	HTX …………………….


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

	Số: … /QC-BKS
	………., ngày … tháng …….. năm 2024


QUY CHẾ 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

 HTX ………………

(nhiệm kỳ ……………..)

· Căn cứ Luật HTX số 17/2023/QH15 đã được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2023;

- Căn cứ Nghị định số 92/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã;

- Căn cứ Thông tư 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã;


Điều 1. Các quy định chung

1. Ban kiểm soát, kiểm soát viên hoạt động độc lập, kiểm tra và giám sát hoạt động của hợp tác xã, theo quy định của pháp luật và điều lệ.

2. Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên do đại hội thành viên bầu trực tiếp trong số thành viên HTX theo thể thức bỏ phiếu kín. Số lượng thành viên ban kiểm soát do đại hội thành viên quyết định nhưng không quá 02 người.

HTX có từ 30 thành viên trở lên phải bầu ban kiểm soát. Đối với HTX có dưới 30 thành viên, việc thành lập ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên do điều lệ quy định.

3. Trưởng ban kiểm soát do đại hội thành viên bầu trực tiếp trong số các thành viên ban kiểm soát; nhiệm kỳ của ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo nhiệm kỳ của hội đồng quản trị.

4. Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước đại hội thành viên và có quyền hạn, nhiệm vụ sau đây:

a) Kiểm tra, giám sát hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp HTX theo quy định của pháp luật và điều lệ;

b) Kiểm tra việc chấp hành điều lệ, nghị quyết, quyết định của đại hội thành viên, hội đồng quản trị và quy chế của hợp tác xã;

c) Giám sát hoạt động của hội đồng quản trị, giám đốc, thành viên theo quy định của pháp luật, điều lệ, nghị quyết của đại hội thành viên, quy chế của hợp tác xã;

d) Kiểm tra hoạt động tài chính, việc chấp hành chế độ kế toán, phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ, sử dụng các quỹ, tài sản, vốn vay của HTX và các khoản hỗ trợ của Nhà nước;

đ) Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm của hội đồng quản trị trước khi trình đại hội thành viên;

e) Tiếp nhận kiến nghị liên quan đến HTX (HTX); giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị hội đồng quản trị, đại hội thành viên giải quyết theo thẩm quyền;

g) Trưởng ban kiểm soát được tham dự các cuộc họp của hội đồng quản trị nhưng không được quyền biểu quyết;

h) Thông báo cho hội đồng quản trị và báo cáo trước đại hội thành viên về kết quả kiểm soát; kiến nghị hội đồng quản trị, giám đốc khắc phục những yếu kém, vi phạm trong hoạt động của hợp tác xã;

i) Yêu cầu cung cấp tài liệu, sổ sách, chứng từ và những thông tin cần thiết để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát nhưng không được sử dụng các tài liệu, thông tin đó vào mục đích khác;

k) Chuẩn bị chương trình và triệu tập đại hội thành viên bất thường theo quy định tại khoản 4 Điều 59 của Luật HTX năm 2023;

l) Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật HTX năm 2023 và điều lệ.

5. Thành viên ban kiểm soát, được hưởng thù lao và được trả các chi phí cần thiết khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

6. Ban kiểm soát được sử dụng con dấu của HTX để thực hiện nhiệm vụ của mình.

7. Ban kiểm soát HTX ……………. do Đại hội thành viên bầu trực tiếp trong số thành viên HTX theo thể thức bỏ phiếu kín. Số lượng thành viên Ban kiểm soát do Hội nghị thành viên thành lập quyết định là ….. thành viên HTX, bầu 01 trưởng ban kiểm soát trong thành viên Ban kiểm soát.

8. Ban kiểm soát HTX …………….. chịu trách nhiệm trước Đại hội thành viên HTX về công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của HTX và sự chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Tỉnh.

9. Thành viên Ban kiểm soát HTX ……………… không đồng thời là thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng HTX và không phải là cha, mẹ đẻ; cha, mẹ nuôi; vợ, chồng; con, con nuôi; anh, chị, em ruột của thành viên hội đồng quản trị, thành viên khác của ban kiểm soát.

10. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của hội đồng quản trị HTX là 5 năm.

11. Thành viên ban kiểm soát được hưởng thù lao và được trả các chi phí cần thiết khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

12. Ban kiểm soát HTX được sử dụng con dấu của HTX để thực hiện nhiệm vụ của mình.

 Điều 2. Ban kiểm soát HTX ……………… chịu trách nhiệm trước đại hội thành viên và có quyền hạn, nhiệm vụ sau đây:

a) Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ, nghị quyết của Đại hội thành viên, nghị quyết của Hội đồng quản trị và quy chế của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
b) Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), thành viên theo quy định của pháp luật, Điều lệ, nghị quyết của Đại hội thành viên và quy chế của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
c) Kiểm tra hoạt động tài chính, việc chấp hành chế độ kế toán, phân phối thu nhập, xử lý khoản lỗ, sử dụng quỹ, tài sản, vốn vay của hợp tác xã, liên hiệp HTX và khoản hỗ trợ của Nhà nước;
d) Thẩm định báo cáo tài chính hằng năm trước khi trình Đại hội thành viên; tổ chức việc kiểm toán nội bộ khi cần thiết; rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
đ) Yêu cầu cung cấp tài liệu, sổ sách, chứng từ và thông tin cần thiết để phục vụ công tác rà soát, kiểm tra, giám sát và không được sử dụng vào mục đích khác;
e) Thông báo cho Hội đồng quản trị và báo cáo trước Đại hội thành viên về kết quả kiểm soát; kiến nghị Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) khắc phục những yếu kém, vi phạm trong hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; trình Đại hội thành viên xem xét thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
g) Tiếp nhận kiến nghị liên quan đến hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị HĐQT, Đại hội thành viên giải quyết theo thẩm quyền;
h) Trưởng Ban kiểm soát, kiểm soát viên được tham dự nhưng không được quyền biểu quyết tại cuộc họp của Hội đồng quản trị;
i) Chuẩn bị chương trình và triệu tập Đại hội thành viên bất thường;
Quá 03 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính mà Hội đồng quản trị không triệu tập đại hội thường niên thì Ban kiểm soát có quyền triệu tập đại hội thành viên.

k) Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Điều 3. Chấm dứt tư cách thành viên Ban kiểm soát HTX

1. Những người sau đây không được là thành viên ban kiểm soát hợp tác xã:

a) Đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;

b) Đã bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm sở hữu, các tội phạm về quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

c) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và điều lệ.

2. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức chức danh Ban kiểm soát hợp tác xã
- Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

a) Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

b) Tự nguyện xin từ chức;

c) Bị Tòa án tuyên án hình phạt tù hoặc bị cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề liên quan đến hợp tác xã;

d) Trường hợp khác theo quy định của điều lệ.

 Thành viên Ban kiểm soát sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức phải chịu trách nhiệm đối với các quyết định của mình trong thời gian đảm nhiệm chức vụ đó.

3. Việc từ chức đối với Trưởng ban hoặc thành viên Ban kiểm soát:

- Trưởng ban kiểm soát muốn từ chức phải có đơn gửi đến Hội đồng quản trị. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Hội đồng quản trị có trách nhiệm tiến hành triệu tập Đại hội thành viên bất thường để bầu thay thế.

- Thành viên Ban kiểm soát muốn từ chức phải có đơn gửi đến Ban kiểm soát để trình Đại hội thành viên gần nhất quyết định.

- Trường hợp Ban kiểm soát không đủ số lượng thành viên tối thiểu quy định của Điều lệ HTX; trong thời hạn không quá 30 ngày kễ từ ngày không đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định, Ban kiểm soát phải đề nghị Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội thành viên bất thường để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 4. Quyền hạn, nhiệm vụ của Trưởng ban kiểm soát

1. Thay mặt Ban kiểm soát triệu tập và chủ trì Đại hội thành viên bất thường theo quy định.

2. Triệu tập và chủ trì cuộc họp Ban kiểm soát.

3. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát.

4. Chịu trách nhiệm chỉ đạo các thành viên ban kiểm soát triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát.

5. Chuẩn bị các báo cáo tổng kết công tác hàng năm, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát HTX.

6.Thay mặt Ban kiểm soát HTX báo cáo trước Đại hội thành viên kết quả thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát trong HTX; tham dự hội nghị Hội đồng quản trị và thông báo kết quả kiểm tra cho Hội đồng quản trị.

7. Đề nghị Hội đồng quản trị họp phiên bất thường để xử lý những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của HTX.

8. Ủy quyền cho một trong số thành viên Ban kiểm soát đảm nhiệm công việc của Trưởng ban kiểm soát trong thời gian vắng mặt.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của điều lệ HTX.

Điều 5. Quyền hạn, nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát

- Kiểm tra, giám sát, chịu trách nhiệm về lĩnh vực được phân công; ít nhất 01 tháng/01 lần có văn bản báo cáo tình hình, kết quả kiểm soát cho Trưởng ban kiểm soát.

- Kịp thời phát hiện, báo cáo với Trưởng ban kiểm soát về những sai phạm, những sự việc bất thường trong lĩnh vực được phân công; trường hợp che dấu hoặc không kịp thời kiến nghị xủ lý đối với những sai phạm sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm.

- Chịu trách nhiệm trước Ban kiểm soát, trước Đại hội thành viên, trước pháp luật về những đánh giá và kết luận của mình về tính chính xác, trung thực của các số liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động của HTX thuộc lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của điều lệ HTX.

Điều 6. Nguyên tắc làm việc 

1. Ban kiểm soát HTX làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; nội dung, kế hoạch hoạt động kiểm soát trong HTX được thảo luận và quyết định theo đa số.

2. Trong chỉ đạo điều hành, các công việc đã được tập thể Ban kiểm soát thông qua thì thực hiện theo nguyên tắc cá nhân phụ trách dưới sự chỉ đạo của Trưởng ban kiểm soát.

3. Các vấn đề Ban kiểm soát HTX thảo luận, bàn bạc, thống nhất thực hiện chỉ có giá trị khi có 2/3 thành viên Ban kiểm soát đồng ý.

4. Nội dung kỳ họp phải được lập biên bản, có kết luận của TKS soát HTX. 

Điều 7. Chế độ làm việc

1. Ban kiểm soát họp định kỳ mỗi tháng một lần. Khi thấy cần thiết, Trưởng ban kiểm soát có quyền triệu tập họp Ban kiểm soát bất thường.
2. Trưởng ban kiểm soát có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, xác định thời gian, địa điểm và phải thông báo đến các thành viên Ban kiểm soát trước ngày họp ít nhất 03 ngày.

3. Nội dung cuộc họp:

- Nghe các thành viên trong Ban kiểm soát báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công trong tháng qua; thảo luận nội dung kế hoạch hoạt động trong tháng.

- Thống nhất đánh giá kết quả kiểm tra trong tháng.

- Chuẩn bị nội dung thông báo tại cuộc họp Hội đồng quản trị những vấn đề có liên quan đến hoạt động của HTX theo quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát tổ chức họp bất thường khi thấy cần thiết.

Điều 8. Chế độ báo cáo
1. Ban kiểm soát HTX có trách nhiệm báo cáo công tác kiểm soát trong các Đại hội thành viên thường niên, nhiệm kỳ, bất thường của HTX.

2. Biên bản kiểm tra của Ban kiểm soát được gửi đến Hội đồng quản trị HTX, lãnh đạo các bộ phận được tổ chức kiểm tra.

3. Kết quả kiểm tra do Ban kiểm soát thực hiện được thông báo tại kỳ họp của Ban kiểm soát trước khi thông báo cho Hội đồng quản trị HTX.

4. Hoạt động của Ban kiểm soát HTX là hoạt động kiểm soát nội bộ. Khi có vấn đề cần thiết phải giải quyết nhưng ngoài quyền hạn, Ban kiểm soát phải đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị lập văn bản gửi đi, Ban kiểm soát không trực tiếp lập văn bản báo cáo gửi đến các đơn vị ngoài hệ thống Liên minh HTX. Trường hợp quá thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Ban kiểm soát mà Hội đồng quản trị không thực hiện; Ban kiểm soát lập văn bản phản ánh báo cáo với Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Thành Phố HN, đồng thời chuẩn bị chương trình và triệu tập đại hội thành viên bất thường để xin ý kiến giải quyết.
Điều 9. Mối quan hệ công tác của Ban kiểm soát HTX

1. Quan hệ trong nội bộ HTX:

a) Ban kiểm soát phối hợp chặc chẽ với Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX về các vấn đề:

- Kế hoạch, nội dung, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra;

- Điều kiện vật chất, bố trí con người, bố trí nơi làm việc cho Ban kiểm soát hoạt động hàng ngày và khi tiến hành kiểm tra;

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo quy định.

- Tạo điều kiện cho Ban kiểm soát học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát.

- Thông tin, tuyên truyền về chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với HTX, các thông báo, quy định, nội quy, quy chế trong nội bộ HTX ra thành viên viên. 

b) Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc, thành viên HTX có liên quan để giải quyết các vụ việc kiến nghị có liên quan đến HTX.

c) Ban kiểm soát có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm tra, giám sát cho Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX; Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX tiếp nhận các kết quả kiểm tra, giám sát để kịp thời điều chỉnh, khắc phục các hoạt động của HTX.

d) Ban kiểm soát HTX có trách nhiệm xây dựng báo cáo tổng kết công tác kiểm soát HTX hàng năm, nhiệm kỳ và được trình bày tại Đại hội thành viên thường niên, nhiệm kỳ hoặc bất thường.

đ) Phối hợp công tác với tổ chức kiểm toán HTX.

2. Quan hệ với Liên minh HTX TP/ Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh.

Khi có vụ việc phát sinh cần sự hỗ trợ, tư vấn của Ủy ban kiểm tra Liên minh hoặc của Ban Thường trực, Ban Thường vụ Liên minh HTX Tỉnh thì Trưởng ban kiểm soát có trách nhiệm gặp gỡ báo cáo trực tiếp hoặc gửi văn bản báo cáo, phản ánh trong thời gian gần nhất.

Báo cáo kết quả công tác giám sát, kiểm tra tình hình hoạt động của HTX theo định kỳ hoặc đột xuất; nhận thông tin về chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước quy định đối với HTX.

Điều 10: Tổ chức thực hiện

1. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát HTX ……………được thông qua tại Đại hội đại biểu thành viên thường niên HTX năm 20… vào ngày …. tháng … năm 20… Thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Giám đốc và các thành viên trong HTX có trách nhiệm thực hiện quy chế này.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Ban kiểm soát HTX ……………….. chuẩn bị, thông qua tại Đại hội thành viên và không trái với Điều lệ, Nội quy, Quy chế hoạt động của HTX và pháp luật có liên quan.

3. Quy chế này có hiệu lực thực hiện trong HTX ngay sau khi được Đại hội thành viên HTX biểu quyết thông qua 

	      Nơi nhận:

- UBKTr LMHTX tỉnh (báo cáo);

- HĐQT HTX;Ban giám đốc HTX;

- BKS HTX;

- Lưu HTX
	TM. BAN KIỂM SOÁT HTX 



	HTX ……………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

	Số:  ….  /QĐ-HĐQT
	…….., ngày … tháng ……. năm 20…..


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc của bộ máy quản lý & điều hành

HTX ……… nhiệm kỳ …….

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
· Căn cứ Luật HTX số 17/2023/QH15 đã được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2023;

- Căn cứ Thông tư số: 09/2024/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp HTX và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã.

- Căn cứ Nghị định số 92/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã;

- Căn cứ Thông tư 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã;

Căn cứ Điều lệ HTX……………….;

Căn cứ Nghị quyết số…./NQ-HTX ……………. ngày ….. tháng ….. năm 20….. 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế làm việc của bộ máy quản lý & điều hành HTX …………., nhiệm kỳ …………. (Có quy chế kèm theo). 

Quy chế nhằm xác định rõ các nguyên tăc, lề lối làm việc cũng như phương thức phối hợp giải quyết công việc giữa các bộ phân trong HTX.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị HTX; Ban Giám đốc; các phòng, ban, tổ đội, các đơn vị trực thuộc HTX có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

                                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HTX 

                                                                     CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như quy định tại điều 2;

- Lưu văn phòng.
	
	

	HTX ………………….


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

	Số: … /QC-HTX


	…………………., ngày…  tháng …… năm 2024 




QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH 

HTX …………………….. (nhiệm kỳ …………..)

(Ban hành kèm theo Quyết định số… /QĐ-HĐQT 

ngày … tháng ….. năm 2024 của HĐQT HTX)

I. VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY:

  1. Bộ máy quản lý

1.1 Hội đồng quản trị HTX:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị HTX …………. nhiệm kỳ này là 03 người. Chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời làm Giám đốc HTX và 02 ủy viên.

1.2 Ban Giám đốc HTX:

Ban giám đốc là bộ phận điều hành hoạt động của HTX, gồm có 01 Giám đốc, … Phó giám đốc.

1.3 Ban Kiểm soát HTX: 

Ban kiểm soát gồm: …… thành viên.

  2. Bộ máy chuyên trách giúp việc: 

Bộ máy chuyên trách giúp việc cho HTX gồm: 

1 . Kế toán

 
2. Thủ quỹ.


3. Có …. Tổ dịch vụ.


4. Có ….. đội sản xuất.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BỘ MÁY QUẢN LÝ HTX:

   1. Hội đồng quản trị HTX:

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị cao nhất của HTX, có quyền nhân danh HTX để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của HTX, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội thành viên.

Hội đồng quản trị HTX là cơ quan quản lý HTX do Đại hội thành viên bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo thể thức bỏ phiếu kín.
HĐQT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được qui định tại điều 16 Điều lệ HTX.

   2. Chủ tịch hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được qui định tại điều 17 Điều lệ HTX (căn cứ theo luật HTX năm 2023).

   3. Ủy viên Hội đồng quản trị HTX:

Có các nhiệm vụ, quyền hạn sau :

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; nghiên cứu, đóng góp và biểu quyết xây dựng các Nghị quyết, chương trình, quyết định của Hội đồng quản trị; trường hợp có lý do xin vắng mặt họp Hội đồng quản trị phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Định kỳ 6 tháng, năm có trách nhiệm thông tin báo cáo, chủ động đề xuất với HĐQT về các chủ trương, kế hoạch, phát triển họat động sản xuất kinh doanh của HTX.

- Nghiêm chỉnh chấp hành Nghị quyết của Đại hội; Nghị quyết, Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Hội đồng quản trị phân công.

- Được đề nghị, thông tin đầy đủ về tình hình hoạt động SXKD của HTX.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác mà Hội đồng quản trị phân công. 

  4. Ban Giám đốc HTX:

4.1. Tổng giám đốc (Giám đốc):

- Tổng giám đốc (Giám đốc) HTX là người điều hành hoạt động hàng ngày của HTX và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc (Giám đốc) được quy định tại điều 18 của điều lệ HTX.
4.2. Phó Giám đốc:

Phó Giám đốc HTX là người giúp việc cho Giám đốc HTX, được Giám đốc uỷ quyền hoặc chịu trách nhiệm trong một số lĩnh vực quản lý chuyên môn, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những nhiệm vụ được phân công, uỷ quyền.

- Giúp Giám đốc HTX lãnh đạo, điều hành, giải quyết các công việc hằng ngày của HTX.

- Phối hợp với bộ phận giúp việc theo dõi nắm tình hình việc thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Hội đồng quản trị đề ra để tổng hợp tham mưu cho Chủ tịch, Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả; cũng như những nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực cá nhân phụ trách.

- Lãnh đạo bộ phận giúp việc thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo và dự thảo xây dựng các chương trình, kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ tháng, qúy, sáu tháng, năm của HTX và các báo cáo đột xuất khác khi có yêu cầu.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác mà Hội đồng quản trị, Giám đốc phân công.

  5. Ban kiểm soát HTX:

- Ban kiểm soát là tổ chức hoạt động độc lập thay mặt thành viên HTX để kiểm tra và giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của HTX theo quy định của pháp luật và điều lệ, quy chế hoạt động.
- Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được qui định tại điều 19 Điều lệ HTX. 

 6. Bộ máy chuyên trách giúp việc HTX: (tùy theo tình hình thực tế của HTX)

6.1. Kế toán:  Nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán được quy định tại Quy chế quản lý tài chính HTX
6.2. Thủ quỹ: Nhiệm vụ và quyền hạn của thủ quỹ được quy định tại Quy chế quản lý tài chính HTX.

6.3. Các Tổ, Đội sản xuất: Căn cứ vào kế hoạch của Ban giám đốc thực hiện trong phạm vị được giao nhiệm vụ.

III. MỐI QUAN HỆ LÀM VIỆC:

  1. Quan hệ làm việc của Hội đồng quản trị.

1.1. Với địa phương và các đối tác

Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy nhiệm quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước và các pháp nhân bên ngoài với tư cách nhân danh Hội đồng quản trị và nhân danh HTX.

1.2. Với Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát và điều hành đối với hoạt động của Giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết, quyết định của Đại hội thành viên và Hội đồng quản trị. 

Thành viên Hội đồng quản trị có thể trực tiếp làm việc, chất vấn, trao đổi với các thành viên trong Ban Giám đốc và đơn vị trực thuộc HTX để nắm rõ tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc và bất kỳ cán bộ quản lý tại các đơn vị trong HTX cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX, các đơn vị trực thuộc HTX. Cán bộ quản lý phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị xem xét lại các quyết định của Giám đốc trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát.

1.3. Với Ban kiểm soát

- Hội đồng quản trị với tư cách là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức quản lý của HTX, quan hệ làm việc với Ban kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

- Chương trình, nội dung và dự kiến các vấn đề quyết nghị tại cuộc họp Hội đồng quản trị phải được gửi đến các thành viên Ban Kiểm soát cùng thời gian gửi đến thành viên Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị có trách nhiệm cung cấp tất cả thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của HTX cho Ban Kiểm soát.

- Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chấn chỉnh kịp thời.

1.4. Với thành viên HTX

- Hội đồng quản trị với tư cách đại diện thành viên thực hiện nhiệm vụ quản trị HTX. Do đó, Hội đồng quản trị phải chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo trung thực, chính xác đến thành viên về hoạt động của HTX, kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội thành viên thông qua Đại hội thành viên thường niên hoặc bất thường. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải đáp các chất vấn và giải quyết các kiến nghị của thành viên yêu cầu đối với Hội đồng quản trị và cung cấp kịp thời và đầy đủ cho thành viên những thông tin cần thiết trong giới hạn được cung cấp.

- Thường trực HĐQT có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, theo dõi, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội thành viên.

  2. Quan hệ làm việc của Ban kiểm soát.

2.1. Với thành viên

- Ban Kiểm soát do đại hội thành viên bầu và do đó đại diện cho quyền lợi của thành viên trong quá trình thực hiện trách nhiệm và nhiệm vụ của mình. Ban Kiểm soát phải thực hiện và giám sát việc tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội thành viên.

- Ban Kiểm soát có trách nhiệm báo cáo Đại hội thành viên một cách trung thực, chính xác về kết quả thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Ban Kiểm soát giải quyết các kiến nghị của thành viên yêu cầu theo đúng trình tự, quy định.

2.2. Với Hội đồng quản trị HTX

- Thành viên Ban Kiểm soát có trách nhiệm tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề được đưa ra, nhưng không có quyền biểu quyết.

- Ban Kiểm soát có trách nhiệm thông báo kịp thời những kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và những kiến nghị cần thiết đến Hội đồng quản trị theo quy định.

2.3. Với Ban Giám đốc và các bộ phận giúp việc

- Ban Kiểm soát trong quá trình làm việc với Ban Giám đốc và bộ phận giúp việc phải giữ vững tính độc lập, khách quan, đồng thời Ban Kiểm soát và hệ thống điều hành của HTX phải hợp tác chặt chẽ, không gây cản trở lẫn nhau trong khi thực thi nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

- Ban Giám đốc báo cáo Ban Kiểm soát về việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, báo cáo thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và điều hành HTX, cũng như các báo cáo khác theo yêu cầu cụ thể của Ban Kiểm soát.

- Ban Kiểm soát tham gia họp giao ban tuần, tháng và họp giao ban bất thường của Ban Giám đốc HTX và các bộ phận giúp việc.

2.4. Với Cơ quan Nhà nước

- Ban Kiểm soát HTX chịu sự kiểm tra của cơ quan kiểm tra quản lý cấp trên.

- Có trách nhiệm báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên về công tác kiểm tra HTX hàng năm. (Ban kiểm soát HTX, các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh có trách nhiệm báo cáo về hoạt động của mình và các biểu mẫu theo yêu cầu định kỳ 3 tháng, 6 tháng, năm và đột xuất cho UBKT Liên minh HTX tỉnh).

  3. Quan hệ của Ban giám đốc và bộ phận giúp việc.

- Quan hệ giữa Ban giám đốc với bộ phận giúp việc trong HTX theo nguyên tắc cấp dưới phục tùng cấp trên. Ban giám đốc chỉ đạo trực tiếp đối với cán bộ của bộ phận giúp việc.

- Bộ phận giúp việc là đơn vị tham mưu cho Ban giám đốc. Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận chịu trách nhiệm về những biện pháp đề xuất thuộc về chuyên môn của mình.

- Quan hệ giữa bộ phận giúp việc và các đơn vị trực tiếp lao động sản xuất  là quan hệ hướng dẫn  thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của bộ phận, đồng thời phòng là đơn vị được Ban giám đốc HTX uỷ quyền kiểm tra đôn đốc các đơn vị sản xuất hoàn thành kế hoạch SXKD của HTX.

- Trường hợp có ý kiến khác nhau giữa phận giúp việc và các đơn vị trực tiếp lao động sản xuất thì người phụ trách bộ phận giúp việc có trách nhiệm báo cáo ban Giám đốc để xin ý kiến  và đề xuất biện pháp giải quyết.

  4. Quan hệ giữa các bộ phận giúp việc trong HTX  

- Quan hệ giữa các bộ phận giúp việc vụ trong HTX là mối quan hệ phối hợp nhằm thông báo cho nhau các thông tin cần thiết có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của bộ phận đạt hiệu quả cao nhất, phải có sự phối hợp chặt chẽ, trao đổi, bàn bạc để nâng cao hiệu quả trong công tác góp phần hoàn thành  nhiệm vụ chung của HTX.

- Thành viên trong các bộ phận giúp việc phải thực hiện đầy đủ chức trách của mình. Quan hệ giữa các thành viên trong HTX là quan hệ bình đẳng, phối hợp công tác để hoàn thành nhiệm vụ, khi giải quyết công việc nếu có trường hợp không thống nhất phải báo cáo lãnh đạo phòng hoặc trình Ban giám đốc xem xét giải quyết.
5. Quan hệ trách nhiệm giữa trưởng các đơn vị lao động sản xuất với HTX

5.1. Trưởng các đơn vị sản xuất là người đứng đầu tổ chức do mình phụ trách, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn như trong quyết định  bổ nhiệm của Giám đốc HTX.

- Tổ chức thực hiện chỉ tiêu kế hoạch do HTX giao.

- Quản lý người lao động theo qui định của thoả ước lao động tập thể, nội qui lao động, qui chế của HTX

- Quản lý các tài sản, vật tư, nguyên, nhiên vật liệu phục vụ cho hoạt động SXKD của đơn vị theo sự phân công của HTX.

- Thực hiện các biện pháp theo qui định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường ...

5.2. Trưởng các đơn vị sản xuất có trách nhiệm quản lý tài sản, nhà xưởng,thiết bị máy móc, vật tư hàng hoá ... của đơn vị. Tổ chức sản xuất kinh doanh các mặt hàng, sản phẩm do HTX qui định trên cơ sở đảm bảo hiệu quả có lợi, đồng thời bảo đảm có đủ việc làm cho người lao động  trong đơn vị.

Có trách nhiệm cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, hạn chế tiêu hao nguyên vật liệu, giảm giá thành sản phẩm.

5.3. Trưởng các đơn vị sản xuất có trách nhiệm quản lý toàn bộ người lao động của đơn vị, tuỳ theo tình hình SXKD được tuyển dụng hoặc giảm bớt số lao động do đơn vị tự ký HĐLĐ thời vụ thuộc phạm vi quản lý của mình ( báo cáo về HTX biết ).

- Được đề xuất với HTX thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước, đảm bảo về an toàn VSLĐ để bảo vệ quyền lợi  cho người lao động của đơn vị.

IV. NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ HỘI HỌP, LÀM VIỆC, KHEN KHƯỞNG , KỶ LUẬT:

  1. Về nguyên tắc:

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số. 

- Trường hợp thảo luận biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo kết luận của chủ toạ hội nghị. Những ý kiến khác nhau có quyền bảo lưu nhưng phải thực hiện theo ý kiến đa số.

  2. Chế độ làm việc:

- HTX ………….. làm việc 7 ngày/tuần (từ thứ hai đến thứ 7), buổi sáng từ 7h đến 11h, buổi chiều từ 13h đến 17h. Trường hợp làm thêm ngoài giờ thì thực hiện theo các quy định của Bộ luật lao động.

- Nghị quyết, báo cáo, phương hướng nhiệm vụ hàng năm được thông qua Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch tháng, quí, sáu tháng.

- Các Bộ phận giúp việc là bộ phận tham mưu cho Ban Giám Đốc, Ban Giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; có trách nhiệm quản lý, bồi dưỡng, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ thuộc quyền ; định kỳ (tháng, qúy, sáu tháng, năm) chủ động xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của bộ phận trực thuộc.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; cán bộ, nhân viên bộ phận giúp việc thấy có những vấn đề chưa phù hợp, chưa thống nhất được quyền trình bày, phản ánh báo cáo tại các kỳ họp hoặc trực tiếp với Hội đồng quản trị hoặc Ban Giám đốc; không được tranh luận hay phát biểu linh tinh bên ngoài.

  3. Chế độ hội họp:

- Hội đồng quản trị HTX định kỳ họp 3 tháng một lần; Trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị có thể triệu tập cuộc họp mở rộng hoặc bất thường.

- Ban Giám đốc hàng tuần họp một lần; tuần cuối tháng (vào ngày đầu tuần) họp mở rộng Trưởng các bộ phận giúp việc.

- Các văn bản có liên quan đến nội dung cuộc họp phải được gởi trước cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc để nghiên cứu.

- Các bộ phận giúp việc thuộc HTX thực hiện chế độ họp và thông tin báo cáo tuần, tháng, quí, sáu tháng, năm cho Ban Giám đốc, Trưởng bộ phận.

  4. Khen thưởng, kỷ luật:

- Trên cơ sở kế hoạch thi đua, khen thưởng hàng năm của Hội đồng thi đua khen thưởng HTX phát động từ đầu năm; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, đăng ký, phát động thi đua ở đơn vị; lập danh sách tập thể, cá nhân đăng ký thi đua về Văn phòng HTX chậm nhất vào cuối tháng 2 hàng năm; cuối năm (trung tuần tháng 12) làm đề nghị kèm theo thủ tục theo qui định để làm cơ sở cho Hội động xét duyệt và đề nghị cấp có thẩm quyến xem xét quyết định.

- Việc xem xét thi hành kỷ luật thành viên HTX, các bộ phận thuộc HTX nếu có vi phạm Quy chế, Điều lệ, chính sách pháp luật của Nhà nước… phải được Ban kiểm soát đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc xem xét và được trình bày tại cuộc họp Hội đồng quản trị quyết định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. Quy chế làm việc của bộ máy quản lý HTX, nhiệm kỳ ………… được quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm trong thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Bộ phận giúp việc HTX.

  2. Ban Giám đốc, Ban kiểm soát HTX có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

  3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, xét thấy có những nội dung chưa phù hợp cần được sửa đổi, bổ sung; đề nghị các tổ chức, cá nhân có văn bản đề xuất, kiến nghị với Ban Giám đốc xem xét và báo cáó với Hội đồng Quản trị.

Quy chế này được Hội đồng quản trị HTX nhất trí thông qua tại Đại hội đại biên thành viên thương niên HTX nông nghiệp……...
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PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG CỦA HTX

I. Tổng quan về tình hình thị trường

Đảng và Nhà nước luôn coi việc phát triển kinh tế tập thể là một yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển đất nước. Nó thể hiện bằng việc ban hành
các Luật, Chỉ thị Nghị quyết, Nghị định, để phát triển kinh tế tập thể nhất là đối với việc phát triển HTX nông nghiệp.
Trong những năm qua, ngành nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh …. nói chung và huyện ….. nói riêng, đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Trong những thành tích nổi bật, điểm đáng chú ý là huyện …… đã triển khai nhiều giải pháp bài bản, hiệu quả giúp nâng cao giá trị các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, từ đó nâng cao đời sống nhân dân. 

Trong những năm qua HTX đã làm tốt vai trò của mình trong việc phục vụ
sản xuất nông nghiệp, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế chung ở
địa phương.
Xã …. nằm ở phía đông huyện ……, được hình thành từ ….
thôn, gồm các thôn:……………………
- Địa giới hành chính
+ Phía Đông giáp xã…………..

+Phía Tây giáp xã…………..

+ Phía Nam giáp xã ………………

+ Phía bắc giáp xã …………….

Tổng diện tích đất gieo trồng là …. ha, trong đó đất ngô ….ha, đạt ….
tạ/ha, Đậu tương ….. ha, đạt …tạ /ha. Cây rau …. ha, đạt …. tạ/ha. Cây ăn quả
….ha. Cây lúa ….ha, đạt … tạ /ha. Cây hoa ….ha. Cây khác … ha đạt 100% kế
hoạch. Tổng thu trồng trọt về giá trị đạt ….. tỷ đồng.

HTX………được hợp nhất từ…..HTX quy mô thôn năm 20…..

Với số thành viên HTX là …… thành viên, nhân dân sống chủ yếu là sản xuất nông Nghiệp, bên cạnh đó một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như nghề mộc, cơ khí, may gia công, dịch vụ đang phát triển mạnh……
Năm…… xã đã thực hiện việc dồn điền đổi thửa, dồn ô thửa nhỏ thành ô
thửa lớn, tạo thuận lợi cho nhân dân áp dụng khoa học vào sản xuất và phát triển
kinh tế.
Hệ thống đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa 100% cảnh quan môi  trường xanh, sạch đẹp tạo điều kiện cho giao lưu văn hóa, lưu thông hàng hóa, kinh tế phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Hệ thống giao thông nội đồng đã được mở rộng, hệ thống kênh cấp 3 cơ
bản đã được cứng hóa thuận lợi cho việc đi lại, tưới tiêu phục vụ sản xuất của
nhân dân.

Nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chủ yếu là do công ty THNHH 1 thành viên thủy lợi ….. phục vụ qua sự điều tiết nước cho sản xuất.
Nhân dân có kinh nghiệm trong lao động sản xuất, thường xuyên học hỏi,
tiếp thu nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chăn nuôi.
Trong những năm gần đây kinh tế của xã phát triển khá, tổng thu nhập từ
các ngành nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đạt ….tỷ đồng;
Cơ cấu kinh tế thay đổi rõ rệt:
+ Ngành nông nghiệp chiếm ……%
+ Tiểu thủ công nghiệp chiếm …… %
+ Thương mại, dịch vụ chiếm ……%
Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 là: ….. triệu đồng/ người/ năm. Sản xuất nông nghiệp cũng có chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa các cây con giống mới có giá trị kinh tế cao, áp dụng các tiến bộ KH-KT vào sản xuất.
II. Đánh giá khả năng tham gia thị trường của HTX 
HTX…………. hình thành trên cơ sở việc thực hiện chuyển đổi
HTX theo luật HTX năm 2012 và thực hiện theo luật HTX số 17/2023 gắn với hợp nhất các HTXNN quy mô thôn thành quy mô toàn xã. HTX có …… thành viên.

Tổng diện tích đất Nông nghiệp là …….ha
Trong đó: Đất lúa: 80 ha; Đất màu: …… ha;
HTX dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, HĐND, UBND xã ……….. và sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên. 

Nhiều gia đình đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị, như gia đình thành viên ……

Với những lợi thế trong hoạt động SXKD; định hướng và sự quyết tâm trong thực hiện mục tiêu như đã nêu trên, HTX nông nghiệp Đoàn Kết hoàn toàn có điều kiện thuận lợi để phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh, thu hút vốn, tạo việc làm cho thành viên và người lao động của địa phương. Khi gia nhập thị trường nhằm cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm sạch đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm với giá cả cạnh tranh (hướng tới sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ). Góp phần đem lại lợi ích về cả vật chất và tinh thần cho thành viên, cộng đồng và xã hội.

III. Căn cứ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã

- Căn cứ Luật HTX số 17/2023/QH15 đã được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2023;

- Căn cứ Nghị định số 92/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã;

- Căn cứ Thông tư 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã;

+ Nghị Quyết số ……./NQ-HĐND ngày ………. của HĐND Tỉnh về quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp của Tỉnh.

+ Quyết định số …../QĐ-UBND ngày ….. về Ban hành “Kế hoạch củng cố, kiện toàn HTX nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” (nếu có).

+ Quyết định số …. /QĐ-UBND ngày …… của UBND Tỉnh về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số Tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

+ Kế hoạch số ……/KH-UBND ngày …….. của UBND Tỉnh về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế

+ Kế hoạch số …../KH-UBND ngày ……. của UBND Tỉnh về Phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Tỉnh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

+ Chương trình hành động số …..CTr/TU ngày ….. của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

+ Thông tư số: 09/2024/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp HTX và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã.

+ Các văn bản của Trung ương, Tỉnh liên quan đến hoạt động của HTX, kinh tế tập thể.

PHẦN II: GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ


I. Giới thiệu tổng thể

1. Tên hợp tác xã:

Bằng tiếng Việt: 

2. Địa chỉ trụ sở chính:

- Trụ sở:               xã …….., huyện ………., Tỉnh ………….

- Số điện thoại:                     ;
Số fax: …

- Địa chỉ thư điện tử: …

Địa chỉ website: …

3. Vốn điều lệ: ……………đồng (Bằng chữ: ………….)

4. Số lượng thành viên: ……… thành viên (tại thời điểm thành lập Hợp tác xã)

5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành
	Ngành, nghề kinh doanh chính

	1
	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
	0118
	

	2
	Trồng cây hàng năm khác
	0119
	

	3
	Trồng cây ăn quả
	0121
	

	4
	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
	013
	

	5
	Chăn nuôi trâu, bò
	0141
	

	6
	Chăn nuôi lợn
	0145
	

	7
	Chăn nuôi gia cầm
	0146
	

	8
	Trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp
	0150
	

	9
	Hoạt động dịch vụ trồng trọt
	0161
	

	10
	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
	0162
	

	11
	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạt
	0163
	

	12
	Xử lý hạt giống để nhân giống
	0164
	

	13
	Nuôi trồng thủy hải sản nội địa
	0322
	

	14
	Chế biến và bảo quản rau quả
	1030
	

	15
	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
	1075
	

	16
	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
	2013
	

	17
	Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại
	2592
	

	18
	Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
	2593
	

	19
	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
	2599
	

	20
	Bán buôn nông, lâm sản, nguyên liệu (Trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống được nhà nước cho phép
	4620
	

	21
	Bán buôn lương thực, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
	463
	

	22
	Buôn bán đồ dùng gia đình
	464
	

	23
	Bán buôn tổng hợp
	4690
	

	24
	Bán lẻ, lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
	4781
	

	25
	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc Internet
	4791
	

	26
	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
	4933
	

	27
	Kho bãi và lưu trữ hàng hóa
	5210
	

	28
	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
	5610
	

	29
	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
	7990
	

	30
	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
	8230
	

	31
	Dịch vụ đóng gói
	8292
	


II. Tổ chức bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của HTX
1. Tổ chức bộ máy

Bộ máy quản lý và điều hành HTX gồm: Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT, giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và bộ phận giúp việc. 

2. Giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hợp tác xã

Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc, 02 Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm phó Giám đốc.

 a) Chức năng, nhiệm vụ hội đồng quản trị: 

- Quyết định tổ chức các bộ phận giúp việc, đơn vị trực thuộc của hợp tác xã;

- Tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội thành viên và đánh giá kết quả hoạt động của hợp tác xã;

- Chuẩn bị và trình đại hội thành viên sửa đổi, bổ sung điều lệ, báo cáo kết quả hoạt động, phương án sản xuất, kinh doanh và phương án phân phối thu nhập của hợp tác xã; báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị;

- Trình đại hội thành viên xem xét, thông qua báo cáo tài chính; việc quản lý, sử dụng các quỹ của hợp tác xã;

- Trình đại hội thành viên phương án về mức thù lao, tiền thưởng của thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; tiền công, tiền lương và tiền thưởng của giám đốc, phó giám đốc; 

- Chuyển nhượng, thanh lý, xử lý tài sản lưu động của HTX theo thẩm quyền do đại hội thành viên giao; 

- Kết nạp thành viên mới, giải quyết việc chấm dứt tư cách thành viên theo quy định của Điều lệ này và báo cáo đại hội thành viên; 

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của giám đốc, phó giám đốc;

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, thuê hoặc chấm dứt hợp đồng thuê giám đốc theo nghị quyết của đại hội thành viên trong trường hợp HTX thuê giám đốc;

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, thuê hoặc chấm dứt hợp đồng thuê phó giám đốc và các chức danh khác theo đề nghị của giám đốc trong trường hợp HTX thuê phó giám đốc và các chức danh khác; 

- Khen thưởng, kỷ luật thành viên hợp tác xã; khen thưởng các cá nhân, tổ chức không phải là thành viên HTX nhưng có công xây dựng, phát triển hợp tác xã;

- Thông báo tới các thành viên HTX nghị quyết, quyết định của đại hội thành viên, hội đồng quản trị. 

- Ban hành quy chế hoạt động của hội đồng quản trị để thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao. 

- Thực hiện quyền, nhiệm vụ khác theo nghị quyết của đại hội thành viên và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước đại hội thành viên và trước pháp luật. 

b) Chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch hội đồng quản trị

- Là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã; 

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng quản trị; 

- Chuẩn bị nội dung, chương trình, triệu tập và chủ trì cuộc họp của hội đồng quản trị, đại hội thành viên; 

- Chịu trách nhiệm trước ĐH thành viên và hội đồng quản trị về nhiệm vụ được giao. 

- Ký văn bản của hội đồng quản trị; 

- Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ khác theo nghị quyết của hội đồng thành viên; 

c) Chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc điều hành 

- Tổ chức thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã;

- Thực hiện nghị quyết của đại hội thành viên, quyết định của HĐQT; 

- Ký kết hợp đồng nhân danh HTX theo ủy quyền của chủ tịch HĐQT; 

- Trình hội đồng quản trị báo cáo tài chính hằng năm; 

- Xây dựng phương án tổ chức bộ phận giúp việc, đơn vị trực thuộc của HTX trình hội đồng quản trị quyết định; 

- Tuyển dụng lao động theo quyết định của hội đồng quản trị; 

- Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quyết định của hội đồng quản trị, nghị quyết của đại hội thành viên.

d) - Ban kiểm soát: 02 thành viên
+ 01 Trưởng ban kiểm soát
+ 01 kiểm soát viên
* Bộ phận chuyên môn
+ 01 Kế toán trưởng
+ 01 Thủ quỹ kiêm văn phòng
Ngoài ra còn có các tổ tiếp nhận dịch vụ ở … thôn;
e) Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận giúp việc: 

- Bộ phận kế toán: Phản ánh các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày, chính xác, trung thực và kịp thời vào sổ sách kế toán; Lập báo cáo kế toán hàng tháng, hàng quý, hàng năm; Hạch toán thuế, báo cáo thuế đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn; Theo dõi công nợ, chi phí, quản lý quỹ tiền mặt, tài sản cố định và phản ánh vào sổ sách kế toán; Các nghiệp vụ kế toán khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX 
- Bộ phận kinh doanh: Triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh của hội đồng quản trị; Mở rộng thị trường, xây dựng quan hệ với khách hàng; Theo dõi công nợ; Đề xuất và thực hiện các phương án kinh doanh. 

- Bộ phận hành chính: Thực hiện các hoạt động hành chính văn phòng. Giúp việc cho HĐQT, giám đốc điều hành; hỗ trợ cho bộ phận kế toán, kinh doanh và thực hiện các yêu cầu khác theo phân công của cấp lãnh đạo.

PHẦN III: PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển, thách thức của HTX

1. Thuận lợi: 

- HTX được sự quan tâm tạo điều kiện của Huyện ủy, HĐND và UBND Huyện …………, HTX được thành lập nhằm khai thác lợi thế của địa phương, Huyện ………… là khu vực được TP Hà Nội ….. quy hoạch là một trong những huyện nông nghiệp thuộc vành đai xanh đảm bảo môi trường sinh thái của TP.

- Dịch vụ HTX hướng đến có thị trường tiềm năng lớn với dân sự khoảng 500.000 người và định hướng xuất khẩu; 

- HTX có thể huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Các thành viên HTX đều là những cá nhân có tâm huyết, trách nhiệm.

2. Khó khăn: 

- HTX mới thành lập từ 20…… nên còn thiếu thốn cơ sở vật chất để hoạt động, tài sản cố định tại thời điểm thành lập chưa có; 

- Dịch vụ HTX hiện tại thiếu đồng bộ và chưa được đầu tư tương xứng với tiềm năng phát triển, thiếu khu chế biến sâu và kho bảo quản.

- HTX cần có nguồn tài chính lớn, ổn định trong thời gian đầu, cũng như cần huy động thêm các nguồn lực khác để phục vụ hoạt động kinh doanh, 

- Thành viên HTX còn chưa tiếp cận ở trình độ cao về công nghệ thông tin và điều khiển tự động hóa.

- Địa bàn hoạt động nằm trong khu vực trung du miền núi, nên vấn đề cầu nối giao thông và phân luồng giao thông gây hạn chế trong thương mại chuyển hàng hóa.

3. Cơ hội phát triển: 

- Dịch vụ mới, thị trường mới sẽ tạo cơ hội cho HTX khi là người đi đầu;

- Nhu cầu thị trường trong Thành phố và các Tỉnh lân cận, nhất là địa bàn Hà Nội với khoảng hơn 10 triệu dân và có mức thu nhập bình quân đầu người cao;

- Mạng lưới giao thông kết nối vùng cơ bản hoàn thiện và hiện đại, tuyến đường cao tốc chạy qua TP hoàn thành rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa.

4. Thách thức: 

- Dịch vụ và sản phẩm của HTX phải cạnh tranh trong điều kiện cơ chế thị trường; 

- Vấn đề về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, VSATP, hàng giả, hàng kém chất lượng diễn biến phức tạp;

- Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm quản lý chắc chắn sẽ tham gia thị trường cung cấp dịch vụ này là một thách thức lớn;

- Rau, củ, quả nhập khẩu vào thị trường ngày càng lớn với chất lượng quốc tế và giá rẻ (đặc biệt xuất xứ từ Trung Quốc) ...;

- HTX sẽ phải đầu tư các công cụ, phương tiện hỗ trợ để thực hiện dịch vụ nên cần đối diện ngay với nguồn tài chính lớn.

II. Phân tích cạnh tranh

1. Vùng nguyên liệu

	Chỉ tiêu
	Qua các năm

	
	2024
	2025
	2026

	I. DT gieo trồng (ha)
	
	
	

	1. Cây lương thực có hạt
	
	
	

	- Lúa
	
	
	

	- Ngô
	
	
	

	2. Lạc
	
	
	

	3. Rau đậu thực phẩm
	
	
	

	II. Sản lượng (tấn)
	
	
	

	1. Lương thực có hạt
	
	
	

	- Lúa
	
	
	

	- Ngô
	
	
	

	2. Lạc
	
	
	

	3. Rau đậu thực phẩm
	
	
	

	…….
	
	
	


2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của HTX
- HTX hoạt động sản xuất dịch vụ mang tính phục vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất nhằm kết nối và phát triển kinh tế hộ gia đình, mà cá thể không đảm nhận được, nhằm tăng năng suất cây trồng vật nuôi giảm chi phí, trên đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của thành viên HTX và nhân dân.
* Các dịch vụ HTX đảm nhận.
+. Dịch vụ thủy nông - dẫn nước
+. Dịch vụ nạo vét kênh mương
+. Dịch vụ BVTV, khuyến nông.
+. Dịch vụ làm đất
+. Dịch vụ máy gặt, máy cấy, máy sấy….
+. Dịch vụ cung cấp cây, con giống, vật tư nông nghiệp;
+. Sản xuất rau an toàn. 

+ Dịch vụ máy bay không người lái

3. Về thị trường đầu ra trong huyện và ngoài TP

Hiện nay trên địa bàn huyện có ?? chợ và một số cửa hàng của siêu thị Vinmart+. Hầu hết các chợ khu vực nông thôn được hình thành từ nhiều năm trước cơ bản phù hợp quy hoạch của hệ thống thương mại, đáp ứng nhu cầu kin doanh, mua bán các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày của người dân. Tiếp cận thị trường lớn gồm TP Hà nội với khoảng 10 triệu dân (8 triệu cố định và khoảng 2 triệu dân nhập cư và khách du lịch quốc tế).

Theo nhận định của hợp tác xã, trong khoảng 3-5 năm nữa chợ đầu mối là phương thức giao dịch hàng hóa phổ biến nhất tạo điều kiện cho HTX có nhiều cơ hội phát triển.

4. Đề án thu dịch vụ của HTX

*  Mức thu của từng dịch vụ.
Tổng diện tích đất HTX làm dịch vụ: ….. ha, trong đó đất lúa: … ha, đất
trồng cây khác trên đất lúa …. ha, đất màu … ha; thu theo thỏa thuận năm 2 vụ:
	STT
	Các đơn vị dịch vụ
	DT

(ha)
	Mức thu kg thóc (tẻ/sào/vụ)
	Khối lượng (kg lúa tẻ)

	ĐẤT TRỒNG LÚA
	
	
	

	1
	Dịch vụ dẫn nước tưới – tiêu
	50
	138,9 sào x 2.5
	3.472 kg

	2
	Dịch vụ nạo vét kênh mương
	50
	138,9 x 2.5
	3.472 kg

	3
	Dịch vụ BVTV, khuyến nông
	50
	138,9 x 1.0
	1.389 kg

	TỔNG
	50
	
	8.333 kg

	ĐẤT TRỒNG CÂY KHÁC TRÊN ĐẤT LÚA
	
	

	1
	Dịch vụ BVTV, khuyên nông
	30
	83,3 sào x 1
	8.33 kg

	2
	Dịch vụ dẫn nước tưới – tiêu
	30
	83,3 sào x 1,5
	1.250 kg

	TỔNG
	30
	
	2.083 kg

	TỔNG SỐ THU TỪ ĐẤT LÚA + ĐẤT TRỒNG CÂY KHÁC TRÊN LÚA
	10.416 kg

	DỊCH VỤ KHÁC

	3
	Dịch vụ làm đất:

	
	Đất lúa
	50ha
	Theo thỏa thuận
	

	
	Đất trồng cây khác trên lúa
	30ha
	Theo thỏa thuận
	

	4
	DV cung cấp cây, con giống, vật tư nông nghiệp
	
	Theo thỏa thuận
	

	5
	Dịch vụ sản xuất rau an toàn, bao tiêu sản phẩm
	
	Theo thỏa thuận
	


- Tổng thu dịch vụ: …………….. đồng/vụ
- Tổng thu 1 năm: 
…………….. đồng/năm
- Đơn giá thóc: Tạm tính ………… đồng/1kg
- Đơn giá thóc tẻ áp dụng cho các năm tiếp theo được tính theo giá thị
trường tại thời điểm thu, nhưng tính thấp hơn giá thị trường ………. đồng/1kg.

5. Đề án trả công dịch vụ:
Mức trả như sau:
- Chủ tịch HĐQT


= 1 ng x1 = 1
- Phó CT HĐQT


= 2 ng x 0.8 = 1.6
- TB kiểm soát


= 1 ng x 0.8 = 0.8

- KT trưởng



= 1 ng x 0.8 = 0.8

- Tổ nhận dịch vụ 


= 06 tổ x 0.8 =4,8

- Kiểm soát viên


= 1 ng x 0,5 = 0,5
- Thủ quỹ + văn phòng

= 1 ng x 0.5 = 0.5
Tổng cộng: 11 người
- Định mức 1: Thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm trả.
- Kinh phí trả lương trích từ lợi nhuận ở các đầu dịch vụ hoạt động có lãi,
trên cơ sở lương của Chủ tịch hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị cân đối mức
lương cho các đối tượng cho phù hợp;
 III. Mục tiêu và chiến lược phát triển của hợp tác xã

1. Mục tiêu

HTX …………… được thành lập nhằm mục tiêu hợp tác tương trợ giữa các thành viên của …..HTX nông nghiệp; liên kết và làm thương hiệu cho hợp tác xã, hợp tác với các HTX trên địa bàn huyện, cùng góp vốn, công sức, kinh nghiệm để cung cấp dịch vụ liên quan đến nông nghiệp, đặc biệt là dịch vụ kết nối giao thương hàng hóa; mang lại lợi ích vật chất và tinh thần cho các thành viên HTX người dân. 

Hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô tập trung, hiện đại, có cơ vật chất đồng bộ, xây dựng và phát triển khu cung ứng dịch vụ cho khối hợp xã và khu trung chuyển hàng hóa quy mô cấp vùng. 

HTX phấn đấu lo mua chung vật tư, giống, vốn, các dịch vụ từ đầu vào và đứng ra bán chung các sản phẩm của các thành viên và dịch vụ dùng chung của các thành viên trong HTX. Từ đó mang lại lợi ích cho các thành viên và lợi nhuận cho HTX.

2. Chiến lược phát triển

Trong thời gian tới phấn đấu xây dựng các khu sản xuất hiện đại (nhà màng, nhà lưới, nhà kính) đảm bảo sản xuất đa dạng các loại rau củ quả đặc biệt là các sản phẩm phục vụ có giá trị kinh tế cao.

Tập trung đào tạo ý thức nghề, tư cách đạo đức được đề cao và là điều kiện bắt buộc; Đào tạo kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp phát sinh khi thực hiện dịch vụ cho khách hàng.

Thực hiện chuyển đổi số trong quá trình sản xuất kinh doanh của HTX, đồng thời phấn đấu đưa sản phẩm của các thành viên HTX lên sàn thương mại điện tử.

Thực hiện sản xuất sản phẩm của HTX theo tiêu chuẩn Hữu Cơ (VietGAP)

Liên kết hợp tác với các HTX, Tổ hợp tác trên cả nước thông qua Liên minh HTX thành phố và Trung tâm xúc tiến thương mại;

Xây dựng khu chế biến và bảo quản hiện đại, liên kết với các chuỗi cửa hàng Thực phẩm sạch; các hệ thống siêu thị lớn như Vinmart, Coopmart, Aeon, Lotte ... 

IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX 
1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ 

- Nhu cầu của khách hàng đối với dịch vụ của hợp tác xã: Các sản phẩm của HTX đều là những dịch vụ thiết yếu hằng ngày như cung cấp rau, củ, quả đảm bảo VSATTP với mức giá hợp lý.

- Dịch vụ cung cấp đầu vào cho sản xuất nông nghiệp: Giống, vật tư, phân bón, thiết bị nông nghiệp. 

 - Xúc tiến kết nối bao tiêu vùng nguyên liệu đạt chuẩn, dịch vụ tư vấn pháp lý, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm .... 

- Đối với nhu cầu của thành viên hợp tác xã: 100% thành viên liên kết có nhu cầu sử dụng dịch vụ của hợp tác xã. 

2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của hợp tác xã: 

- Dự kiến giai đoạn 2024 – 2026 HTX thành lập …..tổ hợp tác (sản xuất - thương mại - dịch vụ logictic). 

- Dự kiến ký hợp đồng với doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu đầu vào (giống các loại, phân bón hữu cơ, thiết bị nông nghiệp ...) 

3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh: 

- Hoàn thiện thủ tục pháp lý cho dịch vụ của HTX hướng đến; 

- Thuê và cho thuê kiot, mặt bằng để phục vụ hoạt động: trụ sở làm việc điều hành dịch vụ đào tạo kỹ năng; 

- Đầu tư và nâng cấp khu cung ứng dịch vụ HTX; khu sơ chế, khu chế biến, khu bảo quản hàng hóa

- Thống nhất quy trình giải quyết các tình huống phức tạp phát sinh khi cung cấp D.vụ; 

- Tuyển dụng và đào tạo cán bộ quản lý, vận hành và nhân viên sơ chế, đóng gói. 

- Đầu tư công nghệ thông tin, thiết kế Website bán hàng trực tuyến và quảng bá online đến khách hàng biết đến HTX;

- Sử dụng phần mềm Nhật ký sản xuất, phần mềm kế toán HTX

- Làm các thủ tục xin cấp giấy VSATTP

- Làm các thủ tục xin cấp mã vùng trồng

- Làm các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt Hữu cơ, vietgap

- Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu dịch vụ của hợp tác xã; 

- Thực hiện các kế hoạch Marketing. 

V. Kế hoạch marketing

1. HTX xây dựng kế hoạch Marketing ngắn hạn và trung hạn từ 3 năm, ưu tiên tập trung trước vào các địa bàn nội thành TP Hà nội và các khu vực lân cận.

  2. Thiết kế và không ngừng cải tiến mẫu mã, bao gói; Biên soạn và phát hành tài liệu, tờ rơi về HTX và sản phẩm của HTX.

3. HTX thiết kế các chương trình và xây dựng kế hoạch quảng cáo trên các kênh: mạng internet, truyền hình, truyền thanh, viết bài đăng lên tạp chí, báo điện tử ... 

4. Tham gia các sự kiện, lễ hội, hội chợ, các dịp xúc tiến thương mại 

5. Xây dựng và vận hành hiệu quả website của HTX 
6. Xây dựng tổng đài và số hotline 

7. Làm các thủ tục đưa sản phẩm của HTX lên Sàn thương mại điện tử

8. Liên kết với nhà cung cấp đầu vào (giống, vật tư, công cụ dụng cụ…)

9. Liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các thành viên HTX

8. Phát huy mối quan hệ của tất cả các thành viên HTX nhằm hhông ngừng quảng bá dịch vụ và đưa dịch vụ ra thị trường một cách rộng rãi, đa dạng.

          Kế hoạch triển khai:

	TT
	Nội dung
	Địa điểm
	Người thực hiện
	Thời gian

	1
	Hội thảo
	UBND Huyện, xã
	Giám đốc HTX
	Dự kiến tháng…

	2
	Hội chợ, triển lãm
	Hội trợ huyện, tỉnh
	Giám đốc HTX
	Dự kiến tháng…

	3
	Tờ rơi
	In 500 tờ rơi 
	Giám đốc HTX
	Dự kiến tháng…

	4
	Đưa SP lên Sàn TMĐT
	Chọn SP chủ lực….
	Giám đốc HTX
	Dự kiến tháng…

	5
	Đăng báo
	Báo Hà nội mới, NN
	Giám đốc HTX
	Dự kiến tháng…

	6
	Truyền thanh
	Huyện đưa tin HTX
	Giám đốc HTX
	Dự kiến tháng…

	7
	Truyền hình
	Tỉnh đưa tin về HTX
	Giám đốc HTX
	Dự kiến tháng…


VI. Phương án đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục vụ sản xuất, kinh doanh

1. Cơ sở vật chất 

- Thuê mặt bằng để phục vụ hoạt động: trụ sở làm việc, điều hành quản lý; ĐT kỹ năng

Địa điểm dự kiến: ………., huyện …….., thành phố …………. 

- Đầu tư thiết bị, công cụ, dụng cụ, tài sản cố định phục vụ cho hoạt động của HTX; 

- Thiết lập hệ thống tổng đài, thiết kế website, thuê viết ứng dụng dịch vụ.

Cơ sở hạ tầng (điều chỉnh cho phù hợp điều kiện thực tế)
	TT
	Tên công trình
	Đơn vị tính
	Khối lượng (m2)
	Đơn giá
	Tổng mức xây dựng

	1
	Văn phòng làm việc
	M2
	120
	
	

	
	Ban giám đốc
	M2
	40
	1.500.000
	

	
	Phòng kế toán, hành chính
	M2
	80
	1.500.000
	

	2
	Nhà xưởng
	
	
	
	

	2.1
	Xưởng sơ chế
	M2
	100
	
	

	2.2
	Làm khô
	
	200
	
	

	
	Phòng sấy
	
	50
	
	

	
	Sân phơi
	
	150
	
	

	2.3
	Xưởng chế biến
	
	200
	
	

	2.4
	Khác (kho)
	
	100
	
	

	
	Hệ thống điện
	km
	2,0
	
	

	
	Hệ thống cấp nước
	km
	2,o
	
	

	
	Hệ thống xử lý chất thải
	Hầm bioga
	03
	
	Mỗi hầm 02 m3


Máy móc, trang thiết bị

	TT
	Tên máy móc, thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Mấy sấy hoa quả
	máy
	01
	
	

	2
	Lò nướng công nghiệp
	Lò
	01
	
	

	3
	Máy làm đất
	máy
	01
	
	

	4
	Máy cắt cỏ
	máy
	01
	
	


2. Bố trí nhân lực 

a) Bộ máy quản lý và điều hành:

- Hội đồng quản trị: 03 thành viên. Chủ tịch hội đồng quản trị 01 thành viên kiêm giám đốc; 02 thành viên hội đồng quản trị kiêm phó giám đốc phụ trách phát triển thành viên liên kết HTX.

- Kiểm soát viên là thành viên hợp tác xã

b) Bộ phận giúp việc: 

- Hành chính: 01 người

- Kế toán: 02 người 

- Kinh doanh: 02 người 

Nhân lực  (điều chỉnh cho phù hợp điều kiện thực tế)

	TT
	Chức danh
	Mô tả công việc
	Số lượng

	A
	Gián tiếp
	
	

	1
	Ban giám đốc
	
	02

	
	Giám đốc
	Điều hành công việc SXKD hang ngày
	01

	
	Phó giám đốc
	Trực tiếp điều hành SXKD
	01

	2
	Bộ phận văn phòng
	
	03

	
	Kế toán trưởng

Thủ quỹ
	Làm công tác kế toán theo luật và Thông tư số 24/2017
	02

	
	Hành chính - nhân sự
	Làm công việc hành chính
	01

	B
	Trực tiếp
	
	

	3
	Bộ phận kinh doanh
	
	02

	
	Nhân viên kinh doanh
	Tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, mở rộng khách hàng, đại lý….
	01

	
	Nhân viên dịch vụ
	DỊch vụ đầu vào vật tư, giống, cây…
	01

	4
	Sản xuất
	
	

	
	Phụ trách vùng trồng
	Phó giám đốc
	

	
	Giám sát vùng
	Phó giám đốc
	

	
	Thủ kho
	Thủ quỹ kiêm luôn
	

	
	Công nhân
	Thuê ngoài và các thành viên
	

	
	Tổng cộng
	
	


6.3 Các điều kiện khác

a) Đất đai

- Mặt bằng khu trung tâm (nhà xưởng, kho bãi): …… m2

- Khu đồng ruộng: khoảng ….. ha

b) Khoa học công nghệ

- Hợp tác với đối tác chuyển giao quy trình công nghệ (đã hợp tác hoặc dự kiến):

Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước chuyển giao công nghệ (khuyến nông huyện, phòng kinh tế huyện, Liên minh HTX TP, chi cục PTNT…)

- Hợp tác với đối tác tư vấn phát triển doanh nghiệp (đã hợp tác hoặc dự kiến): Dự kiến liên kết với HTX NN Đoàn Kết…

c) Liên kết (đối tác cung cấp nguyên liệu hoặc hợp tác sản xuất, kinh doanh):

Dự kiến liên kết với thương lái, DN bao tiêu sản phẩm, liên kết với sàn thương mại điện tử để tiêu thụ SP cho các thành viên…

PHẦN IV: PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH

I. Phương án huy động và sử dụng vốn

1. Huy động vốn 

HTX ưu tiên sử dụng phương án huy động vốn từ các thành viên của HTX và cam kết trả gốc và lãi suất theo sự thỏa thuận giữa thành viên với hợp tác xã. Đồng thời có các phương án vay vốn từ các tổ chức tín dụng, các tổ chức, cá nhân khác trên cơ sở tín chấp và thế chấp tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành để có đủ vốn đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

          * Tổng nhu cầu vốn của hợp tác xã: …………đồng

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	A
	Tài sản cố định
	
	
	
	

	1
	Xây dựng hạ tầng
	
	
	
	

	2
	Máy móc, trang thiết bị
	
	
	
	

	3
	Khác
	
	
	
	

	
	Thủ tục pháp lý: Đủ điều kiện sản xuất, công bố chất lượng sản phẩm
	
	
	
	

	
	Quy trình công nghệ
	
	
	
	

	B
	Vốn lưu động cho 1 chu kỳ sản xuất, kinh doanh
	
	
	
	

	1
	Tiền mặt, tiền gửi
	
	
	
	

	2
	Vật tư, nhiên liệu, nhân công
	
	
	
	


          * Phương án huy động vốn

a) Góp vốn từ các thành viên hợp tác xã

Tổng góp vốn từ các thành viên: ……………………đồng

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Số tiền (triệu đồng)

	1
	
	
	

	2
	
	
	


b) Vay vốn (nếu có)

Tổng vay vốn: 2 tỷ đồng

	TT
	Đối tượng vay
	Phương thức vay
	Số tiền (triệu đồng)

	1
	Ngân hàng
	Thế chấp
	1.000

	2
	Vay cá nhân
	Tín chấp
	500 

	3
	Vay từ quỹ hỗ trợ PT HTX
	Tín chấp
	500


2. Sử dụng vốn

Trong năm đầu HTX sử dụng vốn huy động từ thành viên trên cơ sở kế hoạch đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh như: Mua sắm trang thiết bị, công cụ, dụng cụ; thuê dịch vụ đầu vào; triển khai kế hoạch Marketing, mở rộng thị trường; đầu tư liên doanh, liên kết…

Trong các năm tiếp theo khi có lợi nhuận, bắt đầu đầu tư về hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị theo yêu cầu hoạt động và đầu tư sản xuất giống, kinh doanh cung ứng vật tư vv. Mức đầu tư cho từng nội dung căn cứ cụ thể mức doanh thu, khả năng huy động vốn và tài trợ từ các chương trình, dự án (nếu có).

II. Phương án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu: (Ví dụ để tham khảo) 


Năm thứ nhất (2024): Dự kiến sản lượng tiêu thụ cho thành viên HTX khoảng 2,2ha, doanh thu dự kiến đạt 7,2 tỷ đồng, chi phí 7,8 tỷ đồng, lỗ 0,6 tỷ đồng.


Năm thứ hai (2025): Dự kiến tiêu thụ 10ha cho xã viên HTX; doanh thu dự kiến đạt 9 tỷ đồng, chi phí 8,2 tỷ đồng. HTX đã bắt đầu bù đắp được chi phí và có tích lũy, lợi nhuận 0,8 tỷ đồng.


Năm thứ ba (2026): Dự kiến tiêu thụ khoảng 12ha cho xã viên HTX; doanh thu dự kiến đạt 11,3 tỷ đồng, chi phí 9,5 tỷ đồng. Từ năm thứ ba bắt đầu vận hành ổn định hệ thống dịch vụ cung ứng đầu vào cho sản xuất, lãi dòng từ hoạt động này phấn đấu đạt 1,8 tỷ đồng/năm.

     Cụ thể trong bảng sau: (điều chỉnh từng mục thu, chi cho phù hợp với thực tế của HTX)

	STT
	Dịch vụ
	Tổng doanh thu

(đồng)
	Tổng chi phí

(đồng)
	Lợi nhuận

(đồng)

	I
	Năm thứ nhất 2024
	7,200,000,000
	7,800,000,000
	-600,000,000

	1
	Dịch vụ BVTV
	150,000,000
	 
	 

	2
	Dịch vụ Khuyến nông
	250,000,000
	 
	 

	3
	D.thu rau, quả, cá… (chi tiết từng loại)
	6,800,000,000
	 
	 

	4
	Làm nhà màng, nhà lưới
	 
	2,500,000,000
	 

	5
	Mua giống cây
	 
	1,500,000,000
	 

	6
	Thuốc BVTV
	 
	350,000,000
	 

	7
	Phân bón
	 
	850,000,000
	 

	8
	Điện, nước
	 
	550,000,000
	 

	9
	Trả công lao động kỹ thuật
	 
	1,500,000,000
	 

	10
	Tập huấn kỹ thuật
	 
	350,000,000
	 

	11
	Chi khác
	
	200.000.000
	

	II
	Năm thứ hai 2025
	9,000,000,000
	8,200,000,000
	800,000,000

	1
	Dịch vụ BVTV
	250,000,000
	 
	 

	2
	Dịch vụ Khuyến nông
	350,000,000
	 
	 

	3
	D.thu rau, quả, lúa cá… (chi tiết từng loại)
	8,400,000,000
	 
	 

	4
	Làm nhà màng, nhà lưới
	 
	1,400,000,000
	 

	5
	Mua giống cây
	 
	2,400,000,000
	 

	6
	Thuốc BVTV
	 
	450,000,000
	 

	7
	Phân bón
	 
	950,000,000
	 

	8
	Điện, nước
	 
	850,000,000
	 

	9
	Trả công lao động kỹ thuật
	 
	1,600,000,000
	 

	10
	Tập huấn kỹ thuật
	 
	350,000,000
	 

	11
	Chi khác
	
	200.000.000
	

	III
	Năm thứ ba 2026
	11,300,000,000
	9,500,000,000
	1,800,000,000

	1
	Dịch vụ BVTV
	650,000,000
	 
	 

	2
	Dịch vụ Khuyến nông
	750,000,000
	 
	 

	3
	D.thu rau, quả, lúa cá… (chi tiết từng loại)
	9,900,000,000
	 
	 

	4
	Làm nhà màng, nhà lưới
	 
	1,200,000,000
	 

	5
	Mua giống cây
	 
	3,400,000,000
	 

	6
	Thuốc BVTV
	 
	550,000,000
	 

	7
	Phân bón
	 
	1,050,000,000
	 

	8
	Điện, nước
	 
	950,000,000
	 

	9
	Trả công lao động kỹ thuật
	 
	1,700,000,000
	 

	10
	Tập huấn kỹ thuật
	 
	450,000,000
	 

	11
	Chi khác
	
	200.000.000
	


Hàng năm có báo cáo chi tiết của Ban quản trị, Ban kiểm soát về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trình Đại hội thường niên của HTX theo quy định tại Luật HTX và Điều lệ HTX.

III. Phương án tài chính khác

HTX đặt mục tiêu từ năm thứ ba trở sẽ có lợi nhuận và bắt đầu thực hiện trích lập các quỹ, phân phối thu nhập cho các thành viên theo Điều lệ của hợp tác xã. Trường hợp phát sinh thêm chi phí do phải tiếp tục đầu tư tài sản cố định, mở rộng thị trường, đại hội thành viên sẽ họp và ra nghị quyết để hội đồng quản trị, giám đốc điều hành thực hiện. 

Hàng năm có báo cáo chi tiết của Hội đồng quản trị về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trình Đại hội thành viên của HTX theo quy định pháp luật và Điều lệ.

PHẦN V: KẾT LUẬN

HTX ……….., được thành lập trên tinh thần tự nguyện, quyết tâm của tất cả các thành viên HTX. HTX có mục đích, chiến lược hoạt động rõ ràng, đáp ứng theo nhu cầu thị trường và thị hiếu người tiêu dùng. Cam kết cung cấp sản phẩm nông nghiệp đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và chịu trách nhiệm tới cùng với sản phẩm của HTX. Phương án sản xuất KD của HTX phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và có tính khả thi cao./.

1. Đề xuất với UBND huyện ……….:

Căn cứ vào tình hình thực tế như trên, HTX xin đề nghị như sau:

+ Đăng ký Thí điểm xây dựng và lập phương án về hoạt động HTX theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị rau củ quả huyện Phúc Lộc và kết hợp du lịch sinh thái, nhằm xác định và đẩy mạnh doanh thu, tăng lợi nhuận, tạo việc làm với thu nhập ổn định cho các thành viên và người lao động, góp phần ổn định KT, an sinh xã hội. 

+ Đăng ký được vào danh sách hỗ trợ chuyển đổi số của Huyện và Thành phố đối với các HTX NN.

+ UBND huyện ……….. tạo điều kiện về cơ chế chính sách ưu đãi về thuê đất đai lâu dài, ổn định để HTX yên tâm sản xuất, đồng thời xây dựng Trung tâm cung ứng dịch vụ HTX và mở rộng vùng nguyên liệu. 

2. Đề xuất với Chi cục Phát triển nông thôn Tỉnh …………

+ Tạo điều kiện đưa HTX vào danh sách thí điểm chuyển đổi số cho HTX

+ Hàng năm được Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo của HTX 

+ Hỗ trợ các thủ tục để xin cấp mã vùng trồng, VSATTP, vietgap, hữu cơ

+ Hỗ trợ cho HTX sử dụng hai phần mềm Nhật ký SX và Kế toán HTX 

3. Đề xuất với Liên minh HTX Tỉnh …………

- Tạo điệu kiện về cơ chế chính sách, hỗ trợ dự án và vay vốn với chính sách ưu đãi.

- Trên đây là phương án sản xuất kinh doanh của HTX…… trên cơ sở căn cứ Luật HTX năm 2023 và hướng dẫn của cấp trên. HTX trình Đảng ủy, UBND, Đại hội đại biểu thành viên HTX xét duyệt phương án tạo điều kiện cho HTX hoạt động phát triển.
HTX rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, tạo
điều kiện cho HTX phát triển bền vững, từng bước công nghiệp hóa nông nghiệp,
nông thôn, nông dân.

	Nơi nhận:
- UBND Xã …..

- UBND huyện ……;
- Phòng Kinh tế …..;
- Phòng TC-KH …..
- Đảng ủy, HĐND xã…..;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Ký và ghi họ tên)

………………


	HỢP TÁC ………………

Số:          /CNVGHTXBM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY CHỨNG NHẬN VỐN GÓP
(Cấp lần …….)
Căn cứ Luật HTX số 17/2023/QH15 đã được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 92/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã;

Căn cứ Điều lệ HTX …………… được thông qua ngày ……tháng ………. năm 202….;

Căn cứ mức vốn góp của các thành viên.

HỢP TÁC XÃ ……..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………….
Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: Số……………...., ngày …tháng……năm……

CHỨNG NHẬN

Họ và tên thành viên (là cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình): ................................

Giới tính:.................................................................................................................

Sinh ngày:……/ ……/ ……..… Dân tộc:…………..…… Quốc tịch:...................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………..……………………………

Chứng minh nhân dân số (hoặc hộ chiếu): .............................................................

Ngày cấp:……/ ……/ ……… Nơi cấp:..................................................................

Tổng số vốn góp:………………….đồng (Bằng chữ:………………………....)

Hình thức góp vốn: + Tiền mặt: ………………………………………………

 + Tài sản (ghi rõ loại tài sản):……………………………

Thời điểm góp vốn: Ngày…... tháng …….năm……….……

Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thay đổi, thu hồi giấy chứng nhận vốn góp thực hiện theo quy định của Điều lệ HTX..

……………., ngày………tháng……năm 2024

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
————–
ĐƠN XIN TỰ NGUYỆN GIA NHẬP THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ
Kính gửi: Hội đồng quản trị HTX …………….

Tôi tên là: ……………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………..

Căn cước công dân số: ……………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………..

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu điều lệ HTX ………………………., tôi tự xét thấy bản thân tôi có đủ điều kiện gia nhập là thành viên*……………….

……………………… của HTX …………..………………..…………… 

với mức vốn là:……………….….…… (Ghi bằng chữ)……………….……

Tôi cam kết đóng tiền vốn góp thành các đợt như sau:

+ Đợt 1: 50% vốn cam kết góp, ngày nộp: …………………………

+ Đợt 2: 25% vốn cam kết góp, ngày nộp: ……………………………

+ Đợt 3: Số vốn cam kết góp còn lại, ngày nộp: …………………………..

Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị cho phép tôi được góp vốn với số tiền nêu trên để trở thành thành viên*…………………….…… của hợp tác xã. 

Tôi xin cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung của điều lệ, quy chế, các quyết định về hoạt động của hợp tác xã.

 Kính mong Hội đồng quản trị HTX chấp thuận.

……….…., ngày………tháng……năm 2024

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ tên)

* Ghi chú để lựa chọn đăng ký là thành viên gì trong HTX: 

1- Thành viên chính thức bao gồm:

a) Thành viên chính thức góp vốn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;

b) Thành viên chính thức góp vốn và góp sức lao động vào hợp tác xã;

c) Thành viên chính thức góp vốn, sử dụng sản phẩm, dịch vụ và góp sức lao động vào hợp tác xã.

2- Thành viên liên kết góp vốn 

Là thành viên liên kết chỉ góp vốn, không sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, và không góp sức lao động vào hợp tác xã.

3- Thành viên liên kết không góp vốn bao gồm:

a) Thành viên liên kết không góp vốn, chỉ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;

b) Thành viên liên kết không góp vốn, chỉ góp sức lao động vào hợp tác xã;

c) Thành viên liên kết không góp vốn, chỉ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, và góp sức lao động vào hợp tác xã.

*Ghi chú: Mỗi thành viên chỉ được chọn cho mình là 1 trong các loại thành viên nêu trên.

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN KHÔNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI



Kính gửi: Giám đốc HTX …………….

Tôi tên là: …………………………………………………………………….

Sinh ngày ………. tháng ……….. năm  ………… …………………………

Số Căn cước công dân: ………………………………………………..……..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………..

Nơi làm việc, chức vụ: …………………………………………………… của 

Lý do xin xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội*: ……………………….

………………………………………………………………………………..


Đề nghị ông Giám đốc HTX …………………………….., xem xét giải quyết theo nguyện vọng của cá nhân tôi là tôi không tham gia đóng bảo hiểm xã hội, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm của mình trước pháp luật về bảo hiểm xã hội.


Tôi xin chân thành cảm ơn!

……………., Ngày       tháng    năm 2024

     NGƯỜI LÀM ĐƠN

* Ghi chú: Lý do, do đã có sổ hưu trí, hoặc do đã đóng BHXH ở cơ quan khác rồi, hoặc do không có nhu cầu hưởng BHXH khi hết tuổi lao động…. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
------------

ĐƠN XIN RÚT KHỎI THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ
Kính gửi: Ông Giám đốc HTX ……………………….
Tôi tên là: .................................................................................................................

Sinh ngày: ................................................................................................................

CMND số: ...............................................................................................................

Địa chỉ thường trú: ..................................................................................................

Quê quán: ................................................................................................................

Nghề nghiệp: ..........................................................................................................

Sau thời gian tham gia là thành viên của HTX ………………….., đã được Giám đốc HTX đã tạo việc làm và tiêu thụ tốt các sản phẩm, dịch vụ, tạo điều kiện cho tôi làm ăn có hiệu quả trong thời gian tôi là thành viên của HTX. Nay tôi làm đơn này xin được ra khỏi HTX HTX …………………………... 

Lý do: Bản thân tôi và gia đình không có nhu cầu việc làm và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã.

Tôi đề nghị Giám đốc trả lại phần vốn mà tôi đã góp vào HTX ……………………………, với số tiền là: ………………..………đ (Bằng chữ: ………………………………………………………………..) đúng theo quy định cùa Điều lệ và quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn và xin hứa, sau khi nhận được đầy đủ số vốn góp tôi và gia đình tôi không còn có ý kiến gì khác làm ảnh hưởng đến hoạt động của HTX. Tôi xin chân thành cảm ơn! 

	
	…………….., ngày…....tháng……..năm 2024

	
	NGƯỜI LÀM ĐƠN


Mẫu II-4

	 TÊN HỢP TÁC XÃ


Số: …………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……, ngày…… tháng…… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ
Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/Thông báo thay đổi nội dung đăng ký HTX 
(Dùng trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký
hợp tác xã/thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, đăng ký cấp đổi
Giấy chứng nhận đăng ký HTX theo mẫu mới)

Kính gửi: (Tên Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện) ................ 

Tên HTX (ghi bằng chữ in hoa): 


Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: 


Lưu ý:

- Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã: Kê khai vào trang tương ứng tại Mục A của biểu mẫu này;

- Trường hợp đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký HTX theo mẫu giấy quy định tại Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT: Kê khai Mục B của biểu mẫu này;

- Trường hợp đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký HTX theo mẫu giấy quy định tại Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT đồng thời thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã: Kê khai các nội dung thay đổi tương ứng tại Mục A và kê khai Mục B của biểu mẫu này.


A. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ/THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ
HTX đăng ký thay đổi/thông báo thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp HTX đăng ký thay đổi/thông báo thay đổi trên cơ sở tách HTX hoặc sáp nhập hợp tác xã, đánh dấu X vào ô thích hợp):

	- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã
	

	- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập hợp tác xã
	


Thông tin về HTX được sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp HTX đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập hợp tác xã):
a) Tên HTX (ghi bằng chữ in hoa): 


Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: 


b) Tên HTX (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:


Đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thực hiện chấm dứt tồn tại đối với HTX được sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX được sáp nhập.

- HTX có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh1:           Có                   Không

HTX đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/thông báo thay đổi nội dung đăng ký HTX như sau:

Lưu ý: HTX chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/thông báo thay đổi tại Mục này.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN HỢP TÁC XÃ

Tên HTX viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 


Tên HTX viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có):


Tên HTX viết tắt sau khi thay đổi (nếu có):  


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ trụ sở chính của HTX sau khi thay đổi:

Số nhà/phòng, ngách (hẻm), ngõ (kiệt), đường/phố/đại lộ: 


Tổ/xóm/ấp/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn: 


Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương: 


Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương: 


Điện thoại: 
 Fax (nếu có): 


Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


 Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu HTX thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).

HTX cam kết trụ sở HTX dự định chuyển đến thuộc quyền sử dụng hợp pháp của HTX và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ
Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ):


Giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài (nếu có):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký HTX (nếu có) hay không?          Có           Không 

Thời điểm thay đổi vốn:


Hình thức tăng, giảm vốn:


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Danh sách người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: 

	STT
	Họ, chữ đệm và tên
	Chức danh
	Ngày, tháng, năm sinh
	Số định danh cá nhân3 hoặc Số, ngày, cơ quan cấp CMND/Hộ chiếu/Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài (đối với người đại diện là người nước ngoài)
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Nơi thường trú
	Nơi ở

hiện tại
	Địa chỉ liên lạc
	Chữ ký

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH2
1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp HTX đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):

	STT
	Tên ngành, nghề kinh doanh 

được bổ sung
	Mã ngành
	Chi chú

	
	
	
	


2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp HTX đăng ký bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):

	STT
	Tên ngành, nghề kinh doanh 

được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký
	Mã ngành
	Ghi chú 

(Nếu có)

	
	
	
	


3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp HTX đăng ký thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):

	STT
	Tên ngành, nghề kinh doanh 

được sửa đổi chi tiết
	Mã ngành
	Ghi chú

(Nếu có)

	
	
	
	


4. Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính (kê khai trong trường hợp HTX đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):

	STT
	Tên ngành, nghề kinh doanh chính
	Mã ngành
	Ghi chú

(Nếu có)

	
	
	
	


Lưu ý: 

Trường hợp HTX thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, HTX kê khai đồng thời tại Mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại Mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại Mục 2.

Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung hoặc ngành, nghề kinh doanh được bỏ ra khỏi danh sách đã đăng ký là ngành, nghề kinh doanh chính của HTX thì HTX kê khai đồng thời tại Mục 1 (hoặc Mục 2) và Mục 4 nêu trên.

    Đề nghị (Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện) …………… cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký HTX cho HTX đối với các thông tin thay đổi nêu trên. 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC, THÀNH VIÊN LIÊN KẾT GÓP VỐN CỦA HỢP TÁC XÃ
I. Thành viên là cá nhân, hộ gia đình

	STT
	Tên thành viên


	Ngày, tháng, năm sinh
	Số định danh cá nhân
 hoặc Số, ngày, cơ quan cấp CMND/Hộ chiếu/Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài (đối với cá nhân là người nước ngoài)
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Nơi thường trú
	Nơi ở hiện tại
	Vốn góp
	Thời điểm hoàn

thành góp vốn
	Mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giá trị phần vốn góp (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)
	Tỷ lệ (%)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I
	Thành viên chính thức

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Thành viên liên kết góp vốn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Thành viên là pháp nhân Việt Nam, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân (nếu có)
1. Thông tin thành viên

	STT
	Tên thành viên


	Số, ngày cấp, nơi cấp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Quyết định thành lập hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đối với tổ chức khác
	Địa chỉ trụ sở chính
	Vốn góp
	Thời điểm hoàn

thành góp vốn
	Mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Giá trị phần vốn góp (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)
	Tỷ lệ (%)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I
	Thành viên chính thức

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Thành viên liên kết góp vốn

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Thông tin người đại diện hợp pháp của thành viên (nếu có)

	STT
	Tên thành viên


	Họ, chữ đệm và tên người đại diện
	Ngày, tháng, năm sinh
	Số định danh cá nhân
 hoặc Số, ngày, cơ quan cấp CMND/Hộ chiếu/Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài (đối với cá nhân là người nước ngoài)
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Nơi thường trú
	Nơi ở hiện tại
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I
	Thành viên chính thức

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Thành viên liên kết góp vốn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	......, ngày...... tháng...... năm......
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐĂNG KÝ

THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)



Mẫu II-3

DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
	STT
	Họ, chữ đệm và tên
	Chức danh
	Ngày, tháng, năm sinh
	Số định danh cá nhân
 hoặc Số, ngày, cơ quan cấp CMND/Hộ chiếu/Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài (đối với người đại diện là người nước ngoài)
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Nơi thường trú
	Nơi ở

hiện tại
	Địa chỉ liên lạc
	Chữ ký

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	......, ngày...... tháng...... năm......
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)



B. ĐĂNG KÝ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ
Đề nghị được cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký HTX theo mẫu giấy quy định tại Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp HTX và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã. 

HTX đề nghị cập nhật, bổ sung mã ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam đối với những ngành, nghề kinh doanh mà HTX đã đăng ký kinh doanh như sau9: 

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành
	Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

	
	
	
	


HTX cam kết:

- Thông tin kê khai trong Giấy đề nghị/Thông báo này là hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Giấy đề nghị/Thông báo này;

- Người ký tại Giấy đề nghị/Thông báo này là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký HTX theo quy định của pháp luật và Điều lệ hợp tác xã.

	
	              NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ/

               CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi họ tên)10


	HTX ………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	        Số:       /GĐN-HTX
	………, ngày        tháng … năm 2024

	
	


GIẤY ĐỀ NGHỊ
Thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Kính gửi: Phòng Tài chính-kế hoạch huyện ……

Tên hợp tác xã: ……………………..

cấp Giấy chứng nhận đăng ký HTX lần đầu ngày ……………….. 

Đăng ký thay đổi lần thứ 2 số: ………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………

Điện thoại: ………………………………..

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký HTX như sau:

	Nội dung thông báo thay đổi
	Đánh dấu

	1- Thay đổi vốn điều lệ HTX (nếu có)

2- Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát (nếu có)
	X

X

	3- Thay đổi loại thành viên và số lượng thành viên
	           X


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI 

1/ Thay đổi vốn điều lệ: 

2/ Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát gồm có Ông: 

3/ Số lượng thành viên là ……, trong đó:


+ Có …… thành viên chính thức góp vốn và góp sức vào HTX


+ Có …… thành viên liên kết góp vốn vào HTX

          + Có …… thành viên liên kết không góp vốn, chỉ cung cấp, sử dụng sản phẩm dịch vụ của HTX.

HTX xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy thông báo này và các tài liệu được gửi kèm theo.

	
Các giấy tờ gửi kèm:

- Nghị quyết Đại hội HTX

- Biên bản đại hội

- Danh sách các loại thành viên

	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


	HỢP TÁC XÃ ………

Số:          /NQHTX
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                                                                        



                                         ………, ngày        tháng …. năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Đại hội HTX ……………..

Nhiệm kỳ …………..


· Căn cứ Luật HTX số 17/2023/QH15 đã được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2023;

- Căn cứ Thông tư số: 09/2024/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp HTX và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã.

- Căn cứ Nghị định số 92/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã;

Ngày …. tháng ….. năm 2024, HTX tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 tại Hội trường của HTX ………….

Tham dự Đại hội có sự tham gia của các thành viên chính thức của HTX được triệu tập có mặt đầy đủ.

Sau khi nghe trình bày các văn kiện. Các thành viên đã thảo luận, đóng góp ý kiến, Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu ý kiến bổ sung và đại hội đã biểu quyết 100% số thành viên tán thành các nội dung sau đây:

I. Văn kiện:

1. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ ............ và phương hướng nhiệm vụ năm .............

2. Báo cáo công khai tài chính, nhiệm kỳ ...............

3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Kiểm soát viên nhiệm kỳ ........ phương hướng nhiệm vụ ..........

4. Thông qua 01 điều lệ 03 quy chế: Quy chế hoạt động của HTX, Quy chế hoạt động của kiểm soát viên và Quy chế quản lý tài chính HTX.

5. Đại hội đồng ý thông qua việc  ....... thành viên xin ra khỏi HTX

6. Đại hội nhất trí kết nạp thêm ........ thành viên chính thức, ..... thành viên liên kết không góp vốn mà chỉ góp sức lao động vào HTX và ..... thành viên Liên Kết cung cấp dịch vụ, tiêu thụ sản phẩm. 

Như vậy sau đại hội này HTX có ........ thành viên chính thức; ...... thành viên liên kết không góp vốn mà chỉ góp sức lao động vào HTX; ...... thành viên Liên Kết cung cấp dịch vụ, tiêu thụ sản phẩm vào HTX. Tổng số là ...... thành viên.

7. Đại hội bầu lại Giám đốc HTX

8. Đại hội bầu lại Ban kiểm soát HTX

9. Thông qua phướng án sản xuất-kinh doanh của HTX …….

II. Kết quả bầu cử:

2.1. Bầu trực tiếp chức danh Giám đốc HTX nhiệm kỳ ….

Ông: ……………… trúng cử giữ chức danh Giám đốc HTX nhiệm kỳ ………;

2.2. Bầu BKS và trực tiếp bầu Trưởng Ban Kiểm soát HTX nhiệm kỳ …………
 Ông: …………….. cử Trưởng Ban kiểm soát.

Nội dung các văn kiện, danh sách kết quả bầu cử, biên bản Đại hội được kèm theo Nghị Quyết này.

Nghị quyết được Đại hội HTX thông qua, có …../…. thành viên chính thức tham dự đại hội nhất trí tán thành đạt tỷ lệ ……%.

Đại hội ủy quyền cho Giám đốc HTX ……….., nhiệm kỳ ………. hoàn chỉnh và ký các văn bản để làm cơ sở pháp lý cho hoạt động của HTX trong nhiệm kỳ tới ………...

   
 THƯ KÝ ĐẠI HỘI                                TM. CHỦ ĐOÀN CHỦ TỊCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BIÊN BẢN

Đại hội HTX …………….. Nhiệm kỳ ……….
Hôm nay vào lúc 7 giờ 30 phút ngày      tháng …. năm 2024 tại hội trường HTX …………. Hội đồng quản trị khóa I, nhiệm kỳ ……………, tiến hành tổ chức Đại hội HTX …………. Nhiệm kỳ ………… với thành phần và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN:

1. Số đại biểu là thành viên chính thức có mặt: ……người.

2. Đại hội đề cử Đoàn Chủ tịch:

- Ông: ……………………, Giám đốc HTX;

- Ồng: …….………………Kiểm soát viên HTX;

- Ông: ……………………. thành viên HTX;

3. Đại hội đề cử thư ký:

Ông (Bà): ………………………, thành viên HTX;

II. NỘI DUNG:

1. Thông qua nội dung làm việc của Đại hội; Nội quy đại hội;

2. Diễn văn khai mạc;

3. Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ ……, phướng hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ..

4.Thông qua công khai tài chính, tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ, kết quả kinh doanh ………………..;

5. Thông qua dự thảo Phương án sản xuất, kinh doanh … ……… của HTX; 

6. Nhất trí kết nạp …… thành viên mới với số vốn góp ………. đồng

7. Nhất trí thông qua ........ thành viên xin ra khỏi HTX

8. Nhất trí kết nạp ........ thành viên liên kết không góp vốn mà chỉ góp sức lao động vào HTX và ...... thành viên Liên Kết cung cấp dịch vụ, tiêu thụ sản phẩm. 

Như vậy sau đại hội này HTX có ...... thành viên chính thức; ....... thành viên liên kết không góp vốn mà chỉ góp sức lao động vào HTX; ..... thành viên Liên Kết cung cấp dịch vụ, tiêu thụ sản phẩm vào HTX. Tổng số là .... thành viên.

9. Đại hội nhất trí ủy quyền cho Giám đốc HTX hàng năm có quyền kết nạp mới các thành viên liên kết không góp vốn mà chỉ góp sức và sử dụng, cung cấp dịch vụ, tiêu thụ sản phẩm của HTX.

10. Thảo luận các nội dung nêu trên và biểu quyết báo cáo công khai tài chính, tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ và kết quả KD nhiệm kỳ ………………
-  Đồng ý theo báo cáo: …./100 ý kiến đồng ý;

- Ý kiến khác không thống nhất: …………;

-  Kết quả biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ: …….% các văn kiện đại hội nêu trên được thông qua.

Đại hội không có ý kiến nào khác, thống nhất theo dự thảo, kết quả đồng ý dự thảo …/…. phiếu, đạt tỷ lệ ……..% số phiếu tán thành;

11. Bầu các chức danh của HTX:

a) Bầu Giám đốc HTX:

 Ông: …….chức danh Giám đốc HTX với số phiếu tán thành …/…, đạt tỷ lệ ...%;

b) Bầu Trưởng ban Kiểm soát HTX:

 Ông: …………………………… với số phiếu tán thành …./….., đạt tỷ lệ …%.

Biên bản Đại hội đã được thông qua tất cả thành viên nhất trí. Biên bản kết thúc vào ….. giờ ….’ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI                                       TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

HỢP TÁC XÃ …..

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC GÓP VỐN VÀO HỢP TÁC XÃ

Đơn vị tính: đồng

	STT
	Họ và tên
	năm sinh
	Giới tính
	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
	Số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
	Vốn góp
	Thời điểm góp vốn
	Chữ ký của thành viên

	
	
	
	
	
	
	Giá trị phần vốn góp
	Tỷ lệ (%)
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


…….., ngày……tháng…… năm 2024
    ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
            CỦA HỢP TÁC XÃ


HỢP TÁC XÃ ……..

DANH SÁCH THÀNH VIÊN LIÊN KẾT KHÔNG GÓP VỐN, CHỈ GÓP SỨC VÀO HỢP TÁC XÃ

	STT
	Họ và tên
	năm sinh
	Giới tính
	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
	Số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


……. ngày……tháng…… năm 2024
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
                        (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
HỢP TÁC XÃ ……..

DANH SÁCH THÀNH VIÊN LIÊN KẾT KHÔNG GÓP VỐN, CHỈ CUNG CẤP DỊCH VỤ, TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀO HỢP TÁC XÃ

	STT
	Họ và tên
	năm sinh
	Giới tính
	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
	Số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


……, ngày……tháng…… năm 2024
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
                      (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
BAN KIỂM SOÁT THEO TỔ CHỨC QUẢN TRỊ ĐẦY ĐỦ

(Theo điều 69 Luật HTX số 17/2023)
1. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có từ 01 đến 07 thành viên bao gồm Trưởng Ban kiểm soát và kiểm soát viên do Đại hội thành viên bầu trong số thành viên chính thức, chịu trách nhiệm trước Đại hội thành viên. 

- Nhiệm kỳ Ban kiểm soát tối đa là 05 năm. 

- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát.

- Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

- Trường hợp Ban kiểm soát chỉ có 01 thành viên thì thành viên đó đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát.

- Việc bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát được thực hiện bằng phiếu kín.
2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát hoạt động độc lập, kiểm tra và giám sát hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp HTX theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
3. Ban kiểm soát có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ, nghị quyết của Đại hội thành viên, nghị quyết của Hội đồng quản trị và quy chế của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
b) Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), thành viên theo quy định của pháp luật, Điều lệ, nghị quyết của Đại hội thành viên và quy chế của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
c) Kiểm tra hoạt động tài chính, việc chấp hành chế độ kế toán, phân phối thu nhập, xử lý khoản lỗ, sử dụng quỹ, tài sản, vốn vay của hợp tác xã, liên hiệp HTX và khoản hỗ trợ của Nhà nước;
d) Thẩm định báo cáo tài chính hằng năm trước khi trình Đại hội thành viên; tổ chức việc kiểm toán nội bộ khi cần thiết; rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
đ) Yêu cầu cung cấp tài liệu, sổ sách, chứng từ và thông tin cần thiết để phục vụ công tác rà soát, kiểm tra, giám sát và không được sử dụng vào mục đích khác;
e) Thông báo cho Hội đồng quản trị và báo cáo trước Đại hội thành viên về kết quả kiểm soát; kiến nghị Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) khắc phục những yếu kém, vi phạm trong hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; trình Đại hội thành viên xem xét thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
g) Tiếp nhận kiến nghị liên quan đến hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Hội đồng quản trị, Đại hội thành viên giải quyết theo thẩm quyền;
h) Trưởng Ban kiểm soát, kiểm soát viên được tham dự nhưng không được quyền biểu quyết tại cuộc họp của Hội đồng quản trị;
i) Chuẩn bị chương trình và triệu tập Đại hội thành viên bất thường;
k) Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.















� Trường hợp HTX đăng ký thay đổi trụ sở thì ghi tên Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi HTX dự định đặt trụ sở mới. Các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HTX khác thì ghi tên Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi HTX đã đăng ký.


1 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp vào HTX dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã.


3 Nếu cột số 5 ghi Số định danh cá nhân thì không phải kê khai các cột số 6, 7, 8, 9, 10.


2 - Hợp tác xã, liên hiệp HTX có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;


- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư; 


- Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác, ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó. Hợp tác xã, liên hiệp HTX chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định.


� Trường hợp thành viên là cá nhân thì ghi họ, chữ đệm và tên của thành viên đó. Trường hợp thành viên là hộ gia đình thì ghi “Hộ gia đình + họ, chữ đệm và tên người đại diện hộ gia đình” (VD: Hộ gia đình Nguyễn Văn A) và kê khai thông tin của người này tại các cột số 4, 5, 6, 7, 8, 9.


� Nếu cột số 4 ghi Số định danh cá nhân thì không phải kê khai các cột số 5, 6, 7, 8, 9.


� Nếu cột số 5 ghi Số định danh cá nhân thì không phải kê khai các cột số 6, 7, 8, 9, 10.


� Người được ủy quyền đăng ký thành lập ký trực tiếp vào phần này.


� Nếu cột số 5 ghi Số định danh cá nhân thì không phải kê khai các cột số  6, 7, 8, 9, 10.


� Người được ủy quyền đăng ký thành lập ký trực tiếp vào phần này.


9 - Hợp tác xã, liên hiệp HTX có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;


- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư; 


- Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác, ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó. Hợp tác xã, liên hiệp HTX chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định;


- HTX được cấp Giấy chứng nhận đăng ký HTX theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT không cần ghi lại ngành, nghề kinh doanh tại mục này.


10 Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi người đại diện theo pháp luật đồng thời thay đổi các nội dung đăng ký khác của HTX thì Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với tổ chức quản trị đầy đủ) hoặc Giám đốc (đối với tổ chức quản trị rút gọn) ký trực tiếp vào phần này. 


Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký HTX thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 


Các trường hợp còn lại, người đại diện theo pháp luật ký trực tiếp vào phần này.





